[bookmark: _GoBack]TIẾT 37:  GÓC Ở TÂM - SỐ ĐO CUNG 
A. MỤC TIÊU 
1.Kiến thức: 
- Biết thế nào là góc ở tâm, số đo của  một cung bị chắn; biết điểm C nằm trên cung AB thì 



Sđ+ SđSđ
-So sánh được hai cung dựa vào số đo của chúng
2. Kĩ năng: 
- Kĩ năng vận dụng được kiến thức về góc ở tâm, số đo cung để giải một số bài tập
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề
- Kĩ năng làm việc nhóm
-Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin
-Kĩ năng áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
-Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực,phẩm chất :
-Năng lực : giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tính toán.
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: thước thẳng, compa, phấn màu, bảng phụ
2. Học sinh: thước thẳng, thước đo góc, compa
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: giới thiệu vào bài mới
- Thời gian: 1 phút

	Ở chương II, chúng ta đã được học về đường tròn, sự xác định và tính chất đối xứng của nó, vị trí tương đối của đường thẳng với đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn. Chương III chúng ta sẽ học về các loại góc với đường tròn, góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tiến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. Ta còn được học về quỹ tích cung chứa góc, tứ giác nội tiếp và các công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về góc ở tâm, số đo cung.
	
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1.Góc ở tâm
- Mục tiêu:
+ Nắm được:định nghĩa góc ở tâm
+ Rèn kỹ năng: vẽ hình
+ Hình thành năng lực: NL sử dụng công cụ, phương tiện Toán học; NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH: cả lớp
-Thời gian: 9 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV treo bảng phụ vẽ hình 1 sgk

H1: Hãy nhận xét về ?
Góc AOB là một góc ở tâm. Vậy thế nào là góc ở tâm?
  Tìm các góc ở tâm trên hình (bảng phụ)
[image: ]
 a)                b)               c)
Củng cố:  Kim giờ và kim phút tạo thành 1 góc ở tâm  có số đo là bao nhiêu độ lúc  3 giờ? 
   GV: Góc ở tâm chia đường tròn thành hai cung.
Gv dùng phấn màu tô hai cung rồi giới thiệu cung nhỏ, cung lớn (h1-a)
     - Góc bẹt (h1-c)mỗi cung là nửa đường tròn  
    Gv giới thiệu như sgk
  Tìm cung bị chắn ở mỗi hình sau:
[image: ]
	Học sinh quan sát và trả lời.
Đỉnh của góc là tâm đường tròn
Học sinh nêu định nghĩa sách giáo khoa.


Hs: Các góc AOB; EOF; COD

HS: 900




Học sinh chỉ ra cung nhỏ và cung lớn trên hình 1a; 1b






	1.Góc ở tâm
a.Định nghĩa
 Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.

   Cung AB kí hiệu 

Cung nhỏ: 

Cung lớn: 
[image: ]
          H1-a       H1-b
Hình 1b mỗi cung là một nửa đường tròn



	II. Số đo cung
- Mục tiêu:
+ Nắm được:định nghĩa số đo cung, kí hiệu số đo cung
+ Rèn kỹ năng:vận dụng kiến thức về số đo cung giải các bài toán liên quan
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH: cả lớp
- Thời gian:10 phút
- Tiến trình hoạt động

	Ta đã biết cách xác định số đo góc bằng thước đo góc. Còn số đo cung được xác định như thế nào?
Người ta định nghĩa số đo cung căn cứ vào số đo góc ở tâm.
[image: ]
H2: Y/c hs đo góc AOB. 

  Gv giới thiệu: Số đo cung AmB=1000 ; sđ=3600 -1000 =2600
Giáo viên lưu ý học sinh sự khác nhau giữa số đo góc và số đo cung.


0 số đo góc 1800


0 số đo cung 3600
Cho học sinh đọc chú ý sgk.
	



Học sinh đọc định nghĩa sách giáo khoa.











Hs đo góc AOB ( giả sử =1000 ) 





Học sinh đọc sách giáo khoa
	2. Số đo cung
a.Định nghĩa: Số đo của cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó.
   Số đo của cung lớn bằng 3600 trừ số đo cung nhỏ ( Có hai mút chung với cung lớn).

* Số đo của cung AB kí hiệu là sđ.
VD :    

sđ=3600–1000=2600

b. Chú ý : 
– Cung nhỏ có sđ < 1800
– Cung lớn có sđ > 1800
 – Khi hai mút của cung trùng nhau, ta có cung không với số đo 00 và cung cả đường tròn có số đo 3600


	III. So sánh hai cung
- Mục tiêu:
+ Nắm được:định nghĩa hai cung bằng nhau
+ Rèn kỹ năng:so sánh được hai cung, vẽ được hai cung bằng nhau
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề
- Hình thức DH: cả lớp
- Thời gian:5 phút
- Tiến trình hoạt động

	Ta chỉ so sánh hai cung trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau.
GV nêu yêu cầu:

H3:Cho góc ở tâm AOB, vẽ phân giác OC (C  (O)).
Em có nhận xét gì về cung AC và cung CB?
H4:Vậy trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau, thế nào là hai cung bằng nhau?
Hãy so sánh số đo cung AB và số đo cung AC.
H5: Làm thế nào để vẽ hai cung bằng nhau?
Yêu cầu học sinh lên làm ?1:
	Học sinh lên bảng vẽ tia phân giác OC.
Học sinh trả lời:


Có AOC = COB (vì OC là phân giác)


SđAOC = sđ 


SđCOB = sđ 


Suy ra: sđ= sđ
HS đọc đn 2 cung bằng nhau, so sánh 2 cung



Dựa vào số đo cung: Vẽ hai góc ở tâm có cùng số đo
Một học sinh lên bảng vẽ, cả lớp làm vào vở.
	3. So sánh hai cung
a.Đính nghĩa
Trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau:
· Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.
· Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung nhỏ hơn.


= 
[image: ]

[image: ]



	


4. Khi nào thì sđ= sđ+sđ
- Mục tiêu:
+ Nắm được:công thức cộng cung 
+ Rèn kỹ năng:vận dụng được công thức cộng cung trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức dạy học: 
- Thời gian:5phút
- Tiến trình hoạt động

	


  ? Hãy tính sđ; sđ; sđ trong hình




[image: ][image: ]

? Hãy so sánh sđ với sđ các cung BC và AC trong mỗi trường hợp
Gv gọi 1 hs đọc định lý sgk
	Hs:

Ha: Sđ=1000

       Sđ=500

       Sđ=1500








Hb: Sđ=1200

       Sđ=1000

Sđ=3600-1200-1000
            =1400
HS nêu định lí
	



4.  Khi nào thì sđ= sđ+sđ

a.Định lý


 C ta có: 



sđ+sđ=sđ

	HOẠT ĐỘNG 3.LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: công thức cộng cung 
+ Rèn kỹ năng:vận dụng được công thức cộng cung trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề Toán học
- Hình thức dạy học: 
- Thời gian:10 phút
- Tiến trình hoạt động

	GV yêu cầu HS làm bài tập 4(SGK)

	HS hoạt động nhóm bàn rồi cử đại diện nhóm trình bày bài

Vì ∆ AOT vuông cân tại A nên 

Suy ra : sđ

Vậy sđ cung lớn AB bằng 

	5. Luyện tập
Bài 4(SGK)

[image: ]








	HOẠT ĐỘNG 4.VẬN DỤNG

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: công thức cộng cung 
+ Rèn kỹ năng:vận dụng được kiến thức trong bài vào các bài toán thực tế
+ Hình thành năng lực: NL công nghệ thông tin, NL giải quyết vấn đề
- Hình thức DH:Nhóm
- Thời gian: 5 phút
-Tiến trình hoạt động

	Tìm hiểu thêm về nhà hát vòng tròn: 
Nhà hát cổ Epidaurus là một nhà hát ở thành phố Epidaurus của Hy Lạp, nằm ở cuối phía Đông Nam của khu bảo tồn dành cho vị thần y học của Hy Lạp cổ đại - Asclepius. Nó được xây dựng ở phía Tây của núi Cynortion, gần Lygourio ngày nay và thuộc về hội đồng thành phố Epidaurus. Đây được coi là nhà hát cổ được bảo tồn tốt nhất ở Hy Lạp về âm thanh hoàn hảo và cấu trúc tinh xảo của nó.
	Hs theo từng nhóm tìm hiểu người ta xây dựng nhà hát theo cách như vậy có lợi gì.HS tự tìm hiểu qua Internet
	[image: Kỹ thuật xây dựng bậc nhất của di chỉ khảo cổ Epidaurus - ảnh 2]


[image: Hy Lạp: Nhà Hát Epidaurus 2.400 tuổi với chất lượng truyền âm tuyệt hảo đến  khó tin - DKN.News]



D.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
 Học kỹ định nghĩa : góc ở tâm, số đo cung, cách so sánh hai cung, và tính chất “cộng cung”
 BTVN : 3; 4; 5/ SGK.




TIẾT 38:  LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU  
1.Kiến thức: 
- Củng cố các kiến thức  góc ở tâm, số đo của  một cung bị chắn;  điểm C nằm trên cung AB thì 



Sđ+ SđSđ
2. Kĩ năng: 
- Vận dụng được kiến thức về góc ở tâm, số đo cung trong các bài toán chứng minh hình học
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất :
-Năng lực : giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tính toán.
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: thước thẳng, compa, phấn màu, bảng phụ
2. Học sinh: thước thẳng, thước đo góc, compa
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS ôn lại kiến thức đã học
Thời gian:5 phút


	1, Phát biểu định nghĩa góc ở tâm, định nghĩa số đo cung.

Chữa bài tập số 5 sgk


2. Phát biểu cách so sánh hai cung?
Khi nào thì



sđ=sđ+sđ

Giáo viên nhận xét và cho điểm học sinh
	Học sinh 1 lên bảng thực hiện
[image: ]


HS 2 đứng tại chỗ trả lời câu 2.
học sinh dưới lớp nhận xét 
	
Bài tập số 5 SGK

a) Tính . Xét tứ giác AOBM:




Có +  + + = 3600
(t/c tổng các góc trong tứ giác)


Có  + = 1800


= 1800 -  = 1800 – 350 =1450


b) Tính nhỏ; lớn?


Có sđ= 

Suy ra: sđnhỏ = 1450

Sđlớn = 3600 – 1450 = 2150


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách tính số đo cung
+ Rèn kỹ năng:vận dụng được công thức cộng cung trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề Toán học, NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH:cả lớp
- Thời gian:10 phút
- Tiến trình hoạt động

	



   ? Muốn tính số đo các góc ở tâm ; ;  ta làm như thế nào?
    a) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm A: B; C.




Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm bài tập sau:
BT2. Cho đường tròn (O;R) đường kính AB. Gọi C là điểm chính giữa của cung AB. Vẽ dây CD = R. 
Tính góc ở tâm DOB? Bài toán có mấy đáp số?
[image: ]












	Một học sinh đoc đề bài, một học sinh khác lên bảng vẽ hình.
[image: ]




Một học sinh lên bảng trình bày, học sinh dưới lớp làm bài vào vở.


Học sinh hoạt động nhóm làm bài tập
Khoảng 7 – 8 phút yêu cầu học sinh treo bảng nhóm lên bảng để các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau.


 Hs hoạt động nhóm làm bài
Các nhóm báo cáo kết quả 


Hs đọc kỹ đề, vẽ hình
2 hs lên bảng giải 2 trường hợp
	Bài 6 SGK
Có AOB=BOC=COA (c.c.c)



 = = 



Mà ++ =1800.2=3600



==
               =3600 :2=1200



b) sđ=sđ=sđ = 1200



sđ= sđ=sđ= 2400

Bài 1:
Giải:
a) Nếu D nằm trên cung nhỏ BC

Có sđ= 1800 (nửa đường tròn)
C là điểm chính giữa của cung AB.

sđ= 900
có CD = R = OC = OD

OCD là  đều = 600

có sđ=sđ COD = 600
vì D nằm trên cung BC nhỏ



sđ= sđ+ sđ



sđ= sđ– sđ
              = 900 – 600 = 300

b) Nếu D nằm trên cung nhỏ AC (DD’)




=sđ=sđ+sđ 
              = 900 + 600 = 1500 . 
Bài toán có 2 đáp số

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: cách tính số đo cung
+ Rèn kỹ năng:vận dụng được công thức cộng cung trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học, NL tính toán
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian:10 phút
- Tiến trình hoạt động

	Gv treo bảng phụ ghi đề bài và hình vẽ
[image: ]
	
	Bài 7-sgk:
a) Các cung nhỏ AM; CP; QD;
BN có cùng số đo
b) 




c) 

 hoặc 
Bài 9-sgk:
TH1: C thuộc cung nhỏ AB

Sđ nhỏ=1000- 450=550

Sđ lớn=3600- 550=3050
TH2: C thuộc cung lớn AB

Sđ nhỏ=1000 + 450=1450

Sđ lớn=3600 - 1450=2150



D.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
 Học kỹ định nghĩa : góc ở tâm, số đo cung, cách so sánh hai cung, và tính chất “cộng cung”
 BTVN : 8/ SGK.






TIẾT 39 . LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
A. MỤC TIÊU  
1.Kiến thức: 
- Nhận biết được mối liên hệ giữa cung và dây để so sánh được độ lớn của hai cung theo độ dài hai dây và ngược lại
2. Kĩ năng: 
- Vận dụng được định lí, tính chất để giải bài tập
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất :
-Năng lực : giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tính toán.
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
1.Giáo viên: thước thẳng, compa, phấn màu, bảng phụ, bìa màu, kéo
2. Học sinh: thước thẳng, thước đo góc, compa, bìa màu,kéo
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được liên hệ giữa cung và dây
+ Rèn kỹ năng:vẽ hình, sử dụng công cụ như kéo và bìa màu
+ Hình thành năng lực: NL mô hình hóa Toán học
- Hình thức dạy học: Nhóm 
- Thời gian:5 phút
- Tiến trình hoạt động

	Gv chia lớp làm 2 nhóm
Nhóm 1: Chuẩn bị một hình tròn bằng giấy mỏng, vẽ hai dây cung EF = GH. Dùng kéo cắt rời từng dây cung đó. Dùng các mảnh được cắt rời để so sánh hai cung vừa được cắt ra(xem chúng có trùng khít lên nhau không)
Nhóm 2: Chuẩn bị một hình tròn bằng giấy mỏng, vẽ hai dây cung AB và CD không bằng nhau. Dùng kéo cắt rời từng dây cung đó. Dùng các mảnh được cắt rời để so sánhvà cho biết hai cung vừa được cắt ra có bằng nhau không
Bài học trước chúng ta đã học mối liên hệ giữa cungvà góc ở tâm tương ứng. Bài này chúng ta sẽ học mối liên hệ giữa cung và dây.

	[image: ]
Cung EF bằng cung GH

[image: ]
Cung AB lớn hơn cung CD
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1.Định lí 1
- Mục tiêu:
+ Nắm được: trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau hai dây bằng nhau khi hai cung bằng nhau và ngược lại
+ Rèn kỹ năng: vẽ hình, chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học;NL giao tiếp Toán học
- Hình thức dạy học: cả lớp
- Thời gian:15 phút
- Tiến trình hoạt động

	GV vẽ đường tròn (O) và một dây AB. Dây AB căng hai cung AmB và AnB.
Cung AmB là cung nhỏ, cung AnB là cung lớn.
Gv giới thiệu: Ta dùng cụm từ “cung căng dây” và “dây căng cung” để chỉ mối liên hệ giữa cung và dây có chung hai mút.
- Trong một đường tròn, mỗi dây căng hai cung phân biệt
Em có nhận xét gì về hai dây căng hai cung đó? (Bảng phụ)
  ? Hãy cho biết giả thiết, kết luận của bài toán này?
  ? Hãy chứng minh điều đó?
  ? Đây chính là nội dung định lí
  ? Nêu định lí đảo của định lý trên
  ? Hãy phát biểu định lý liên hệ giữa cung và đay
Lưu ý: Định lý này áp dụng với hai cung nhỏ trong cùng 1 đường tròn hoặc 2 đường tròn bằng nhau. Nếu cả cung đều là cung lớn thì định lý này vẫn đúng.
   Củng cố làm bài tập 10/sgk.
  ? cung AB có số đo =600 thì góc ở tâm AOB có số đo bằng bao nhiêu? 
  ?Làm thế nào vẽ cung AB có số đo = 600
  ? Vậy dây AB dài bao nhiêu
  ? Làm thế nào để chia được đường tròn thành 6 phần bằng nhau







Gv: Với hai cung nhỏ không bằng nhau thì sao ta sang định lý 2
	[image: ]Học sinh chú ý nghe giảng và ghi bài.








[image: ]


Hai dây AB và CD bằng nhau


Học sinh nêu cách chứng minh.
Học sinh nêu định lí đảo.









Học sinh phát biểu định lí 1 sgk
Học sinh đọc lại định lí sách giáo khoa




1 hs đọc đề bài
Hs trao đổi trả lời miệng:

Sđ



   -Ta vẽ góc ở tâm  sđ

	1.Định lí 1:
a) Định lí thuận
	GT
	Cho (O)



	KL
	AB = CD



[image: ]


Chứng minh
Xét   AOB và COD 

có 

 (liên hệ giữa cung và góc ở tâm)
OA = OC = OB = OD = R
AOB = COD (c.g.c)
 AB = CD (hai cạnh tương ứng)




b) Định lý đảo

	GT
	Cho đường tròn (O)
AB=CD

	KL
	




Chứng minh
AOB = COD (c.c.c)
AOB = COD (hai góc tương ứng)




Bài 10-sgk

a- Cần vẽ  tức là AOB đều nên AB=OA=2 cm
Do đó vẽ dây AB =2cm.
b- Cung có số đo =600=1/6 đường tròn. Cần vẽ liên tiếp các cung =cung AB. Muốn vậy cần vẽ liên tiếp các dây bằng dây AB.

	1.Định lí 2
- Mục tiêu:
+ Nắm được: trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau, dây lớn hơn căng cung lớn hơn và ngược lại
+ Rèn kỹ năng: vẽ hình, chứng minh hình học
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH: cả lớp
- Thời gian:10 phút
- Tiến trình hoạt động

	
  Trường hợp cung AB và CD không bằng nhau, giả sử . GV vẽ hình
   ? Hãy quan sát hình vẽ nhận xét độ dài hai dây AB và CD.
  ? Hãy phát biểu nhận xét trên thành định lý.
  ? Hãy viết GT KL của định lý
  ? Phát biểu định lý đảo của định lý.

	

Trả lời: Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau.
a) cung lớn hơn căng dây lớn hơn.
b) dây lớn hơn căng cung lớn hơn.




	
2.Định lí 2
a. Định lý thuận
[image: ]

	GT
	Cho (O)



	KL
	AB>CD



b) Định lí đảo
	GT
	Cho (O)
AB>CD

	KL
	





	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	3.Luyện tập
- Mục tiêu:
+ Củng cố các kiến thức toàn bài
- Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức dạy học: cả lớp
- Thời gian:10 phút
- Tiến trình hoạt động


	Bài 14 trang 72 SGK

? Bài toán cho biết gì ? yêu cầu gì ?
Gv  vẽ hình 
? Để c/m IM = IN ta c/m ntn ?







? Lập mệnh đề đảo của bài toán 



? Mệnh đề đảo có đúng không ? tại sao ?

? Điều kiện để mệnh đảo đúng ?
GV yêu cầu HS về c/m mệnh đề đảo 
GV giới thiệu liên hệ giữa đường kính, dây và cung
                AB  NM tại I 


AM=AN              IM = IN

	

HS đọc đề bài 

HS vẽ hình vào vở 

HS nêu cách c/m 
AB  là trung trực của  MN 

   OM = ON , AM = AN

        gt 
HS thực hiện trả lời 
Đường kính đi qua trung điểm của dây cung thì đi qua điểm chính giữa của cung ấy
HS: không vì dây có thể là đường kính


HS: dây không đi qua tâm
	Bài 14 
[image: ]


 (gt) 
 AM = AN (liên hệ giữa dây và cung) có OM = O N = R 
 AO là trung trực của MN
Hay AB là đường trung trực của MN
 IM = IN 


	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	4.Vận dụng
- Mục tiêu:vận dụng kiến thức bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn
- Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề
- Hình thức dạy học: cả lớp
- Thời gian:5 phút
- Tiến trình hoạt động

	Hãy chia đường viền của một chiếc đồng hồ có dạng hình tròn thành 12 phần bằng nhau, để gắn các số chỉ giờ
	[image: C:\Users\Diep\Desktop\unnamed.jpg]
	

	


D.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
-Học thuộc định lý 1,2
-Làm bài tập 11,12,13,14b sgk


TIẾT 40:GÓC NỘI TIẾP
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Nhận biết được những góc nội tiếp trên một đường tròn và phát biểu được định nghĩa về góc nội tiếp.
- Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo góc nội tiếp.
- Nhận biết bằng trực quan và chứng minh được các hệ quả của định lí trên.
- Phân loại được các trường hợp của góc nội tiếp.
2. Kỹ năng
- Kĩ năng vận dụng được kiến thức về góc nội tiếp để giải một số bài tập
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề
- Kĩ năng làm việc nhóm
-Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin
-Kĩ năng áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  giải quyết vấn đề,  hợp tác,  giao tiếp.	
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
· - Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG
CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
· Mục tiêu: giới thiệu vào bài mới.
· Thời gian: 2 phút

	Chúng ta đã nghiên cứu một số loại góc có liên quan đến đường tròn đó là góc ở tâm. Tuy nhiên còn một số loại góc cần chú ý như đỉnh của góc đó nằm trên đường tròn, nằm ngoài đường tròn; nằm trong đường tròn (GV vẽ hình minh họa)  có tên gọi là gì. Chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu các loại góc đó và bài học ngày hôm nay chúng ta tìm hiểu về: góc nội tiếp.
	
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Định nghĩa
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: định nghĩa góc nội tiếp, nhận biết được cung bị chắn, phân biệt được góc nội tiếp và góc ở tâm, nhận biết mối quan hệ giữa góc nội tiếp và góc ở tâm.
+ Rèn kỹ năng:  quan sát, phán đoán, vẽ hình.
+ Hình thành năng lực: Giao tiếp, giải quyết vấn đề, lập luận toán học
- Hình thức DH: cả lớp.
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động

	Gv treo bảng phụ vẽ hình 13 và giới thiệu góc nội tiếp là góc BAC
?Vậy góc nội tiếp là góc như thế nào?
Gợi ý: Nhận xét về các cạnh và đỉnh của góc BAC
Gv giới thiệu: Cung nằm trong góc BAC gọi là cung bị chắn
Yêu cầu học sinh thảo luận làm ?1
Đưa hình 14 và 15 sgk lên bảng phụ yêu cầu học sinh quan sát





























-Gv yêu cầu hs thực hiện ?2
Gv: đây là nội dung định lý về góc nội tiếp
	 Hs vẽ hình:


Trả lời: Đỉnh nằm trên đường tròn 
Cạnh của góc chứa các dây cung





H14: Các góc đó không phải là góc nội tiếp vì có đỉnh không nằm trên đường tròn

















H15: Các góc đó không phải là góc nội tiếp vì một trong hai cạnh không chứa dây cung.

-  HS trả lời miệng

Số đo 
	1. Định nghĩa
Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn,
hai cạnh của góc chứa hai dây cung của đường tròn đó

[image: ]- Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn.
[image: ]
Hình 14/SGK:


[image: ]

[image: ]
Hình 15/SGK:
[image: ]

	2. Định lí
- Mục tiêu: 
+ Nắm được nội dung định lí, chứng minh được định lí trong cả 3 trường hợp.
+ Rèn kỹ năng chứng minh
+ Hình thành NL: NL ngôn ngữ, NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH: cả lớp.
-Thời gian: 17 phút
- Tiến trình hoạt động


	Gv cho hs đọc nội dung định lý
Gv: Ta sẽ chứng minh định lý theo ba trường hợp.
Gv vẽ hình , gọi hs c/m định lý








  ?Nếu sđthì 




Gv vẽ hình

HD: Kẻ đường kính AD. Khi đó tia AD nằm giữa 2 tia AB và AC nên 
- Gọi 1 hs lên bảng chứng minh






         Ta cũng c/m được  tương tự vẽ đường kính AD, trừ từng vế hai đẳng thức. Về nhà c/m trường hợp này.
	Hs đọc định lý

Hs c/m định lý trong trường hợp 1




Hs: 






Hs vẽ hình vào vở
	2. Định lý
	GT
	
 là góc nội tiếp (O)

	KL
	


= sđ



TH1: Tâm O nằm trên 
một cạnh của góc.

[image: ]OAB cân do 
OA = OC = R

Suy ra: 


Có
(t/c góc ngoài)
Suy ra: 








 mà sđ. Suy ra: =sđ
TH2: Tâm O nằm trong góc BAC
[image: ]Kẻ đường kính AD.
  Ta có vì O nằm 
trong góc BAC nên   
 tia AD nằm giữa
 hai tia AB và AC.
Suy ra



Mà 






               =sđ cung BC(vì D nằm trên cung BC)

[image: ]c) Tâm O nằm ngoài góc BAC.






	3. Hệ quả 
- Mục tiêu: 
+ Nắm được hệ quả, chứng minh được hệ quả trong cả 3 trường hợp.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình.
+ Hình thành năng lực: tư duy và lập luận Toán học.
- Hình thức DH: cả lớp.
-Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động

	Yêu cầu học sinh đọc phần hệ quả trong sách giáo khoa
Vận dụng hệ quả hãy tìm các góc bằng nhau trong hình sau.
[image: ]






Gv chốt nội dung bài học.
	

Yêu cầu học sinh đọc phần hệ quả trong sách giáo khoa
	3. Hệ quả
Trong một đường tròn 
a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 900 ) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

[image: ]


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức đã học làm bài tập.
+  Rèn kỹ năng: làm việc nhóm, kỹ năng phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề. 
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề toán học
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động			

	GV yêu cầu hs làm bài tập số 16-SGK

	HS: Hoạt động nhóm bàn rồi cử đại diện nhóm trình bày bài


	










a) 

         b)  [image: ]



	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức về góc nội tiếp và hệ quả của góc nội tiếp để giải quyết tình huống thực tế.
+ Rèn kỹ năng: Vận dụng được kiến thức trong bài vào các bài toán thực tế.
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề toán học.
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động

	Gv nêu bài toán:  Xác định tâm của đường tròn mà chỉ dùng êke
	Hs suy nghĩ trả lời
	[image: ]


Giáo án Hình học 9 kỳ 2


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ



 Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O;R) .Biết  .Tính độ dài BC
 Học thuộc phần lý thuyết. Làm các bài tập 15 – 18 sgk

		Giáo án Toán lớp 9

140

TIẾT 41:LUYỆN TẬP

   A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- HS vận dụng được định lí và các hệ quả của góc nội tiếp để chứng minh, giải các bài tập cơ bản có liên quan.
- Nhận biết được đúng góc nội tiếp để sử dụng đúng định lí.
2. Kỹ năng
   - Vận dụng được kiến thức về góc nội tiếp trong các bài toán chứng minh hình học
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  giải quyết vấn đề,  hợp tác,  giao tiếp.	
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
-  Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
Mục tiêu: HS ôn lại kiến thức đã học
Thời gian:3 phút

	 Phát biểu hệ quả của góc nội tiếp?
	Một hs đứng tại chỗ trả lời
	

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức đã học làm bài tập.
+ Rèn kỹ năng: vận dụng được công thức cộng cung trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề Toán học, NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH:cả lớp
- Thời gian: 37 phút
- Tiến trình hoạt động:

	? Hãy tìm các góc vuông trong hình.










[image: ]
Gv giới thiệu thêm trường hợp tam giác SAB tù. Suy ra B là trực tâm 

SH  [image: ] AB
Bài 21: 
   Gọi hs đọc đề bài
  Gv đưa đề bài và hình vẽ lên bảng phụ

Gợi ý: Để c/m , hãy xét các cung bị chắn
 Lưu ý: Trong 2 đường tròn bằng nhau; 2 cung nhỏ cùng căng 1 dây thì bằng nhau


Gợi ý: 
     Để c/m MA.MB=MC.MD ta cần c/m điều gì?
Lưu ý: Nên kẻ thêm các dây để xuất hiện các góc nội tiếp bằng nhau.
- Xét 2 tam giác nhận các đoạn thẳng trên làm cạnh.




















Yêu cầu học sinh làm bài tập 22





GV điều chỉnh, bổ sung bài làm của HS.

	Một học sinh đoc đề bài, một học sinh khác lên bảng vẽ hình.




[image: ]
Một học sinh lên bảng trình bày, học sinh dưới lớp làm bài vào vở.


  Hs đọc đề bài 
 Hs trả lời miệng






Học sinh hoạt động nhóm làm bài tập
Khoảng 7 – 8 phút yêu cầu học sinh treo bảng nhóm lên bảng để các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau.


 
Một học sinh đoc đề bài, một học sinh khác lên bảng vẽ hình.


Một học sinh lên bảng trình bày, học sinh dưới lớp làm bài vào vở.





















Một học sinh nêu cách chứng minh bài tập 22.
Một học sinh lên bảng vẽ hình và ghi gt kl
[image: ]
Một học sinh đọc to đề ra cả lớp theo dõi và vẽ hình vào vở.
HS làm bài tập.
	Bài tập 19 sgk:
 



Ta có:
( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
Suy ra AN  [image: ] SB;
 BM [image: ] SA
    Vậy AN và BM là hai đường cao 
của tam giác 
suy ra H là trực tâm nên SH là 
đường cao thứ ba.
Suy ra: SH  [image: ] AB










Bài 21 sgk: 

Ta có: 




Do 2 đường tròn bằng nhau nên 

 Vậy cân tại B

Bài 23/ SGK


[image: ]

a) Trường hợp M nằm trong đường tròn.


Xét MAC và MDB có: 

 (đối đỉnh)

 (2 góc nội tiếp 
cùng chắn cung CB)


Suy raMAC ∽MDB   (g.g)




MA.MB=MC.MD
b) Trường hợp M nằm ngoài đường tròn. 

[image: ]


MAD ∽MCB (g.g)




MA.MB=MC.MD
Bài 22/ SGK

Có (góc nt chắn nửa đường tròn)

AM là đường cao của tam giác vuông ABC.

 MA2 = MB.MC (hệ thức lượng trong tam giác vuông)


	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: kiến thức đã học làm bài tập
+ Rèn kỹ năng: vận dụng được các định lí, hệ quả của góc nội tiếp trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học, NL tính toán
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động

	     Gv yêu cầu hs sử dụng góc nội tiếp chứng minh bài 13: 
“Trong một đường tròn hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau”
	HS: Hai góc so le trong bằng nhau từ đó suy ra số đo hai cung bị chắn bằng nhau
  
	[image: ]



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Xem lại các bài tập đã làm.
        - Làm tiếp các bài tập 24; 25;26 sgk và 16;17;23 SBT
Đọc trước bài: “Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung”.


































TIẾT 42:GÓC TẠO BỞI  TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG

A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
- Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 3 trường hợp.
- HS phân chia được các trường hợp để tiến hành chứng minh.
2. Kỹ năng
- Kĩ năng vận dụng được kiến thức về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung để giải một số  bài tập
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề
- Kĩ năng làm việc nhóm
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  giải quyết vấn đề,  hợp tác,  giao tiếp.	
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
· - Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Mục tiêu: Giới thiệu vào bài mới
- Thời gian: 2 phút

	? Đọc tên các góc có trên hình
[image: ]
[image: ]
GV: Góc NMx không phải  là góc ở tâm và góc nội tiếp.Vậy góc NMx có tên là gì và có quan hệ gì với cung bị chắn? Chúng ta n/c bài mới

	

góc BOC: góc ở tâm chắn cung BC; 
góc FDG : góc nội tiếp chắn cung FD

	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1 . Khái niệm về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
- Mục tiêu: 
+ Nắm được khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. Xác định được số đo cung bị chắn trong mỗi trường hợp.
- Hình thức DH: cả lớp.
-Thời gian: 18 phút
- Tiến trình hoạt động

	Gv vẽ đường tròn (O) và dây AB cố định. Đặt một que thẳng đi qua điểm A rồi quay que đó quanh A.
  ? Trên hình vẽ góc BAC là góc nào?
  ?  Nếu dây AC di chuyển đến C trùng A thì AC trở thành tiếp tuyến thì góc BAC có còn là góc nội tiếp nữa không? ( điểm C thuộc đường tròn)
Gv giới thiệu: Góc BAC lúc này người ta gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Ax và dây cung AB
Vậy góc như thế nào gọi là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?
Gv giới thiệu cung bị chắn
Gv cho hs đọc mục 1-sgk

Gv vẽ hình và giới thiệu: 
Và nhấn mạnh về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung phải có đỉnh thuộc đường tròn.
· Một cạnh là tia tiếp tuyến.
· Cạnh kia chứa 1 dây cung của đường tròn
Củng cố bằng ?1 sgk
  Cho hs vẽ góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong 2 trường hợp sau:
a) Biết dây AB 
b) Biết tia tiếp tuyến (có 3 trường hợp góc <900; góc =900; góc >900 )suy ra có vô số góc 
   Yêu cầu học sinh làm ? 2 chỉ rõ cách tìm số đo mỗi cung
























 ? Từ đó em có nhận xét gì về liên hệ giữa góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung với cung bị chắn

Nhận xét:
Số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo cung bị chắn. Đó là nội dung định lý 
	Không còn là góc nội tiếp nữa
[image: ]

HS hoạt động cá nhân


Học sinh quan sát hình 22 sgk đọc hai nội dung ở mục 1 để hiểu kĩ hơn về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.


Hs nghe, ghi nhớ kiến thức








Học sinh trả lời miệng.









Ba học sinh lên bảng thực hiện

Học sinh 1 chứng minh TH 1: = 300

[image: ]

Học sinh 2 chứng minh TH 2: = 900
[image: ]


Học sinh 3 chứng minh TH 3: = 1200
[image: ]

	1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
      Là góc có đỉnh nằm trên đường tròn một cạnh là tia tiếp tuyến, cạnh còn lại chứa một dây cung của đường tròn

[image: ]



,  là các góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

có cung bị chắn là cung nhỏ AB.

 có cung bị chắn là cung lớn AB





?1. Các góc ở hình 23, 24, 25, 26 đều không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 





? 2. 
Hình 1:




sđ cung AB = 600 vì Ax là tia tiếp tuyến của (O)  = 900 mà = 300 (gt) nên  = 600

Mà OAB cân do 



OA = OB = R nên OAB là tam giác đều  = 600 nên sđ cungAB = 600



Hình 2: 
sđ cungAB = 1800 vì Ax là tia tiếp tuyến của (O), 


 = 900

mà = 900 (gt) 

A, O, B thẳng hàng  

AB là đường kính hay 

 sđ = 1800




Hình 3:


Kéo dài tia AO cắt (O) tại A’  sđ  = 1800 và  



= 900 = 300


sđ  = 600 (đl góc nt)
Vậy 



sđlớn = sđ + sđ
=1800 + 600 = 2400


	2.Định lý – Hệ quả
- Mục tiêu: HS phát biểu được định lí, phân chia được thành 3 trường hợp và chứng minh được từng trường hợp, HS nêu được hệ quả của định lí.
- Hình thức DH: cả lớp.
-Thời gian: 18 phút
- Tiến trình hoạt động

	Gv cho hs nêu định lý
Qua ?2 ta có thể chia định lý thành mấy trường hợp?
Yêu cầu học sinh tự chứng minh? 3


So sánh số đo của  và  với số đo của cung AmB qua kết quả của ?3 ta rút ra nhận xét gì?

Đó chính là hệ quả trong SGK
	Một học sinh đọc định lý sách giáo khoa.
Ta chia thành 3 trường hợp
    Học sinh hoạt động nhóm để chứng minh ba trường hợp trên dựa theo ?2
Một học sinh trả lời ?3
Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
	2. Định lí
(Định lý SGK/ 78).
a) Tâm đường tròn nằm trên cạnh chứa dây của góc.
b) Tâm đường tròn nằm trong góc.
c) Tâm đường tròn nằm ngoài góc.



?3:  =  sđ 



=  sđ 


 = 
3.Hệ quả:(SGK/79)

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức đã học để làm bài tập.
+ Rèn kỹ năng: làm việc nhóm, kỹ năng phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề. 
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề toán học
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động		

	GV: Yêu cầu các nhóm thảo luận bài 27- SGK

	Học sinh hoạt động nhóm làm bài tập
Khoảng 5 phút yêu cầu học sinh treo bảng nhóm lên bảng để các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau.

	[image: ]
Ta có: tam giác APO cân tại O nên 

(*)

là góc nội tiếp chắn cung PB (1)

   là góc tạo bởi tia tiếp tuyến chắn cung PB (2)

             Từ (1) và (2) suy ra: (**)

             Từ (*) và (**) suy ra: 




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
+ Làm bài tập 28, 29, 30, 31 sgk.
- Chuẩn bị tiết luyện tập.		
































TIẾT 43:LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS vận dụng được định lí và các hệ quả của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung để giải các bài toán chứng minh hai tam giác đồng dạng, tích độ dài đoạn thẳng và so sánh các góc.
- Nhận biết được góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung để sử dụng đúng định lí.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được kiến thức về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung  trong các bài toán chứng minh hình học.
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  giải quyết vấn đề,  hợp tác,  giao tiếp.	
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
-  Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:  HS ôn lại kiến thức lý thuyết, làm được bàt tập 32 SGK
- Thời gian: 5 phút

	HS1: Phát biểu định nghĩa, định lý, hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

HS2: Chữa bài tập 32 SGK. Chứng minh 













Gv: Nhận xét cho điểm hai học sinh vừa lên bảng thực hiện
	Hs1 đứng tại chỗ trả lời



Hs 2 lên bảng chữa bài tập
[image: ]

Xét (O) có: (góc tạo bởi tia tt và dây cung và góc ở tâm cùng chắn 1 cung)

Có ( do PT là tiếp tuyến nên tam giác OPT vuông tại P)
Từ đó suy ra điều phải chứng  minh
	

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức đã học làm bài tập.
+ Rèn kỹ năng: vận dụng được kiến thức về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề Toán học, NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH:cả lớp
- Thời gian:35 phút
- Tiến trình hoạt động

	Bài tập 1: Cho hình vẽ có AC, BD là các đường kính: xy là tiếp tuyến tại A, Tìm trên hình các góc bằng nhau.
[image: ]

Bài 33.
Gọi hs đọc đề, vẽ hình


Hướng dẫn hs tìm cách giải



Lưu ý: Khi có góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cần xét góc nội tiếp chắn cung đó.






 Bài 34:
Xét tam giác đồng dạng để chứng minh đẳng thức

  








 



  ? Đảo lại, Nếu A thuộc MB và  thì MT có là tiếp tuyến của đường tròn đi qua các điểm A, B, T không?




Bài tập:Cho 2 đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Vẽ hai cát tuyến chung BAD và CAE; D; E thuộc (O); C; B thuộc (O’)
CMR: BD//CE
  ? Để c/m ED//CB ta cần xét hai góc nào
  ? Hãy tạo ra các góc đỉnh A có liên hệ với góc B và góc C. Hãy vẽ 1 đường thẳng qua A để tạo ra các góc đỉnh A bằng góc B và góc C
  y/c hs c/m tiếp
	
Một học sinh trả lời miệng..











Một học sinh đọc đề bài.
Học sinh khác lên bảng vẽ hình ghi gt, kl 
Học sinh dưới lớp vẽ hình vào vở.
[image: ]



[image: ]
Học sinh chứng minh hai tam giác đồng dạng
1 hs lên bảng trình bày...
 HS trả lời miệng: 

    Có 



AMT [image: ]TMB(c-g-c)







MT là tiếp tuyến  ( theo định lý ở bài 30)









Hs: Cần c/m  = .


Vẽ tiếp tuyến đi qua A

Học sinh hoạt động nhóm trong khoảng 3 phút.

Sau đó giáo viên lấy bài hai nhóm chữa chung trên bảng.
	1. Loại bài tập cho sẵn hình
Bài 1



 =  =  (góc nt, góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AB)




 = ; =(góc đáy của tam giác cân)






 =  =  = = 



Tương tự: = =
2. Loại bài tập vẽ hình
Bài 33 SGK


Chứng minh:
Có At//MN



 =  (sl trong )


 =  (góc nt và góc tạo bởi tt và dây cungcùng chắn cung AB)



=


Xét AMN vàACB  có: 

 chung


=  (chứng minh trên)




AMN ∽ACB (g.g) 


Bài 34-sgk:


Xét AMT và TMB có:

chung

(góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn 1 cung)


Do đó AMT ∽TMB
















Bài tập







[image: ]
Ta có: 

 (Góc nội tiếp và góc  tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AD)

 (Góc nội tiếp và góc  tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AE)

Ta lại có:  ( đối đỉnh)


 mà B và C ở vị trí so le trong 

BD//CE

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập
+ Rèn kỹ năng: vận dụng được các định lí, hệ quả của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong các bài toán chứng minh
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học, NL tính toán
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động

	Bài 35(sgk)














HD: Áp dụng kq bài 34





	[image: https://img.loigiaihay.com/picture/2018/0503/b35b-trang-80-sgk-toan-9-t2.jpg]

Áp dụng kq bài tập 34 ta có 
MT2 = MA.MB 
hay MT2 = MA(MA + 2R) (1)
Thay số vào (1) 
MT2 = 0,04(0,04 + 2.6400)

 Ta tính đc 
Tương tự M’T2 = M’A’(M’A’ + 2R)
M’T2 = 0,01(0,01 + 2.6400)

 Ta tính đc 
Do đó MM’ = MT + M’T = 23 + 11 = 34(km)
Vậy khi cách ngọn hải đăng 34 km thì người thủy thủ bắt đầu trông thấy ngọn hải đăng.
 
	[image: Giải bài 35 trang 80 SGK Toán 9 Tập 2 | Giải toán lớp 9]

Trên bờ biển có ngọn hải đăng cao 40m. Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu bắt đầu trông thấy ngọn đèn này biết rằng mắt người quan sát ở độ cao 10m so với mực nước biển và bán kính Trái Đất gần bằng 6400km (h.30)?









D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
· Xem lại các bài đã chữa.
· Làm bài 25, 27 sbt trang 104.
Đọc trước bài Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn


TIẾT 44:GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN
GÓC CÓ ĐỈNH  BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

A.MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn dựa vào định nghĩa.
- Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.
- Phân chia được các trường hợp để tiến hành chứng minh.
- Bước đầu vận dụng được kiến thức vào giải bài tập.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được định lí, tính chất để giải bài tập
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  giải quyết vấn đề,  hợp tác,  giao tiếp.	
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
· - Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS tính được số đo các góc nội tiếp trong hình có sẵn
- Thời gian: 5 phút

	

Cho hình vẽ: Tính số đo các góc nội tiếp có trên hình biết: sđ,  sđ

[image: ]
Gv giới thiệu:  góc E là góc có đỉnh bên trong đường tròn,                          góc F là góc có đỉnh bên ngoài đường tròn
	Hs đứng tại chỗ trả lời.
	

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
- Mục tiêu: 
+ Nắm được góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, đo góc và số đo cung bị chắn. Qua đó nhận xét, nêu và phát biểu lại được đính lí về số đo góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình
+ Hình thành năng lực: NL Toán học, NL ngôn ngữ, giao tiếp
- Hình thức DH: cả lớp.
-Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động

	- Gv vẽ hình 31/sgk và giới thiệu góc có đỉnh bên trong đường tròn.
  ? Hãy tính góc E ở phần bài cũ.


   ? Hãy so sánh góc E với sđvà sđ
  ? Hãy c/m công thức này

Gọi hs phát biểu định lý
Lưu ý: Góc ở tâm là trường hơp đặc biệt của góc có đỉnh bên trong đường tròn

Củng cố: 
1/ Bài 36/sgk
GV treo bảng phụ vẽ sẵn hình
[image: ]Chứng minh tam giác AEH cân
	Học sinh chú ý nghe giảng và ghi bài.
(HS hoạt động cá nhân)

Hs trả lời và nêu cách tính


Hs sử dụng tính chất  góc ngoài của tam giác để c/m

Học sinh vẽ hình vào vở.



 Hs đọc và tóm tắt bài toán
1 hs lên giải


Ta có:





 (định lý góc có đỉnh bên trong đường tròn) mà  (gt)

 cân tại A
	1.Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn
[image: ]

c/m:


Giải:

 ( góc ngoài của tam giác EDA)


;(góc ntiếp)


Lưu ý: 
Góc ở tâm là một góc có đỉnh ở trong đường tròn, nó chắn hai cung bằng nhau.
AOB chắn hai cung AB và CD
[image: ]


	2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
- Mục tiêu: 
+ Nắm được góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn trong cả 3 trường hợp, đo góc và số đo 2 cung bị chắn, qua đó nêu, phát biểu lại được định lí về góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình
+ Hình thành năng lực: Tư duy và lập luận Toán học, NL giao tiếp.
- Hình thức DH: cả lớp.
-Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động

	Hãy đọc sgk trong 3 phút và cho biết những điều em hiểu về khái niệm góc có đỉnh ở ngoài đường tròn mà chúng ta học đến?
Giáo viên đưa hình 33, hình 34, hình 35 lên bảng phụ và chỉ rõ từng trường hợp.
  ? Hãy tính góc F ở phần bài cũ từ đó hãy c/m định lý (ở ?2)
Hãy đọc định lí xác định số đo của góc có đỉnh ở ngoài đường tròn
[image: ]
[image: ]
[image: ]
	
Học sinh đọc hiểu và nhận dạng góc

(Hs hoạt động cá nhân, cặp đôi)



Hs:










Hs trao đổi c/m trường hợp 1 và 2 còn trường hợp 3 tương tự về nhà chứng minh
	2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn là góc có:
· Đỉnh nằm ngoài đường tròn.
· Các cạnh đều có điểm chung với đường tròn (có 1 điểm chung hoặc 2 điểm chung)
Chứng minh định lý:
TH 1:2 cạnh của góc là cát tuyến. 





Nối AC ta có: là góc ngoài AEC = +






=sđ, =sđ



=  - 




             = sđ– sđ




Hay =(sđ–sđ)
TH 2: 1 cạnh của góc là cát tuyến.



= +(t/c góc ngoài tam giác)



=- 



Có = sđ(đlý góc nội tiếp)



= sđ (định lý góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)




=(sđ – sđ)
TH 3:2 cạnh đều là tiếp tuyến.




 = (sđ – sđ)

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
- Mục tiêu: Nắm được kiến thức đã học làm bài tập.
- Rèn kỹ năng: làm việc nhóm, kỹ năng phân tích yêu cầu và tìm hướng giải quyết vấn đề. 
- Hình thành năng lực: NL giải quyết vấn đề toán học
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động

	Bài 38 sgk
Hướng dẫn học sinh vẽ hình.


Yêu cầu HS hoạt động nhóm giải bài toán


Để chứng minh CD là tia phân giác ta cần chứng minh điều gì?

GV quan sát các nhóm làm bài

GV yêu cầu nhóm trình bày
GV chốt kiến thức.
	- HS vẽ hình
[image: ]
- HS nêu cách làm

	Bài 38 sgk




a. =(sđ–sđ) (theo đlý góc có đỉnh ở ngoài đtròn);


=(1800 – 600 ) = 600
Tương tự:





=(sđ-sđ)   ={(1800+600)–(600+600)}
= 600


Vậy = = 600

b.Ta có: 
(góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)

(góc nội tiếp)



 CD là tia phân giác của 



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
· Hệ thống lại các loại góc với đường tròn; cần nhận biết được từng loại góc, nắm vững và biết áp dụng các định lý về số đo của nó trong đường tròn. 
· Làm các bài tập 37; 39; 40 sgk






























TIẾT 45: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS vận dụng được định lí góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn để  giải các bài toán chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau và tính số đo góc.
- Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn để sử dụng đúng định lí.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được kiến thức về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn  trong các bài toán chứng minh hình học.
3. Thái độ
- Học sinh hào hứng tham gia vào hoạt động học tập
- Học sinh biết hợp tác, hỗ trợ bạn bè trong các hoạt động nhóm
- Học sinh có ý thức tìm cách vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết tình huống thực tế.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  giải quyết vấn đề,  hợp tác,  giao tiếp.	
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, trách nhiệm.
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
-  Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HỌAT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG 
- Mục tiêu: HS phát biểu được và vận dụng định lý về góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn làm bài tập.
- Thời gian: 8 phút

	Nêu yêu cầu kiểm tra:
HS1: Phát biểu các định lý về góc có đỉnh ở bên trong, góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. 
HS2 Làm bài tập 37 sgk.


Giáo viên nhận xét cho điểm.
	Học sinh 1 phát biểu định lý
Học sinh 2 vẽ hình và chứng minh.
[image: ]
	Bài tập 37 sgk

Chứng minh 

(định lý góc có đỉnh ở ngoài đường tròn)


Có AB = AC (gt) 



	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức đã học làm bài tập chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau và tính số đo góc.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình, chứng minh toán học.
+ Hình thành năng lực: NL sử dụng công cụ, phương tiện Toán học; NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH: cả lớp
- Thời gian:34 phút
- Tiến trình hoạt động

	Gv hướng dẫn hs phân tích tìm cách c/m


Gv gọi 1 hs lên bảng vẽ hình

  ? Hãy nêu cách chứng minh bài toán này?
    Gv và lớp nhận xét

















Bài 40/ SGK


GV yêu cầu HS đọc đề, làm toán









Bài 41/ SGK
-Gọi 1 HS đọc đề bài 41 SGK tr83
Yêu cầu 1 Hs lên bảng vẽ hình 



Gv thêm câu hỏi: 

b)Cho  Â = 350,  = 750
Hãy tính số đo các cung nhỏ CN và BM?

Gv cho hoạt động nhóm làm câu b

Gv quan sát các nhóm làm bài
Gv chữa bài 






Bài tập:  Gv đưa đề bài lên bảng phụ
 Từ 1 điểm M ở bên ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến MB; MC. Vẽ đường kính BOD. Hai đường thẳng CD và MB cắt nhau tại A. Chứng minh:
a) M là trung điểm của AB
b) MO//AD

GV hướng dẫn HS làm bài tập

	Hs đọc đề, vẽ hình, viết GT,KL





(Hoạt động cá nhân)

Hs vẽ hình, nêu cách chứng minh bài toán.

1 hs lên bảng trình bày bài giải



 


Hs đọc đề, nêu GT,Kl

[image: ]

(Hoạt động cá nhân)
HS làm bài tập vào vở
Một hs lên bảng trình bày


Hs đọc đề, nêu GT,Kl

Hs lên bảng vẽ hình 

1 Hs lên bảng trình bày, hs dưới lớp làm bài vào vở.


Hs: áp dụng bài 41 suy ra: 



mà 


C2, Giải phương trình












Hs vẽ hình và c/m theo hướng dẫn
MA=MB


  MA=MC( vì MB=MC)



cân tại M








( vì )














	
Bài 39/sgk:
	GT
	(O); đường kính 

ABCD


Mnhỏ
ME là tiếp tuyến; 

EAB

CMAB={S}

	KL:
	ES=EM


Chứng minh:

Ta có, 
( Góc có đỉnh ở bên trong đ.tròn)



=sđ( Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)



Ta có cân tại E
SE=SM

Bài tập 40 SGK.
Vì BE là phân giác của BÂC 


. 



Mà  =sđ


                =sđ ()



 = sđ () 



 = 

ΔSAD cân tại S 

 SA = SD

Bài 41:

[image: ]
Xét (O) có 








Mặt khác, 
(Góc nội tiếp). 

Vậy 

Bài tập:
[image: ]
Xét (O) có 

 
(góc có đỉnh ở ngoài đường tròn)

(góc tạo bởi tt và dây cung)



Mà  (đối đỉnh)

MAC cân tại M

MA = MC 
Có MA = MB (t/c 2 tt cắt nhau)

 MA = MB


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
· Xem lại các bài đã chữa.
· Làm bài tập 42, 43 sgk.
· Đọc trước bài: “Cung chứa góc”. 
















TIẾT 46: CUNG CHỨA GÓC

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.  Kiến thức
- Phát biểu được quỹ tích cung chứa góc, vận dụng cặp mệnh đề thuận, đảo của quỹ tích này để giải bài toán. Hiểu tập hợp điểm nhìn đoạn thẳng cho trước dưới một góc không đổi  [image: ] là cung chứa góc [image: ] dựng trên đoạn thẳng đó.
- Sử dụng đúng thuật ngữ “cung chứa góc” dựng trên một đoạn thẳng và vẽ cung chứa góc [image: ] trên đoạn thẳng cho trước.
- Giải được bài toán quỹ tích gồm hai phần thuận, đảo và kết luận.
2. Kỹ năng
· Vận dụng được kiến thức làm bài tập.
· Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
3.  Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, 	- Năng lực giải quyết vấn đề, 
- Năng lực hợp tác.	- Năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực giao tiếp.	- Năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ, bìa cứng
2. Học sinh
- Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:
	Đề bài: GV đưa lên máy chiếu 
Cho hình vẽ:  Biết số đo cung AnB bằng 1100
a) So sánh các góc [image: ]; [image: ];  [image: ] và [image: ]
[image: ]b) Nêu cách xác định tâm O của đường tròn đó.
Đáp án
a) [image: ] = [image: ] = [image: ]= [image: ] = 550 (các góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AnB) 
b) Cách xác định tâm của đường tròn là:
 - Tâm O là giao điểm của đường trung trực d của đoạn thẳng AB và tia Ay vuông góc với tia tiếp tuyến Ax.

	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]


- GV dẫn vào bài mới:
 Ta thấy các điểm M1; M2; M3 cùng nằm trên đường tròn tâm O; cùng nhìn đoạn thẳng AB dưới 1 góc bằng nhau và bằng 550. Khi đó người ta nói:  Tập hợp (qũy tích) các điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc bằng 550 là cung chứa góc 550 dựng trên đoạn thẳng AB. 
Cung chứa góc này có đặc điểm gì? Cách dựng cung chứa góc như thế nào? chúng ta cùng học bài hôm nay để tìm hiểu vấn đề này.


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Bài toán quỹ tích cung chứa góc 
- Mục tiêu: HS xác định được yếu tố cố định, yếu tố chuyển động của bài toán, nhận xét được vị trí các điểm ở ?1, ?2.	
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Giới thiệu bài toán quỹ tích SGK
? Các yếu tố  nào cố đinh , yếu tố nào chuyển động?
Giới thiệu : Xét 2 trường hợp của  góc [image: ] (vuông , không vuông).
Cụ thể đi vào ?1, ?2
Cho HS thực hiện ?1
? Nêu cách vẽ ?
? Nhận xét về vị trí của các điểm N1 , N2 , N3?

? Có thể xác định được bao nhiêu điểm như thế ?

Yêu cầu Hs chứng minh ý b

- Gv: Giới thiệu đó là trường hợp góc [image: ] = 900 , nếu [image: ] thì sao ?
- Gv: Hướng dẫn Hs thực hiện ?2 trên bảng phụ đã đóng sẵn hai đinh A,B ; vẽ đoạn thẳng AB . Có một góc bằng bìa cứng đã chuẩn bị sẵn 
- Gv: HD Hs xét phần thuận.
Xét nửa mp bờ AB.
? Qua 3 điểm A, B, M xác định mấy đường tròn?
- HD hs vẽ cung tròn AmB, tiếp tuyến Ax.
-Tâm O của đ.tròn nằm ở đâu?
? So sánh OA và OB?
Vậy vị trí của O ntn?
? ch/m Ay cố định?
c/m d cố định?

? Ta có thể khẳng định điểm O cố định?

? Em có nhận xét gì về vị trí điểm M?

Phần đảo
Lấy M’ [image: ][image: ]
[image: ] cần c/m điều gì?

? Qua chứng minh phần thuận , hãy cho biết muốn vẽ một cung chứa góc [image: ] trên đoạn thẳng AB cho trước ta phải tiến hành như thế nào ? 

- GV chốt kiến thức ( hướng dẫn cách vẽ cung chứa góc)
GV đưa ra các bài toán quỹ tích đơn giản

	Hs đọc đề bài 

Hs trả lời: A, B cố định M chuyển động.



- Hs: Đọc ?1
- Hs: Vẽ các tam giác vuông CN1D , CN2D , CN3D


- Hs: Nhận xét 

-HS: vô số điểm

- Hs: chứng minh ý b.
- Hs: theo dõi

- Hs: Đọc ?2 thực hiện theo yêu cầu SGK 
(1Hs lên dịch chuyển tấm bìa và đánh dấu vị trí các đỉnh góc ( ở cả hai nửa mặt phẳng bờ AB )) 
-…chỉ có 1 đtròn đi qua.

-Tâm O nằm trên tia Ay [image: ] Ax.

- OA = OB nên O [image: ]d là trung trực của AB.
- Ay cố định vì Ax cố định
 - d cố định vì AB cố định 
 O cố định.

M [image: ][image: ] của (O, OA).


c/m [image: ]..
- Hs: Nêu cách vẽ





-Theo dõi và vẽ cung chứa góc.

	1.  Bài toán quỹ tích cung chứa góc.
?1
a) Vẽ hình 
[image: ]
b) Xét [image: ]CN1D có [image: ]= 900
[image: ][image: ]CN1D vuông tại N1
N1[image: ] (O ;[image: ])             
Tương tự: 
 N2, N3 [image: ] (O ;[image: ])             
[image: ]N1, N2, N3 [image: ](O ;[image: ])
2. Các bài quỹ tích đơn giản
1. Tập hợp các điểm M cách điểm O cho trước một khoảng r cho trước không đổi là đường tròn tâm O bán kính R.
1. Tập hợp các điểm cách dều 2 đầu mút của đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.
1. Tập hợp các điểm cách đều 2 cạnh của 1 góc là đường phân giác của góc đó

	II. Cách giải bài toán quỹ tích
- Mục tiêu: HS xác định được quỹ tích điểm M cần tìm ở bài tập 44 sgk, lưu ý một số trường hợp phải tìm giới hạn quỹ tích
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, phát vấn, giải quyết vấn đề.
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động
	
	[image: ]?2








a) Phần thuận:

b) Phần đảo:


c) KL:  SGK tr 85.

*Chú ý:   SGK


2. Cách vẽ cung chứa góc [image: ]
- Dựng đường trung

O
O’
A
B
H

[image: ]
•
•
m
d
y
m’

trực d của đoạn 
thẳng AB.
- Vẽ tia Ax tạo với
 AB 1 góc BAx =[image: ]
- Vẽ tia Ay vuông 
góc với Ax, O là giao
 điểm của Ay với d.
- Vẽ cung AmB, tâm O, bán kính OA (cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax)
- Vẽ cung Am’B đối xứng với cung AmB qua AB

	? Qua bài toán vừa học trên , muốn chứng minh quỹ tích các điểm M thỏa mãn tính chất [image: ] là một hình H nào đó, ta cần tiến hành những phần nào ?



- Gv: Yêu cầu 1 Hs đọc cách giải bài toán quỹ tích ( Ghi trên bảng phụ)

? Xét bài toán quỹ tích cung chứa góc vừa chứng minh thì các điểm M có tính chất [image: ] là tính chất gì ?




? Hình H trong bài toán này là gì ?
- Gv chốt kiến thức thông qua việc lưu ý Hs: Có những trường hợp phải giới hạn , loại điểm nếu hình hình không tồn tại .
Yêu cầu Hs làm bài 44 SGK để củng cố
	

- HS: Ta cần chứng minh 
Phần thuận : Mọi điểm có tính chất [image: ] đều thuộc hình H 
Phần đảo: Mọi điểm thuộc hình H đều có tính chấtt [image: ]
- 1Hs: Đọc cách giải bài toán quỹ tích

- Hs: Trong bài toán quỹ tích cung chứa góc, tính chất [image: ] của các điểm M là tính nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới  một góc bằng [image: ] ( hay [image: ] không đổi)
- Hs: Hình H trong bài toán này là 2 cung chứa góc [image: ] dựng trên đoạn AB .

- Hs: Theo dõi .


Hs cùng Gv chữa bài
	II. Cách giải bài toán quỹ tích.

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: HS xác định được quỹ tích điểm M cần tìm ở bài tập 44 sgk, lưu ý một số trường hợp phải tìm giới hạn quỹ tích.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Yêu cầu Hs làm bài 44 SGK để củng cố
	HS làm bài 44 SGK
[image: ]
	Bài 44




a) Vì ABC (Â = 90o) 
[image: ] = 90o
mà 	BI là p/g của [image: ]
	CI là pg của [image: ]
[image: ]
- Xét  BIC có [image: ] = 45o
 BIC = 135o (đl tổng 3 góc)
vì BC cố định 
 B; C cố định
mà A di động
 I di động theo 
mà [image: ] = 135o
 I di động luôn nhìn BC dưới một góc 135o không đổi
=> quĩ tích điểm I là 2 cung chứa góc 135o đối xứng nhau qua BC

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: HS chủ động tìm tòi các kiến thức mới để củng cố kiến thức đã học.
 HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Hình thức DH:  Cả lớp
- Thời gian: 6 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV nêu tình huống về phạt đền trong bóng đá
Phạt đền, còn gọi là đá phạt 11 mét, hay đá pê-nan-ti, là một kiểu đá phạt mà vị trí của đá phạt này là 11 mét, tính từ khung thành và thủ môn của đội bị phạt. Theo đó em hãy tính xem góc sút của quả phạt 11 mét khoảng bao nhiêu độ? Biết rằng chiều rộng của cầu môn là 7,32m. có hay không những vị trí khác trên sân cỏ cùng góc sút như quả phạt 11 mét? Nếu có thì đó là những vị trí nào?
	HS suy nghĩ .
[image: ]
	Gọi vị trí đặt bóng để sút phạt đền là M,
và bề ngang cầu môn là PQ 
thì M nằm trên đường trung trực của PQ
Gọi H là trung điểm PQ,
 Góc PMH=α.
Do M nằm trên đường trung trực của PQ
 nên MH vuông góc PQ.
Tam giác MPH vuông tại H, 
áp dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông ta có:
tanα=3,66:11≈0,333⇒α=18o36’.
Vậy góc sút phạt đền là 2α ≈ 37o12’
Vẽ cung chứa góc 37o12’dựng trên đoạn thẳng PQ.
 Bất cứ điểm nào trên cung vừa vẽ cũng có “góc sút” như quả phạt đền 11m.






D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ 
Thời gian: 2 phút
- GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà
Học sinh ghi vào vở để thực hiện..
- Bài cũ
1. Xem lại các bài đã chữa.
1. Làm bài 45,46,47 sgk.
Bài mới
1. Chuẩn bị tiết sau luyện tập.
TIẾT 47 : LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Vận dụng các quỹ tích cơ bản vào giải các bài toán quỹ tích khác, làm được các bài tập dạng cơ bản có liên quan.
1. Kỹ năng
1. Thành thạo kĩ năng vẽ cung chứa góc . Kĩ năng trình bày bài toán quỹ tích.
1. Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
1. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán, 
- Năng lực giải quyết vấn đề, 
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ, bìa cứng
2. Học sinh
- Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Nhắc lại kiến thức đã học
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:
- GV : Một bạn hỏi một bạn trả lời rồi đổi vai cho nhau
2. Thế nào là cung chứa góc  (0o<o)?
TL: 
2. Nêu chú ý và quy ước?

	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	I. Dạng 1: Nêu cách vẽ cung chứa góc
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: cách dựng cung chứa góc cho trước trên một đoạn thẳng cho trước, vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập 49, 50 sgk.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình
+ HÌnh thành năng lực: NL sử dụng công cụ Toán học, NL tư duy và lập luận Toán học
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 p
- Tiến trình hoạt động:

	Bài thêm 1: Nếu [image: ] thì quỹ tích điểm M là gì?
        Dựng cung chứa góc 400 dựng trên đoạn BC = 6cm
Bài 49( SGK): Dựng tam giác ABC biết BC = 6cm; [image: ]A = 400 , đường cao AH = 4cm
GV đưa đề bài và hình dựng tạm lên bảng phụ để hướng dẫn HS phân tích bài toán.
Giả sử đã dựng được [image: ]ABC có BC=6cm [image: ]; đường cao AH=4cm
Ta thấy cạnh AB dựng được ngay, đỉnh A phải thỏa mãn những điều kiện nào?

   ? Vậy điểm A phải nằm trên đường nào
  ? Nêu cách dựng [image: ]ABC

Giáo viên tiến hành dựng hình tiếp trên hình HS đã vẽ khi kiểm tra bài cũ.

Lưu ý: Trong bài toán dựng hình có cho BC=a; [image: ] ta có thể nghĩ đến dựng cung chứa góc

	 HS: 
Dựng đường trung trực d của BC
Dựng [image: ] . 
Dựng [image: ] cắt d tại O. 
Dựng cung BmC 
tâm O, bán kính OC.
- Có 2 cung thỏa mãn
 Bài 49
HS: - Đỉnh A phải nhìn BC dưới một góc bằng 400 và A cách BC một khoảng bằng 4cm.

400
B
 C
O
y
x
m

- A phải nằm trên cung chứa góc 400 vẽ trên BC và A phải nằm trên đường thẳng //BC, cách BC 4cm


Hs nêu cách dựng theo hướng dẫn của giáo viên.
Hs c/ m hình vừa dựng thỏa mãn y/c bài toán

	I.
1.

- 
2.
Bài 49/sgk:


[image: ]

Cách dựng: 
· Dựng BC=6cm
· Dựng cung chứa góc 400 dựng trên đoạn BC
· Dựng đường thẳng xy//BC và cách BC một khoảng bằng 4 cm; xy cắt cg chứa góc ở điểm A
· Nối AB; AC ta được [image: ]ABC cần dựng.



	II. Dạng 2: Xác định cung chứa góc 
- Mục tiêu: HS xác định được quỹ tích điểm M cần tìm ở bài tập 44 sgk, lưu ý một số trường hợp phải tìm giới hạn quỹ tích.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Bài tập 50/ sgk
Hướng dẫn học sinh vẽ hình theo đề bài
Gợi ý câu a
  ? Trong bài có yếu tố nào cố định? Yếu tố nào chuyển động
  ?[image: ] bằng bao nhiêu?
  ? Có MI = 2MB, hãy xác định [image: ]

Gợi ý câu b:
  ? Điểm I có tính chất gì? Điểm I có quan hệ như thế nào với các điểm cố định
  Y/c hs trình bày phần thuận
- Gv vẽ hai cg AmB và Am’B. 
( O’ là giao của hai đường trung trực của AB và AI)
Điểm I có thể chuyển động trên cả hai cung này được không?
Nếu M trùng A thì I ở vị trí nào?
- Gv: I không c/đ trên toàn bộ cung chứa góc 26034’ dựng trên đoạn AB. Khi M trùng A thì cát tuyến AM trở thành tiếp tuyến PAP’, suy ra I trùng P hoặc P’.
Phần đảo: Lấy điểm I’ bất kì thuộc cung PmB hoặc cung P’mB’. Nối AI’ cắt đường tròn đường kính AB tại M’. Nối M’B. Hãy chứng minh M’I’ = 2M’B. [image: ]AI’B bằng bao nhiêu? Hãy tìm tg của góc đó?
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	II. a) Phần thuận:
[image: ]= 900 (góc nt chắn nửa đường tròn)
Trong tam giác vuông BMI có 
tgI = [image: ][image: ][image: ] = 26034’
Vậy [image: ]= 26034’ không đổi
AB cố định [image: ]=26034’ không đổi, Vậy I nằm trên hai cung chứa góc [image: ]= 26034’ dựng trên AB.
Giới hạn: 
- Nếu M tiến đến B thì I tiến đến B
- Nếu M trùng A thì cát tuyến AM trở thành tiếp tuyến PAP’, khi đó I trùng P hoặc P’
b) Phần đảo
[image: ]= 26034’ vì I’ nằm trên cung chứa góc 26034’ vẽ trên AB.
       Trong tam giác vuông BM’I’ có tgI’ = tg26034’, hay [image: ]
suy ra: M’I’ = 2M’B
c) Kết luận:
Vậy qũy tích các điểm I là hai cung PmB và P’mB chứa góc 26034’ dựng trên đoạn thẳng AB (PP’[image: ]AB tại A)

	

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: HS chủ động tìm tòi các kiến thức mới để củng cố kiến thức đã học.
 HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Hình thức DH: Nhóm
- Thời gian: 8p
- Tiến trình hoạt động:

	6. Gv yêu cầu hs tìm hiểu các ứng dụng cung chứa góc
	HS: Tìm hiểu Quần đảo Cây Cọ ( Dubai), được đánh giá là kì quan thế giới thứ 8
	[image: ]



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
· Xem lại các bài tập đã giải.
· Làm tiếp các bài tập trong sách giáo khoa: 51-sgk; 35; -sbt
· Đọc trước bài 7 - Tứ giác nội tiếp



TIẾT 48 : TỨ GIÁC NỘI TIẾP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Phát biểu được khái niệm tứ giác nội tiếp đường tròn, tính chất về góc của tứ giác nội tiếp.
- Nêu được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được.
- Áp dụng được kiến thức về tứ giác nội tiếp vào làm một số bài tâp cơ bản.
1. Kỹ năng
1. Thành thạo kĩ năng vẽ hình.
1. Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
1. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề, Năng lực hợp tác. Năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực giao tiếp, Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
 B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ, bìa cứng
2. Học sinh
- Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Thời gian: 5phút
- Tiến trình hoạt động:
- GV dẫn vào bài mới:
-Vẽ đường tròn tâm O bán kính R. Lấy 4 điểm A,B,C,D trên đường tròn O rồi vẽ tứ giác ABCD.
- Lấy trên (O) ba điểm M,N,P và điểm Q không thuộc (O) rồi vẽ tứ giác MNPQ
Quan sát hình vẽ và tìm điểm khác biệt giữa tứ giác ABCD ở hình 1 và tứ giác MNPQ ở hình 2? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các tứ giác có 4 đỉnh cùng nằm trên một đường tròn.
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ]

	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Khái niệm tứ giác nội tiếp
- Mục tiêu: HS nhận biết được tứ giác nội tiếp từ trực quan, phân biệt được sự khác nhau giữa 2 loại tứ giác.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	-Treo bảng phụ, cho hs phát hiện sự khác nhau giữa 2 loại tứ giác (có 4 đỉnh cùng nằm trên một đường tròn và không cùng …)
- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm bàn.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm tứ giác nội tiếp theo hình vẽ.
+ C1: Quan sát hình trên ta thấy có nhận xét gì về các đỉnh của tứ giác với đường tròn? 
+ C2: Trong hai hình trên có điểm gì giống và khác nhau? các đỉnh của tứ giác có vị trí thế nào so với đường tròn?
* Hoạt động: thực hiện nhiệm vụ

- GV giới thiệu tứ giác nội tiếp.
? Vậy tứ giác như thế nào được gọi là tứ giác nội tiếp?
Gv giới thiệu định nghĩa và cho hs phát biểu lại
GV chốt kiến thức
	
- Quan sát bảng phụ.




- Phân biệt sự khác nhau giữa hai loại tứ giác.

- HS quan sát và tiến hành hoạt động theo nhóm.

- Học sinh hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm.
- Các nhóm tự thảo luận, kết luận.
* Hoạt động: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Đại diện một nhóm báo cáo kết quả. 
- Các nhóm còn lại nhận xét, đánh giá.

- Hs chú ý lắng nghe và phát biểu
	I. Khái niệm tứ giác nội tiếp
[image: ]
VD: Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp (O). 
Khái niệm: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O)  4 đỉnh A, B, C, D cùng  (O)
Chú ý: nếu tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) khi OA=OB=OC=OD và ngược lại

	II. Định lí

- Mục tiêu:HS nêu được nội dung định lí, nhận xét được bài làm của bạn
- Hình thức DH: Nhóm
- Thời gian: 7p
- Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động: chuyển giao nhiệm vụ
Tổng số đo của [image: ]  và [image: ]  bằng bao nhiêu? từ đó rút ra kết luận gì về tổng số đo hai góc đối trong một tứ giác nội tiếp? 

- Gv gọi Hs nhận xét


- Gọi 1 hs lên bảng c/m.
(Cả lớp làm vào vở)
- Gv gọi Hs nhận xét
-Treo bảng phụ ghi nội dung bài 53 tr 89 SGK

- Gọi  hs lên bảng điền.

Gọi Hs nhận xét
GV: Hãy nhận xét góc ngoài tại đỉnh A với góc trong không kề với nó trong tứ giác ABCD
Từ đó rút ra nhận xét
	* Hoạt động: Thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân.
- Học sinh tiến hành thảo luận nhóm.
Hs nhận xét và bổ sung (Nếu cần)

-Hs lên bảng c/m.

- Nhận xét. Bổ sung.
- Quan sát đề bài.
- hs lên bảng làm bài.
- hs dưới lớp làm vào vở.
- Quan sát bài làm trên bảng, nhận xét
HS: bằng nhau
	[image: ]
II/ Định lý





	GT
	Tứ giác ABCD nội tiếp (O).

	KL
	[image: ]








C/m: Theo t/c của góc nội tiếp, ta có:
[image: ]





Dấu hiệu tứ giác nội tiếp: 

Bài 53
Với 00<[image: ]< 1800.



	
	Góc
	1
	2
	3
	4
	5

	[image: ]
	800
	750
	600
	1060
	950

	[image: ]
	700
	1050
	[image: ]
	650
	820

	[image: ]
	1000
	1050
	1200
	740
	850

	[image: ]
	1100
	750
	1800– [image: ]
	1150
	980





	III. Định lí đảo
- Mục tiêu: HS phát biểu được mệnh đề đảo của định lí, nêu được cách chứng minh định lí
- Hình thức DH: Nhóm
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Phát biểu mệnh đề đảo của đl? GV giới thiệu “mệnh đề đảo đó đúng…”
- Nêu GT – KL của đl đảo?
- Cho hs thảo luận theo nhóm, c/m đl
-Theo dõi độ tích cực của hs khi làm bài.
- Gv: Yêu cầu các nhóm trình bày lời giải trên bảng phụ 
Gv yêu cầu Hs nhận xét chéo bài nhau. GV đánh giá và chốt kiến thức
* Định lí đảo được công nhận và từ nay vận dụng để khẳng định tứ giác nội tiếp và giải các bài toán liên quan.
	- Hs phát biểu
-1 hs nêu gt – kl.
- Nhận xét.
-Thảo luận theo nhóm.
- Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm.
- Hs: Trình bày lời giải của nhóm mình trên bảng phụ .

- Hs nhận xét.
Hs chú ý lắng nghe và ghi bài
	III. Định lí đảo
[image: ]

	Chứng minh
                SGK

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập
- Hình thức DH: Nêu vấn đề, phát vấn
- Thời gian: 7p
- Tiến trình hoạt động:

	1.1 Tứ giác ABCD có là tứ giác nội tiếp không?
1.2 Hãy kể tên các tứ giác nội tiếp trong hình sau?
	[image: ][image: ]
2.1 Trong các trường hợp sau trường hợp nào tứ giác ABCD nội tiếp:
a. 
b. 
2.2 Biết ABCD là tứ giác nội tiếp. Hãy tính góc còn lại trong các trường hợp sau:
a. 

b. 

a. Giải thích vì sao hình vuông, hình thang cân, hình chữ nhật nội tiếp được đường tròn.Từ đó rút ra kết luận tứ giác có bốn đỉnh cách đều một điểm thì có nội tiếp được đường tròn hay không?

	1.1. Có
1.2. ABCD; ABCE;
ABDE




















2.1. b
2.2.
a.100, 110
b.75,105
	

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: HS chủ động tìm tòi các kiến thức mới để củng cố kiến thức đã học.
 HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 5p
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Em hãy tìm hiểu 
Định lý Ptoleme hay đẳng thức Ptoleme là một đẳng thức trong hình học Euclid miêu tả quan hệ giữa độ dài bốn cạnh và hai đường chéo của một tứ giác nội tiếp. Định lý này mang tên nhà toán học và thiên văn học người Hy Lạp cổ đại Ptolemy (tức Claudius Ptolemaeus).
Em hãy tìm cách chứng minh định lý trên.
	HS:
Thuận: Nếu một tứ giác nội tiếp trong một đường tròn thì tích của hai đường chéo bằng tổng các tích của các cặp cạnh đối diện

Đảo: Nếu một tứ giác thỏa mãn điều kiện tổng các tích của các cặp cạnh đối diện bằng tích của hai đường chéo thì tứ giác đó nội tiếp một đường tròn.

	[image: ]



Tứ giác EFGH nội tiếp đường tròn (I) khi 
EH.FG+GH.EF= EG.FH
Và ngược lại



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Bài cũ 1 phút
1. Học thuộc định lí, định lí đảo.
1. Làm bài 54,56,57,58 sgk trang 89.
Bài mới
Chuẩn bị tiết sau luyện tập.







TIẾT 49: LUYỆN TẬP 


B. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Vận dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp để chứng minh, làm được các bài tập dạng cơ bản có liên quan.
- Chứng minh được một tứ giác nội tiếp đường tròn.
1. Kỹ năng
1. Thành thạo kĩ năng vẽ hình và trình bày bài toán hình.
1. Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
1. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán,	- Năng lực giải quyết vấn đề, 
- Năng lực hợp tác.	- Năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực giao tiếp.	- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ, bìa cứng
2. Học sinh
- Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA BÀI CŨ
- Thời gian: 8 phút
- Tiến trình hoạt động:

- GV HS phát biểu lại tính chất tứ giác nội tiếp, vận dụng được kiến thức làm bài 56.
- HS: 
Ta có [image: ] (t/c góc ngoài     BCE)
[image: ][image: ] (t/c góc ngoài  CDF) 
[image: ]
mà    [image: ] (đđ)
[image: ]
[image: ]
mà [image: ][image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]
[image: ][image: ]


	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	I.Dạng 1:Chứng minh đoạn thẳng (góc) bằng nhau

- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập chứng minh đoạn thẳng, góc bằng nhau
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 15p
- Tiến trình hoạt động:

	
Gv yêu cầu Hs đọc bài 59 SGK
- Cho hs nghiên cứu đề bài.
- Gọi  hs lên bảng vẽ hình
- Gv gọi Hs  nhận xét.

- Gv HD Hs lập sơ đồ phân tích chứng minh AD = AP

- Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.
 Gọi 1 Hs lên bảng làm  bài
Cả lớp làm vào vở







Gọi Hs nhận xét

Gv gợi ý hs chứng minh
QR // ST
Cho Hs HĐN đôi làm bài, cho 1 nhóm làm vào bảng phụ
Yêu cầu Hs chấm chéo
Gv đánh giá và cho điểm[image: ]

Gv chốt kiến thức




	
Hs đọc bài
- Nghiên cứu hình đè bài và 1 Hs lên bảng vẽ hình
Hs nhận xét
- Theo dõi, lập sơ đồ phân tích.
AD = AP
[image: ]
[image: ]ADP cân tại A
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
-  hs lên bảng  làm bài.
- hs dưới lớp làm vào vở
- Nhận xét.
Hs HĐN theo yêu cầu.

Hs nhận xét chéo

Hs chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm






- 

	Bài 59 
[image: ]







a) Ta có [image: ]( T/c hbh)
[image: ]= 1800 ( vì ABCP là tứ giác nội tiếp) 
mà [image: ]= 1800 ( hai góc kề bù) [image: ][image: ]
[image: ][image: ]APD cân tại A 
[image: ] AD = AP


b) Vì AB // CP
[image: ] tg ABCP là hình thang       (1) 
mà [image: ] (2 góc SLT)
[image: ]( cmt) 
[image: ][image: ]                                (2)
Từ (1) và (2) [image: ] ABCP là hình thang cân.


	II. Dạng 2: Chứng minh hai đoạn thẳng song song
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập chứng minh đoạn thẳng, góc bằng nhau, chứng minh 2 đoạn thẳng song song
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	Gv yêu cầu Hs đọc bài 60 SGK

- Cho hs nghiên cứu đề bài.
- Gọi  hs lên bảng vẽ hình

- Gv gọi Hs  nhận xét.

- Gv HD Hs lập sơ đồ phân tích chứng minh QR // ST
Gọi 1 Hs lên bảng làm  bài
(Cả lớp làm vào vở)

Gv gọi hs khác nhận xét
Gv đánh giá và chữa đúng[image: ]
Gv chốt kiến thức
	Theo dõi, lập sơ đồ phân tích.
QR // ST
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]và [image: ]
[image: ]
[image: ]

- 1 hs lên bảng làm bài.
- hs dưới lớp làm vào vở
- Nhận xét.
Hs chú ý lắng nghe và ghi bài
	II. Dạng 2:Chứng minh hai đoạn thẳng song song 
Bài 60 
[image: ]
Ta có [image: ]= 1800 ( hai góc kề bù) 
mà [image: ]= 1800 (T/c tg nội tiếp) [image: ][image: ]                   (1)
Tương tự, ta có
[image: ]                              (2) 
[image: ]                               (3) 
Từ (1), (2), (3) [image: ][image: ]
Mà chúng ở vị trí SLT
[image: ] QR // ST.

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
-Mục tiêu
+ Nắm được: Vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán thực tế
+ Rèn kĩ năng: Làm việc nhóm
+ Hình thành năng lực: năng lực hợp tác	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	GV giới thiệu:
Định lý Brahmagupta là một định lý trong hình học, được đặt tên theo nhà toán học và thiên văn học người Ấn Độ Brahmagupta. Định lý Brahmagupta là một định lý quan trọng trong hình học, nó chỉ ra một tính chất trong tứ giác nội tiếp có hai đường chéo vuông góc.
Nội dung định lý như sau:
Đường thẳng nối giao điểm của hai đường chéo vuông góc trong tứ giác nội tiếp đường tròn với trung điểm của một cạnh bên thì luôn vuông góc với cạnh bên đối diện.

	Hs tham khảo
	[image: ]



C. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Bài cũ 2p
· Xem lại các bài đã chữa.
· Làm bài 42 sbt.
Bài mới
· Đọc trước và tìm hiểu trước: các dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp đtròn



TIẾT 50: ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP - ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa, tính chất của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác.
- Nhận biết được bất cứ một đa giác đều nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp.
- Vẽ được tâm của đa giác đều, từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác đều cho trước.
- Tính được cạnh a theo R và ngược lại tính được R theo cạnh a của tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
1. Kỹ năng
1. Quan sát tốt hình vẽ, dự đoán và xây dựng được sơ đồ tính.
1. Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
1. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực
- Năng lực tính toán, 	- Năng lực giải quyết vấn đề, 
- Năng lực hợp tác.	- Năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực giao tiếp.	- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.

B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ
2. Học sinh
- Hs: Thước, compa, thước đo góc 
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Thời gian: 3p
- Tiến trình hoạt động:
- GV: Nêu khái niệm đường tròn ngoại tiếp tam giác; đường tròn nội tiếp tam giác
- Xác định tâm đường tròn ngoại tiếp; tâm đườgn tròn nội tiếp tam giác
GV dẫn vào bài mới: Vậy thế nào là đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp một đa giác?
Gv ĐVĐ: Có phải mỗi đa giác đều có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp? Chúng ta cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay để tìm hiểu kĩ hơn điều này.



	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Định nghĩa
- Mục tiêu: HS quan sát hình 49 trên slide hoặc bảng phụ, nhận xét về vị trí các đỉnh của hình vuông với đường tròn (O, R), từ đó nhận xét đường tròn nội tiếp đa giác
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 15 phút
- Tiến trình hoạt động:

	- Gv vẽ hình 49 lên bảng phụ  và yêu cầu Hs quan sát 
?  Em có nhận xét gì về vị trí các đỉnh của hình vuông với đường tròn (O;R)?
- Gv giới thiệu: Người ta nói đường tròn (O;R) ngoại tiếp hình vuông.
Gv cho Hs quan sát và giới thiệu thêm về đường tròn ngoại tiếp lục giác đều
- Gv: Các hình trên được gọi chung là đa giác. Vậy thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác?
- Gv chốt nhấn mạnh định nghĩa
? Nhận xét về vị trí hình vuông và (O;r)?
- Gv giới thiệu: Người ta nói đường tròn (O;r) nội tiếp hình vuông.
Gv cho Hs quan sát và giới thiệu thêm về đường tròn nội tiếp lục giác đều
? Vậy thế nào là đường tròn nội  tiếp đa giác?
- Gv gọi Hs đứng tại chỗ phát biểu định nghĩa
(Gọi Hs khác phát biểu lại)
? Quan sát hình 49 em có nhận xét gì về tâm đường tròn nội tiếp và tâm của đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD?
?Giải thích tại sao r = [image: ]?
(Nếu Hs không giải thích được Gv có thể gợi ý)



- Gv: Cho Hs đọc và thực hiện ?
? Làm thế nào vẽ được lục giác đều nội tiếp đường tròn (O)?


- Gv: y/c 1 Hs lên bảng vẽ,  hs dưới lớp vẽ vào vở.



- Gv gọi Hs nhận xét 
- Gv:  nhận xét, bổ sung (nếu cần).
? Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều?
Gv chốt kiến thức: Các tam giác đều, hình vuông, lục giác đều luôn có một đường tròn  ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp.
	- Hs: Quan sát hình vẽ trên bảng phụ.
- Hs: trả lời



- Hs: chú ý lắng nghe


- Hs quan sát


Hs trả lời




Hs trả lời


Hs chú ý lắng nghe và quan sát



- Hs trả lời

- Hs phát biểu định nghĩa.


- Hs: trả lời



- Hs: giải thích
Xét OIC vuông  tại I có [image: ] = 450
[image: ]OI = R.sin450 = [image: ]
Hay r = [image: ]
- Hs: Đọc và làm ? theo các bước của ?
- Hs: 
B1: Vẽ OAB đều có AB = OA = OB = R = 2cm
B2: Vẽ (O; 2cm)
B3: Vẽ các dây cung 
AB = BC = CD = DE = EF = FA = 2cm
- 1Hs: Lên bảng vẽ. Dưới lớp vẽ vào vở.
- Hs nhận xét và hoàn thiện bài vào vở

- Hs: trả lời

Hs chú ý lắng nghe và ghi nhớ
	1. Định nghĩa.
SGK tr91










[image: ]





























?
- Vẽ (O; 2cm).
- Vẽ lục giác đều ABCDEF nội tiếp (O).
[image: ]







- Tâm O cách đều tất cả các cạnh của lục giác đều vì các cạnh này là các dây bằng nhau của (O).
- Vẽ đường tròn (O; r) nội tiếp lục giác đều.

	II. Định lí
- Mục tiêu: HS phát biểu và nhắc lại được nội dung định lí.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	? Dựa vào các hình trên bảng, rút ra về số đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp đa giác đều? 
? Hai đường tròn này có mối quan hệ như thế nào với nhau?
- Gv: Nhận xét trên chính là nội dung định lí SGK tr91
Gv yêu cầu Hs đọc nội dung  định lí
- Gv chốt kiến thức bằng cách nhấn mạnh về tâm của đa giác đều
	Hs: Mỗi đa giác đều có 1 đường tròn ngoại tiếp, có 1 đường tròn nội tiếp và chúng đồng tâm. 

Hs chú ý lắng nghe


Hs: Đọc nội dung định lý .

- Hs: Chú ý lắng nghe và ghi nhớ.
	II.
2. Định lí.

SGK tr 91





	

	
	
	

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập 63 sgk
	
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 7 p
- Tiến trình hoạt động:

	
Gv gọi Hs đọc bài 63 SGK tr92

HD hs chữa bài 



Gv gọi Hs lên bảng vẽ hình


Gv gọi Hs nhận xét
Yêu cầu Hs nêu cách tính cạnh của các hình đó theo R
(Bổ sung: Tính R theo số đo cạnh của đa giác)

Gv cùng hs chữa bài
Gv chốt kiến thức toàn bài
	

Hs đứng tại chỗ đọc bài



Hs chú ý lắng nghe 

Hs lên bảng vẽ hình
Cả lớp làm vào vở


Hs nhận xét

Hs làm bài


Hs chú ý lắng nghe và ghi nhớ
	III.
Bài 63
[image: HINH]
Gọi cạnh của đa giác là a
- Tính a theo R:
Hình lục giác đều: a = R
Hình vuông:   a = R[image: ]
Hình tam giác đều: a = R[image: ]
- Tính R theo a:
Hình lục giác đều: R = a
Hình vuông:  R = [image: ]
Hình tam giác đều: R = [image: ]

	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán thực tế
+ Rèn kĩ năng: Làm việc nhóm
+ Hình thành năng lực: năng lực hợp tác	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm
- Thời gian: 8p
- Tiến trình hoạt động:

	GV:
 1. Tìm hiểu một số ứng dụng trong thực tiễn về đường tròn nội tiếp hay đường tròn ngoại tiếp đa giác
VD: Khi thiết kế một số hình kỷ niệm chương hay “ Đá kê chân cột”
Mở Rộng 
2.Tìm thêm về  một cách tính để tìm ra giá trị gần đúng của số Pi dựa vào hình học
	HS: VD thực tế
	[image: ]



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Bài cũ 2p
1. Đọc và học lại bài.
1. Xem lại bài 63 sgk, làm bài 61,62,64 sgk
Bài mới
1. Đọc trước bài độ dài đường tròn, cung tròn.
1. Vẽ một đường tròn với bán kính bất kỳ, dùng sợi chỉ đo chu vi của đường tròn đó, ghi chu vi và bán kính vào vở.
Tiết 51:LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức
     - Phát biểu được định nghĩa, tính chất của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác.
           - Nhận biết được bất cứ một đa giác đều nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và  một đường tròn nội tiếp.
- Vẽ được tâm của đa giác đều, từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác đều cho trước.
- Tính được cạnh a theo R và ngược lại tính được R theo cạnh a của tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
2. Kỹ năng
- Có tính cẩn thận khi giải bài tập, tư duy suy luận, chính xác.
           - Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
3. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp,  tự học.
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
- Học sinh: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định :(1 phút)                 
2. Nội dung

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu:HS vận dụng công thức tính độ dài cung vào giải bài tập
- Phương pháp: Trực quan, vấn đáp
- Hình thức dạy học: Cả lớp
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:

	? Thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác? Đtròn nội tiếp đa giác?
[image: ]GV: Vẽ hình lên bảng: 




Cho (O; R) nêu CT tính:
+ Độ dài đtròn?
+ Độ dài cung tròn n0
+ Diện tích hình tròn
+ Diện tích hình quạt tròn OAB
	

2 Học sinh lên bảng kiểm tra


Lớp theo dõi nhận xét
	Bài tập 70 /tr96 - SGK

 52 : C1 =
H 53 :



H54 : 


Vậy chu vi ba hình bằng nhau
Bài tập 74 /tr96 - SGK

Đổi 20001’


    Độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo là:   

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập.
- Hình thức dạy học: Cả lớp
- Hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán, hợp tác, ngôn ngữ
- Thời gian: 30 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động 2: hoạt động 
GV : vẽ hình từng cung tròn 
AE ; EF ; FG ; GH
GV: yêu cầu HS tính độ dài các đường tròn : (B), (C), (D), (A)


 độ dài  đường tròn tương ứng
	


Vẽ lại đường xoắn hình 55 SGK
Tính độ dài đường xoắn 
	Bài 71/96
  Vẽ hình vuông ABCD cạnh 1 cm
  Vẽ cung tròn AE tâm B, bán kính R1=1cm, n=90’
  Vẽ cung tròn EF tâm C, bán kính R2=2cm, n = 90’
  Vẽ cung tròn FG tâm D, bán kính R3=3cm, n = 90’
Vẽ cung tròn GH tâm A bán kính R4=4cm; n = 90’

	+ GV: Hoạt động nhóm














Bài 72 tr 96 SGK
(hình vẽ đưa lên bảng phụ hoặc màn hình).
Tóm tắt đề bài

Nêu cách tính số  đo độ của , cũng chính là tính n0 của cung AB.
	
Bài 75:


GV: gợi ý gọi số đo =[image: ] hãy tính cung MO’B?
OM = R, tính O’M
Hãy tính lMA  và  lMB
	Các nhóm HS vẽ đường xoắn và nêu cách tính độ dài đường xoắn.
Các nhóm hoạt động, đại diện một nhóm lên trình bày bài làm 





















HS vẽ hình vào vở.

	Tính độ dài đường xoắn




Độ dài đường xoắn AEFGH là :
[image: ]

Bài 72/96

Số đo  là :

x = 

x 1330

Bài 75/96




Độ dài  :

lMB =  (1)

Độ dài  :

lMA =  (2)

So sánh (1) và (2) lMA = lMB
Độ dài đường tròn quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là :
[image: ]
Quãng đường đi được của trái đất sau một ngày là :




D. HƯỚNG DẪN Ở NHÀ (2 phút)
1. Bài cũ
· Xem lại các bài tập đã chữa.
· Làm bài 73,76 sgk.




TIẾT 52 : ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN – CUNG TRÒN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Phát biểu được công thức tính độ dài đường tròn C = 2[image: ]R (hoặc C = [image: ]d), biết số pi
 ([image: ]) là gì.
- Vận dụng các công thức C = 2[image: ]R, C = [image: ]d  vào tính các đại lượng chưa biết của  công thức để giải một số bài toán thực tế.
1. Kỹ năng
- Cẩn thận chính xác trong tính toán, vận dụng các công thức linh hoạt, nhanh nhẹn; thấy được các ứng dụng thực tế của các công thức toán học và sự thú vị của số pi.
- Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
1. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Định hướng năng lực
- Năng lực tính toán,  - Năng lực giải quyết vấn đề, 
- Năng lực hợp tác.	- Năng lực ngôn ngữ.
- Năng lực giao tiếp.	- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự chủ, tự tin.
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Thước đo góc, compa, bảng phụ, giáo án
2. Học sinh
- Thước, compa, thước đo góc 

C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Thời gian: 3p
- Tiến trình hoạt động:

- GV:  Để tính độ dài đường tròn, cung tròn ta làm như thế nào? 
HS trả lời: Tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn) : C = 3,14.d    (d là đường kính)



	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Công thức tính độ dài đường tròn
- Mục tiêu: HS nhắc lại được công thức tính chu vi đường tròn đã học, nêu được công thức tính độ dài đường tròn, nhận biết được số pi.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	- Yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu vi đường tròn đã học. 

- Giới thiệu: 3,14 là giá trị gần đúng của số vô tỉ pi  (kí hiệu: [image: ])
Vậy  C = [image: ]d   hay C = 2 [image: ]R  vì d = 2R. 
- Hướng dẫn HS thực hiện [image: ] bằng các đồ dùng đã làm trước ở nhà. (đã cho HS về nhà thực hiện theo nhóm và điền vào bảng sẵn).












?Có nhận xét gì về tỉ số [image: ] so với số 3,14?
?Vậy số [image: ] là gì ?
- Yêu cầu HS làm bài tập 65 trang 94 SGK.(Đề bài trên bảng phụ)
1. Hướng dẫn: vận dụng công thức:
[image: ]
Gv chốt kiến thức
	- Chu vi đường tròn bằng đường kính nhân với 3,14.
         C = d. 3,14
Trong đó C là chu vi đường tròn, d là đường kính của đường tròn.


- Thực hiện sẵn các đồ dùng ở nhà, thực hành trên lớp và điền vào bảng. 

	Đường  tròn
	(O1)
	(O2)
	(O3)
	(O4)

	C (cm)
	6,3
	13
	29
	17,3

	d (cm)
	2
	4,1
	9,3
	5,5

	[image: ](cm)
	3,15
	3,17
	3,12
	3,14



- Giá trị của [image: ].

	I. Công thức tính độ dài đường tròn

1.Công thức tính độ dài đường tròn

C = [image: ]d   hay   C = 2 [image: ]R 
         (vì d = 2R). 
Trong đó C là chu vi đường tròn, d là đường kính của đường tròn. 

Số [image: ][image: ]3,14 là giá trị gần đúng của số vô tỉ .




		R (cm)
	10
	5
	3
	1,5
	3,18
	4

	d (cm)
	20
	10
	6
	3
	6,37
	8

	C (cm)
	62,8
	31,4
	18,84
	9,42
	20
	25,12




	II. Công thức tính độ dài cung tròn
- Mục tiêu: HS nêu được công thức tính độ dài cung tròn, áp dụng được công thức làm bài tập 66,67 sgk..	
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10p
- Tiến trình hoạt động:

	- Hướng dẫn HS lập luận để xây dựng công thức:
? Đường tròn bán kính R có độ dài tính như thế nào?
? Đường tròn ứng với 3600, vậy cung 10 có độ dài tính như thế nào?
? Cung n0 có độ dài bằng bao nhiêu?
? Em có thể rút ra kết luận gì? 

- Yêu cầu  HS thực hiện bài tập 66 SGK trang 95 
- Gọi HS nêu tóm tắt đề bài.
a) Hãy tính độ dài cung tròn 600 có bán kính bằng 2dm?
b) Hãy tính chu vi vành xe đạp có đường kính 650 (mm)?
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 67 tr 95 SGK trong khoảng thời gian 4 phút.(Đề bài ghi sẵn trên bảng phụ)
 - Thu và  lần lượt đưa kết quả vài  nhóm lên bảng
- Yêu cầu HS nhận xét bổ sung
- Gv nhận xét và chốt lại cáccông thức: [image: ]
[image: ]và  n0[image: ].
	

+ Ta có  C = 2[image: ]R
+ Cung 10 có độ dài [image: ]
+ Cung n0 có độ dài[image: ].
[image: ]
Hs:  [image: ]
Với: l: là độ dài cung tròn.
R: Bán kính đường tròn.
n: số đo độ của cung tròn.
- Làm bài tập theo hướng dẫn
- Tóm tắt
 n0 = 600
 R = 2 dm
  l =?
a)
 l=[image: ]
b) C = [image: ]d [image: ]3,14.650 [image: ]2041
- Hoạt động nhóm làm bài tập 67 (trang 95 SGK) trên bảng nhóm.

	R(cm)
	10
	40,8
	21

	n0
	900
	500
	56,80

	l(cm)
	15,7
	35,6
	20,8


- Vài HS nhận xét bổ sung
	2. Công thức tính độ dài cung tròn 





[image: ]
Với
 l: là độ dài cung tròn.
R: Bán kính đường tròn.
n: số đo độ của cung tròn

	HOẠT ĐỘNG 3:LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập.	
- Hình thức DH: Cả lớp 
- Thời gian: 15p
- Tiến trình hoạt động:

	- Yêu cầu HS nhắc lại: Công thức tính độ dài đường tròn, giải thích các kí hiệu trong các công thức trên.

- Giới thiệu bài tập 69 SGK, yêu cầu HS tóm tắt đề toán.

? Để giải bài toán ta cần tính các yếu tố nào? 



- Yêu cầu HS trình bày từng đại lượng, ghi bảng
- Chốt lại: Qua bài toán này cho chúng ta biết được một trong những ứng dụng thực tế của toán học
	- Vài HS nhắc lại: [image: ]
và giải thích các kí hiệu có trong công thức.





- Ta cần tính chu vi bánh sau, chu vi bánh trước, quãng đường xe đi được khi bánh sau lăn được 10 vòng. Từ đó tính được số vòng lăng của bánh trước.

Hs làm bài

Hs chú ý lắng nghe và ghi bài
	Bài 69

- Chu vi bánh sau là:
[image: ].	[image: ] = [image: ].1,672 (m)
Chu vi bánh trước là:
[image: ].	[image: ] = [image: ].0,88 (m)
Quãng đường xe đi được là:B
O
O1
A

[image: ].1,672.10 (m)

Số vòng lăn của bánh trước là
[image: ] (vòng)





	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.
- Hình thức DH: Cả lớp
-Thời gian : 5p
- Tiến trình hoạt động:

	GV:  a.Lấy một đồ vật có dạng hình tròn, như nắp hộp sữa hoặc đĩa CD … rồi tính chu vi của nó. Chẳng hạn
14. Dùng sợi dây mảnh, mềm để đo chu vi
14. Đo đường kình của nó để tính ra chu vi
b.Tìm hiểu chu vi bánh xe đạp
	HS tìm hiểu
	[image: ]



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
Bài cũ
1. Đọc bài và học bài, học thuộc công thức tính độ dài đường tròn và độ dài cung tròn, các công thức suy ra từ công thức này.
1. Làm bài 66,68,71 sgk.
Bài mới
1. Chuẩn bị tiết sau sau luyện tập.



Tiết 53:    LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 
4. Kiến thức
- Vận dụng được các kiến thức đã học về tính độ dài đường tròn, cung tròn vào tính các đại lượng chưa biết của các công thức và vận dụng để giải một số bài toán thực tế.
- Nhận xét và rút ra cách vẽ một số đường cong chắp nối, tính được độ dài các đường cong đó, giải được một số bài toán thực tế.
5. Kỹ năng
- Có tính cẩn thận khi giải bài tập, tư duy suy luận, chính xác.
           - Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
6. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: tính toán,  quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp,  tự học.
- Phẩm chất: tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
- Học sinh: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS vận dụng công thức tính độ dài cung vào giải bài tập
- Phương pháp: Trực quan, vấn đáp
- Hình thức dạy học: Cả lớp
- Thời gian: 12 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: HS1
Nêu công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung tròn.
Bài 70 tr95 SGK 
GV (đưa đề và hình lên bảng phụ)









HS 2:
Chữa bài tập 74 tr96SGK
(Đưa đề và hình vẽ lên bảng)

                   
	

2 Học sinh lên bảng kiểm tra


Lớp theo dõi nhận xét
	Bài tập 70 /tr96 - SGK


H 52 : C1 =
H 53 :



H54 : 

                 
Vậy chu vi ba hình bằng nhau
Bài tập 74 /tr96 - SGK

Đổi 200 01’ 


    Độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo là:                

	HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức đã học làm bài tập.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình, vận dụng các công thức đã học để tính độ dài đường tròn, cung tròn
+ Hình thành NL: NL giải quyết vấn đề, NL toán học.
- Hình thức dạy học: Cả lớp
- Hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, tính toán, hợp tác, ngôn ngữ
- Thời gian: 30 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Hoạt động 2: hoạt động 
GV : vẽ hình từng cung tròn 
AE ; EF ; FG ; GH
GV: yêu cầu HS tính độ dài các đường tròn : (B), (C), (D), (A)


 độ dài  đường tròn tương ứng
	[image: ]


Vẽ lại đường xoắn hình 55 SGK
Tính độ dài đường xoắn 
	Bài 71/96
  Vẽ hình vuông ABCD cạnh 1 cm
  Vẽ cung tròn AE tâm B, bán kính R1=1cm, n=90’
  Vẽ cung tròn EF tâm C, bán kính R2=2cm, n = 90’
  Vẽ cung tròn FG tâm D, bán kính R3=3cm, n = 90’
  Vẽ cung tròn GH tâm A bán kính R4=4cm; n = 90’

	+ GV: Hoạt động nhóm














Bài 72 tr 96 SGK
(hình vẽ đưa lên bảng phụ hoặc màn hình).
Tóm tắt đề bài

Nêu cách tính số  đo độ của , cũng chính là tính n0 của cung AB.
	
Bài 75:


GV: gợi ý gọi số đo =[image: ] hãy tính cung MO’B?
OM = R, tính O’M
Hãy tính lMA  và  lMB
	Các nhóm HS vẽ đường xoắn và nêu cách tính độ dài đường xoắn.
Các nhóm hoạt động, đại diện một nhóm lên trình bày bài làm 





















HS vẽ hình vào vở.

	Tính độ dài đường xoắn




Độ dài đường xoắn AEFGH là :
[image: ]
[image: 120]
Bài 72/96

Số đo  là :

x = 

x 1330
[image: ]
Bài 75/96




Độ dài   :

lMB =  (1)

Độ dài   :

lMA =  (2)

So sánh (1) và (2)  lMA = lMB
Độ dài đường tròn quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là :
[image: ]
Quãng đường đi được của trái đất sau một ngày là :

 


D. HƯỚNG DẪN Ở NHÀ (2 phút)
1. Bài cũ
· Xem lại các bài tập đã chữa.
· Làm bài 73,76 sgk.
2. Bài mới	
Đọc trước cách tính diện tích hình tròn, hình quạt.











Tiết 54: DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Phát biểu được công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn.
- Vận dụng được các công thức đã học vào giải một số bài toán thực tế.
2. Kỹ năng
- Cẩn thận, chính xác trong tính toán, vận dụng được các công thức linh hoạt, nhanh nhẹn, nhận thức rõ các ứng dụng thực tế của các công thức toán học.
     - Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
3. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác,  ngôn ngữ, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ
- Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài).  
3.Bài mới : 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG I:  KHỞI ĐỘNG (3 phút)

	Nêu công thức tính độ dài cung tròn, đường tròn. 
HS phát biểu lại 2 công thức đã được học.
GV: Vậy để tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn ta làm ntn?

	
	

	HOẠT ĐỘNG II:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	1. Công thức tính diện tích hình tròn 
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: công thức tính diện tích hình tròn, phát biểu chính xác công thức tính diện và vận dụng nhanh vào bài 77 sgk.
+ Rèn kỹ năng vận dụng các công thức đã học để giải quyết các bài toán, kỹ năng tính toán
+ Hình thành NL: NL tư duy và lập luận Toán học
- Thời gian: 27 phút
- Hình thức DH:  Cả lớp

	Hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn mà em đã biết
    Áp dụng tính S biết R=3cm
Bài 77 SGK

A
B

	Học sinh trả lời




Học sinh vẽ hình vào vở
Một học sinh nêu cách tính

	1.Công thức tính diện tích hình tròn
Công thức tính diện tích hình tròn là:

S = .R2 


S = .R2 

	3,14.32 

	28,26 (cm2)

Có d = AB = 4cm
Suy ra R = 2 cm
Diện tích hình tròn là 
S = 3,14.R2 = 3,14.22 = 12,56(cm2)

	2. Cách tính diện tích hình quạt 
- Mục tiêu: 
+ Nắm  được công thức tính diện tích hình quạt tròn dựa trên việc tính diện tích hình quạt 10. Vận dụng nhanh kiến thức vào bài 79 sgk.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình, chứng minh toán học
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học; NL tính toán.
- Hình thức DH: Cả lớp

	GV: diện tích hình quạt tròn n0 có diện tích là S = ....


- Ta có Sq = , ta đã biết độ dài cung tròn n0 được tính là l =   vậy có thể biến đổi 



Sq = = .

Hay Sq = l
+ GV: Vậy để tính diện tích hình quạt tròn n0 ta có những công thức nào?
  Áp dụng: Làm bài 79 SGK
	Học sinh vẽ hình vào vở 
O
A
B
R
n0






Sq = 

Hay Sq = l


Học sinh làm bài tập 79 SGK

	2.Cách tính diện tích hình quạt tròn
Hình quạt tròn OAB, tâm O, Bán kính R, cung n0
- Hình tròn bán kính R (ứng với cung 3600) có diện tích là ......
- Vậy hình quạt tròn bán kính R, cung 10 có diện tích là .....
- Hình quạt tròn bán kính R, cung n0 có diện tích là .............


Sq =    Hay Sq = l
Với R là bán kính đường tròn
       n là số đo độ của cung tròn
       l là độ dài cung tròn
Cho biết:

 R = 6cm          Sq =        

 n0 = 360           Sq = cm2
Sq=?

	HOẠT ĐỘNG 3, 4: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
- Mục tiêu: 
+ Nắm được: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập.
+ Rèn kỹ năng tính toán
+ Hình thành NL: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tính toán; NL mô hình hóa toán học
- Thời gian: 12 phút
- Hình thức DH: Nhóm

	Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 3 nhóm hoạt động trong 3 phút
	Đại diện nhóm trả lời


	Bài 81 SGK
a) 


R’ = 2R S’ = R’2 = .(2R)2 
b) 

= 4R2 S’ = 4S
c) 


R’ = 3R S’ = R’2 = .(3R)2   


= 9R2 S’ = 9S
d) 


R’ = kR  S’ = R’2 = . (kR)2 


 = k2R2  S’ = k2S

Bài tập 82 SGK

	
	Bán kính 
đường tròn (R)
	Độ dài 
đường tròn (C)
	Diện tích 
hình tròn (S)
	Số đo của cung tròn (n0)
	Diện tích hình quạt tròn S(q)

	a
	2,1cm
	13,2 cm
	13,8 cm2
	47,50
	1,83 cm2

	b
	2,5 cm
	15,7 cm
	19,6 cm2
	229,60
	12,5 cm2

	c
	3,5 cm
	22 cm
	37,8 cm2
	1010
	10,6 cm2

	B
20m
20m
40m
30m
10m
30m
30m
40m
A
B
A

	
Học sinh hoạt động nhóm trong khoảng 8 phút 




Các nhóm treo bài làm của mình lên bảng và nhận xét bài làm của nhau sau đó giáo viên chốt lại
	
Bài tập 80 SGK
[image: ]







a) Mỗi dây thừng dài 20m diện tích cỏ 2 con dê có thể ăn được là :

           
b) Một dây thừng dài 30m và dây kia dài 10m, diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được là:


Vậy theo cách buộc thứ hai, diện tích cỏ hai con dê có thể ăn được lớn hơn cách buộc thứ nhất


D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 9 (2 phút)
 - Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
                     HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
-  Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
 - Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.
- Làm các bài tập 78, 83 SGK và 63, 64, 65, 66 SBT









Tiết 55:    LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Vận dụng được các công thức tính diện tích hình tròn, diện tích hình quạt tròn vào tính các đại lượng chưa biết của các công thức và vận dụng một số bài toán thực tế.
- Xác định được hình viên phân, hình vành khăn và cách tính diện tích các hình đó. Giải được một số bài toán thực tế.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được kiến thức làm bài tập.
      - Có tính cẩn thận khi giải bài tập, tư duy suy luận, chính xác.
3. Thái độ
-  Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
- GV: Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ.
-  HS: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ : (Kết hợp trong bài) 
3.Bài mới :
	Hoạt động của Gv
	Hoạt động của Hs
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1 : KHỞI ĐỘNG – Bài cũ 
- Mục tiêu: 
+ Năm được: công thức về tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn. Hs áp dụng được kiến thức làm bài 78 sgk.
+ Rèn kỹ năng tính toán, vận dụng.
+ Hình thành NL: NL tính toán, NL tư duy và lập luận Toán học.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút

	? Phát biểu công thức về tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn  ?
Gv gọi 1 Hs chữa bài 78 SGK 
Gv yêu cầu lớp phó học tập báo cáo tình hình làm btvn
(kiểm tra nhanh 1 số vở của 1 số Hs)
Gv gọi hs nhận xét bài trên bảng
Gv đánh giá ý thức học và làm bài về nhà của Hs và cho điểm
	
Hs đứng tại chỗ phát biểu
1 hs lên bảng chữa bài

Lớp phó học tập báo cáo tình hình làm btvn
Cả lớp lấy vở bài tập về nhà ra xem lại bài đã làm và quan sát bài trên bảng
Hs nhận xét
Hs chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm
	Bài 78
Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn ta có : 



C = 2R  R =  =  
                                  = 1,91 (cm) 
Áp dụng công thức tính diện tích hình tròn ta có : 

S = = 3,14 . 1,912 = 11,46 (cm2)
Vậy chân đống cát chiếm một diện tích là 11,46 =0,001146 m2 .

	Hoạt động 2 : LUYỆN TẬP 
- Mục tiêu: 
+ Nắm được kiến thức đã học làm bài tập.
+ Rèn kỹ năng: Vẽ hình, chứng minh, tính toán
+ Hình thành năng lực: NL tư duy và lập luận Toán học; NL giải quyết vấn đề, NL tính toán
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 33 phút

	Bài tập 83 trang 99 SGK

-GV treo bảng phụ  có hình vẽ

Yêu cầu Hs nêu cách vẽ

















? Nêu cách tính diện tích phần gạch sọc?
Gv gọi Hs lên bảng tính
Gọi Hs dưới lớp nhận xét
? Có cách nào khác để tính diện tích phần gạch sọc không?
? Hãy nêu cách tính diện tích hình tròn đường kính NA

Gv cùng Hs chữa bài
Gv chốt kiến thức


Bài 85 trang 100 SGK

- GV giới thiệu khái niệm hình viên phân.
- GV vẽ hình viên phân AmB
? Làm thế nào để tính được diện tích hình viên phân?


- Gọi 1 HS lên bảng trình bày.
(Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở)

Gọi HS dưới lớp nhận xét, đánh giá và cho điểm

Gv chốt kiến thức






Bài tập 86 trang 100 SGK
- GV giới thiệu khái niệm hình vành khăn: Hình vành khăn là phần hình tròn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm.
- GV vẽ hình lên bảng

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập.

Gv chấm bài nhóm nhanh nhất và yêu cầu các nhóm còn lại chấm chéo


Gv đánh giá và cho điểm

Gv chốt kiến thức toàn bài
	




- HS nêu cách vẽ và vẽ hình vào vở.

+Vẽ  (M) có đường kính HI = 10 cm 
+ Lấy HO = BI = 2 cm trên đường kính HI.
+ Vẽ 2 nửa đường tròn đường kính HO và BI cũng phía với nửa (H).


+Vẽ nửa đường tròn đường kính OB  phía với 


 Đường thẳng vuông góc với HI tại     M  (M) tại N và  tại A

Hs trả lời
1 HS lên bảng tính 

Hs nhận xét

Hs trả lời


Hs chú ý lắng nghe và hoàn thiện bài





- HS nghe GV giới thiệu và vẽ hình viên phân.


-HS: Ta lấy diện tích hình quạt tròn OAB trừ đi diện tích tam giác OAB

Hs lên bảng trình bày

Dưới lớp tự giác làm bài


Hs nhận xét

Hs chú ý lắng nghe và hoàn thiện bài vào vở






-Hs nghe GV giới thiệu và vẽ hình vào vở.
- HS hoạt động nhóm làm bài tập

- Các nhóm quan sát bài trên bảng và chấm chéo bài nhau

Hs chú ý lắng nghe và ghi nhớ
	Bài 83
[image: ]













b)Tính SHOABINH = ?


 
c)Ta có 
NA=NM+MA= 5+3 =8 (cm) . 

=> Bán kính đường tròn đó là          

                R= 

=> Diện tích hình tròn đường kính NA là S = 
Vậy S hình tròn đường kính  
NA= SHOABINH 





Bài 85 
         [image: HINH]


Tam giác OAB là tam giác đều có cạnh R = 5,1cm. Áp dụng công thức tính diện tích tam giác đều cạnh a là , ta có    (1)
Diện tích hình quạt tròn AOB là

                       (2)
Từ (1) và (2) suy ra diện tính hình viên phân  là: 

         
Thay R = 5,1 cm, ta có 

S viên phân  (cm2)

Bài 86 
[image: HINH]
a) Diện tích hình tròn (O; R1) là 

S1 = 
Diện tích hình tròn (O; R2) là 

S2 = 
Diện tích hình vành khăn là:
S = S1 – S2 


    = 
b) Thay số:

S = 3,14 
=155,1 (cm2)

	Hoạt động 3: Tìm tòi, mở rộng  (2 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
+ Rèn kỹ năng: Tự học, tự tìm hiểu
+ Hình thành năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.
- Hình thức dạy học: Cá nhân
- Thời gian: 2 phút

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.
 Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại các bài đã chữa.
· Làm bài tập trang 101,102,103 sgk.
Bài mới
· Chuẩn bị tiết ôn tập chương III.
· Chuẩn bị trước bài 88,89,90 trang 103,104sgk. 



D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà.
 - HS: ghi vào vở để thực hiện.
Nội dung:
1. Bài cũ: Xem lại các bài đã chữa, làm bài tập trang 101,102,103 sgk.
2. Bài mới: Chuẩn bị tiết ôn tập chương III, chuẩn bị trước bài 88,89,90 trang 103,104sgk.























Tiết 56: ÔN TẬP CHƯƠNG III
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Hệ thống hóa các kiến thức về góc và đường tròn thông qua một số dạng bài tập cơ bản.
- Vận dụng được các kiến thức đã học làm bài tập.
2. Kỹ năng
7. Rèn luyện thêm kĩ năng vẽ hình, đọc hình, làm bài tập trắc nghiệm, tư duy suy luận logic.
8. Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
3. Thái độ
-  Giáo dục tính chính xác, cẩn thận, hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực
- Năng lực: tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke.
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và đọc trước bài
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong bài) 
3.Bài mới :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG – ÔN TẬP LÝ THUYẾT 
- Mục tiêu: HS nhắc lại và ghi nhớ các kiến thức đã học trong chương III về cung, góc, tứ giác nội tiếp
- Hình thức dạy học: Cả lớp
- Thời gian: 15 phút

	
Gv vẽ (O) có 

, sau đó vẽ 2 dõy AB, CD
? Hãy nêu cách tính:


+ sđnhỏ; sđlớn ?




? Tương tự sđnhỏ và sđlớn ?





? nhỏ = nhỏ khi nào?





? nhỏ > nhỏ khi nào?


GV: Vậy trong 1 đtròn hay 2 đtròn bằng nhau, 2 cung bằng nhau khi nào? Cung này lớn hơn cung kia khi nào?
? Phát biểu đlý liên hệ giữa cung và dây?
GV: Ta ôn tập tiếp về các loại góc với đtròn
? Thế nào là góc ở tâm?



?  được gọi là góc gì?



? Phát biểu đlý về góc nội tiếp?
? Phát biểu các hệ quả về góc nội tiếp?
? Thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến & dây cung?
? góc tạo bởi tia tt & dây cung thì có t/c gì?
? Nêu mối liên hệ giữa góc tạo bởi tia tt & dây cung & góc nội tiếp cùng chắn 1 cung

?  được gọi là góc gì?
? Phát biểu đlý về góc có đỉnh ở bên trong đtròn?






?  được gọi là góc gì?
? Phát biểu đlý về góc có đỉnh ở bên trong đtròn?




? Phát biểu đn tg nội tiếp?
? Phát biểu t/c của tg nội tiếp?
? Nêu các cách để cm 1 tg nội tiếp?



	HS vẽ hình vào vở



HS: 


sđnhỏ = 


sđlớn = 3600 – sđnhỏ  = 3600 – a0
HS: 


sđnhỏ = 


sđlớn = 3600 – sđnhỏ  = 3600 – b0


HS: nhỏ = nhỏ



 sđnhỏ = sđnhỏ

a0 = b0  
Hoặc dõy AB = dõy CD


HS: nhỏ > nhỏ 

a0 > b0  
Hoặc dây AB > dây CD
HS: 2 cung bằng nhau khi chỳng có số đo bằng nhau
Cung nào có số đo lớn hơn thì cung đó lớn hơn

HS: Phát biểu đlý 1 (SGK – tr71)


HS: Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đtròn


HS:  là góc nội tiếp (O)
HS: Phát biểu đn về góc nội tiếp
HS: Phát biểu đlý:



 = sđ
HS: Phát biểu hệ quả
HS: Nêu đn SGK – tr77

HS: Phát biểu đlý SGK – tr78
HS: Phát biểu hệ quả SGK – tr79



HS:  được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đtròn
HS: Phát biểu đlý SGK – tr81

 



= (sđ + sđ) 

HS:  được gọi là góc có đỉnh ở bên ngoài đtròn
HS: Phát biểu đlý SGK – tr81

 



= (sđ – sđ) 
HS trả lời các câu hỏi của GV
	I. Lý thuyết:
[image: ]1. Số đo cung – Liên hệ giữa cung, dây & đường kính:










+ sđnhỏ = 


sđlớn = 3600 – sđnhỏ  = 3600 – a0


sđnhỏ = 


sđlớn = 3600 – sđnhỏ  = 3600 – b0


+ nhỏ = nhỏ



 sđnhỏ = sđnhỏ

a0 = b0  
Hoặc dõy AB = dõy CD


nhỏ > nhỏ 

a0 > b0  
Hoặc dây AB > dây CD
2. Góc với đường tròn:


[image: ]








a. Góc ở tâm:
– Định nghĩa: (SGK – tr66)


 = sđ
b. Góc nội tiếp:
– Định nghĩa: (SGK – tr72)
– Định lý: SGK – tr73



 = sđ
– Hệ quả: (SGk – tr74, 75)
c. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến & dây cung:
– Định nghĩa: SGK – tr77
– Định lý: SGK – tr 78



 = sđ
– Hệ quả: SGK – tr79


 = 
d. Góc có đỉnh ở bên trong đtròn:
– Định nghĩa: SGK – tr80
– Định lý: SGK – tr81

 



= (sđ + sđ) 
e. Góc có đỉnh ở bên ngoài đtròn:
– Định nghĩa: SGK – tr81
– Định lý: SGK – tr81

 



= (sđ – sđ)
3. Tứ giác nội tiếp:
– Định nghĩa: (SGK – tr87)
– Định lý: SGK – tr88
– Dấu hiệu: SGK – tr103

	Hoạt động 2: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học làm bài tập.
- Hình thức dạy học: Cả lớp
- Thời gian: 25 phút

	GV yêu cầu HS làm bài 95 (SGK – tr105)
Gv vẽ hình lên bảng (gọi AA’; BB’ lần lượt là các đường cao)
GV: gọi 1 HS nêu GT, Kl của bài toán









? Hãy chứng minh CD = CE?






GV nhận xét bài làm của HS
GV: gọi 1 HS lên bảng làm câu b









GV nhận xét bài làm của HS sau đó gọi 1 HS khác lên bảng làm câu c







GV: NX bài làm của HS
GV: bổ xung thêm câu d
d. Gọi C’ là giao điểm của CH và AB. CMR: các tg A’HB’C, BC’B’C nội tiếp được đtròn
GV: gọi lần lượt 2 HS lên
bảng chứng minh













Gv đánh giá, nhận xét bài làm của HS. Sau đó nhấn mạnh lại toàn bộ nội dung, kiến thức bài học
	1 HS đọc to đề bài

HS vẽ hình vào vở

HS:
	GT
	 ABC

AA’ BC

BB’  AC

AA’  BB’ = {H}
(O): đtròn ngtiếp 
 ABC

AA’  (O) = {D}

BB’  (O) = {E}

	KL
	a) CD = CE
b) BHD cân
c) CD = CH


HS: Ta có:










 =  (hệ quả về góc nội tiếp)

CD = CE
HS lớp nhận xét, chữa bài


HS: 


Ta có:  = (cmt)


 (hệ quả về góc nội tiếp)


BC: p/giác của 

Hay BA’ là phân giác của 
+ Trong  BHD có: BA vừa là đường cao vừa là đường phân giác

 BHD cân tại B
HS lớp nhận xét, chữa bài
HS: Vì  BHD cân tại B

đường cao BA’ đồng thời là đường trung tuyến

A’H = A’D
+ Trong CHD có CA’ vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến

CHD cân tại C

 CH = CD
HS lớp nhận xét, chữa bài
HS suy nghĩ làm câu d

HS1: Xét tg A’HB’C có:


( AA’ BC)


( BB’  AC)




tg A’HB’C là tg nội tiếp (dấu hiệu)
HS2: Ta có: H là trực tâm của  ABC


CC’ AB




C’ thuộc đtrònđk BC

Ta có: 

B’ thuộc đtrònđk BC

B’, C’ cùng thuộc đtrònđk BC

tg BC’B’C  là tg nội tiếp
HS lớp nhận xét, chữa bài
	II. Bài tập:
[image: ]* Bài 95 (SGK – tr105):










Chứng minh:
a) Ta có:










 =  (hệ quả về góc nội tiếp)

CD = CE


b) Ta có:  = (cmt)


 (hệ quả về góc nội tiếp)


BC: p/giác của 

Hay BA’ là phân giác của 
+ Trong  BHD có: BA vừa là đường cao vừa là đường phân giác

 BHD cân tại B
c) Vì  BHD cân tại B

đường cao BA’ đồng thời là đường trung tuyến

A’H = A’D
+ Trong CHD có CA’ vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến

CHD cân tại C

 CH = CD






d) Xét tg A’HB’C có:


( AA’ BC)


( BB’  AC)




tg A’HB’C là tg nội tiếp (dấu hiệu)
+ Ta có: H là trực tâm của  ABC


 CC’ AB




C’ thuộc đtrònđk BC

+ Lại có: 

B’ thuộc đtrònđk BC

B’, C’ cùng thuộc đtròn đk BC

tg BC’B’C  là tg nội tiếp

	Hoạt động 3: VẬN DỤNG (5 phút)
Mục tiêu: HS củng cố lại lý thuyết qua một số bài TN đúng sai.
Đúng hay sai? – HS thảo luận nhóm đôi, đứng tại chỗ trả lời (GV treo bảng phụ đề bài)
Tứ giác ABCD nội tiếp được một đường tròn nếu có một tròn các điều kiện sau:

1) 
2) bốn đỉnh A, B, C, D cách đều điểm I.

3) 

4) 
5) Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc A.
6) Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc D.
7) ABCD là hình thang cân.
8) ABCD là hình thang vuông.
9) ABCD là hình chữ nhật
10) ABCD là hình thoi.
Trả lời:  các câu đúng là 1,2,4,6,7,9


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.
- Nắm vững các đlý của chương.
- BTVN: Các bài tập trong SGK 92;93;96, 97 (SGK)



























Tiết 57: ÔN TẬP CHƯƠNG III (Tiếp)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Củng cố nội dung kiến thức: đường tròn nội tiếp, đtròn ngoại tiếp và cách CT tính chu vi, diện tích hình tròn, CT tính độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn
2. Kỹ năng: HS được rèn luyện kỹ năng vẽ hình & trình bày lời giải 1 bài tập hình học
3. Thái độ: Nghiêm túc, chú ý học tập. Có hứng thú với môn học
4. Năng lực, phầm chất
-  Năng lực: tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, tự học.
- Phẩm chất: Tự tin; tự chủ
 B. CHUẨN BỊ
- Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, compa.
- Hs: Đồ dùng học tập, học bài và đọc trước bài
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định (1 phút)                 
2.Kiểm tra bài cũ (Kết hợp trong bài) 
3.Bài mới :
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG – ÔN TẬP LÝ THUYẾT
- Mục tiêu: HS nhắc lại và ghi nhớ các kiến thức đã học trong chương III về đường tròn nội, ngoại tiếp, độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn, hình quạt tròn.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút

	? Thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác? Đtròn nội tiếp đa giác?
[image: ]GV: Vẽ hình lên bảng: 




Cho (O; R) nêu CT tính:
+ Độ dài đtròn?
+ Độ dài cung tròn n0
+ Diện tích hình tròn
+ Diện tích hình quạt tròn OAB
	HS: phát biểu đn SGK – tr91

HS vẽ hình vào vở

HS1: 


C = 2R hoặc C = d

HS2: l = 

HS3: S = R2
HS4: 


Sq =  hoặc Sq = 
	I. Lý thuyết:
1. Đường tròn nội tiếp – Đường tròn ngoại tiếp:
– Định nghĩa (SGK – tr91)
2. Độ dài đường tròn, diện tích hình tròn:
+ Độ dài đtròn:


C = 2R hoặc C = d
+ Độ dài cung tròn n0:

l = 
+ Diện tích hình tròn:

S = R2
+ Diện tích hình quạt tròn:


 Sq = hoặc Sq = 

	Hoạt động 2: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
Mục tiêu: 
+ Nắm được: Các kiến thức đã học để làm các bài tập cụ thể
+ Rèn kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học trong chương để giải các bài toán
+ Hình thành NL: NL tư duy và lập luận toán học, NL ngôn ngữ
Hình thức dạy học: Cả lớp
Thời gian: 32 phút

	GV yêu cầu HS làm bài 96 (SGK – tr105)
GV vẽ hình lên bảng
GV: gọi 1 HS nêu GT, Kl của bài toán
GV: trước hết ta gọi N là giao điểm của OM & BC. Vậy ta cần cm được điều gì?
GV: Hãy cm












GV nhận xét bài làm của HS

? Để cm được AM là phân giác của  thì ta cần phải cm được điều gì?

?  bằng góc nào? Vì sao?
GV: do đó để cm 




 = , ta cần cm được  = . Hãy chứng minh điều này















	1 HS đọc to đề bài

HS vẽ hình vào vở
1 HS đứng tại chỗ nêu GT, KL

HS: Ta cần cm được 
BN = NC

HS: Vì AM là phân giác của 





 (hệ quả góc nội tiếp)




Hay 


ON: p/g của 
+ Xét OBC có: OB = OC

OBC cân tại O

ON vừa là p/g vừa là đường trung tuyến

N là trung điểm của BC
HS lớp nhận xét, chữa bài



HS:  = 
HS: OAM có OA = OM

OAM cân tại O



 = 
HS: Ta có OM cắt BC tại N là trung điểm của BC


 OM  BC (đk đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây)


 OM // AH (cùngBC)



 =  (2 góc SLT)



 = 


AM là p/giác của 
HS lớp nx, chữa bài

	1. Bài 96 (SGK – tr105):
	GT
	ABC nội tiếp (O)

AM: p/g của 


M  (O); AH BC

	KL
	a) OM đi qua trung điểm của BC.

b) AM: p/g của 




[image: ]








Chứng minh:

a) Gọi {N} = OM BC

+ Vì AM là p/giác của 





 (hệ quả góc nội tiếp)




Hay 


ON: p/g của 
+ Ta có: OB = OC

OBC cân tại O

ON vừa là p/g vừa là đường trung tuyến

N là trung điểm của BC
b) Ta có: OA = OM

OAM cân tại O



 = 
Lại có: OM cắt BC tại N là trung điểm của BC


 OM  BC (đk đi qua trung điểm của dây thì vuông góc với dây)


 OM // AH (cùngBC)






 =  (2 góc SLT)  = 


AM là p/giác của 


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (2 phút)
- Mục tiêu: - HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
  - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Kĩ thuật sử dụng: Kĩ thuật viết tích cực
- Năng lực: Giải quyết vấn đề, ngôn ngữ.
- Nội dung: 
· Tiếp tục ôn tập các định nghĩa, định lí, dấu hiệu nhận biết, công thức của chương III
· Nắm vững toàn bộ nội dung kiến thức của chương.
· Xem lại các dạng bài tập đó chữa.


ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT









Đề bài: Cho đường tròn ;  và  là hai đường kính khác nhau của đường tròn. Tiếp tuyến tại  của đường tròn  cắt các đường thẳng ,  thứ tự tại  và .

a) Chứng minh tứ giác  là hình chữ nhật.

b) Chứng minh 

c) Chứng minh tứ giác  nội tiếp được đường tròn.

Đáp án: (Vẽ hình, GT – KL: 1,5 điểm; câu a: 3 điểm; câu b – 3 điểm; câu c – 2,5 điểm)




a) Tứ giác  có hai đường chéo  và  bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, suy ra  là hình chữ nhật.                                                      


b) Tứ giác  là hình chữ nhật suy ra (1).







[image: ]Lại có sđ(góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung); sđ(góc nội tiếp), mà (do  ) (2).

Từ (1) và (2) suy ra .




c) Vì là hình chữ nhật nên  song song với, suy ra: (3).



Từ (2) và (3) suy ra  .....  tứ giác  nội tiếp được đường tròn.           
















Chương IV: HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU
Tiết 58:
 HÌNH TRỤ – DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS nhận biết được các khái niệm về hình trụ ( đáy, trục, mặt xung quanh, đường sinh  độ dài đường cao, mặt cắt . .. của hình trụ ) .
- Sử dụng được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ.
- Thấy được ứng dụng thực tế của hình trụ.
2. Kỹ năng
· Viết được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ 
· Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
3. Thái độ
-  Giáo dục tính quan sát. Nghiêm túc, trật tự lắng nghe.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực tính toán, giải quyết vấn đề, hợp tác, ngôn ngữ, giao tiếp.
- Năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
B. CHUẨN BỊ
- Gv : Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ , phấn màu, bút dạ
- Hs: Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ổn định :        (1 phút)                 
2. Nội dung
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG (1 phút)

	Ở lớp 8 ta đã biết một số khái niệm cơ bản của hình học không gian, ta đã được học về hình lăng trụ đứng, hình chóp đều. ở những hình đó, các mặt của nó đều là một phần của mặt phẳng. 
- Trong chương IV này, chúng ta sẽ được học về hình trụ, hình nón, hình cầu là những hình không gian có những mặt là mặt cong
- Để học tốt chương này cần tăng cường quan sát thực tế, nhận xét hình dạng các vật thể quanh ta, làm một số thực nghiệm đơn giản và ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế

	Hoạt động 2:  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
- Mục tiêu: 
+ HS chỉ ra được hình trụ, trục, mặt xung quanh, đường sinh, đường cao của hình trụ.
+ Biết công thức tính diện tích xung quanh, thể tích của hình trụ. Làm được bài tập đơn giản.
- Hình thức dạy học: Cả lớp
- Thời gian: 30 phút

	Đưa hình 73 lên bảng phụ giới thiệu cho học sinh khi quay hình chữ nhật ABCD một vòng quanh cạnh CD cố định ta được một hình trụ





Yêu cầu học sinh trình bày ?1
	Học sinh quan sát và thực hành




Một học sinh đọc to sgk trang 107 
Từng bàn học sinh quan sát vật hình trụ mang theo và cho biết đâu là đáy , đâu là mặt xung quanh,  đâu là 

đường sinh của hình trụ đó
	1. Hình trụ
- DA và CB quét nên hai đáy của hình trụ, là hai mặt phẳng song song và là hai đường tròn
- Cạnh AB quét nên mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của AB gọi là một đường sinh, chẳng hạn E F là một đường sinh



A
B
C
D
E
F
D
A
B
C









- Các đường sinh của hình trụ vuông góc với hai mặt phẳng đáy, độ dài đường sinh là chiều cao của hình trụ
- CD gọi là trục của hình trụ

	- Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng // với đáy thì mặt cắt là hình gì?
- Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng // với trục DC thì mặt cắt là hình gì?
- GV thực hiện cắt trực tiếp trên hai hình trụ (bằng củ cải hoặc của cà rột) để minh hoạ
	Trả lời:
- Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng // với đáy thì mặt cắt là hình tròn
- Khi cắt hình trụ bởi một mặt phẳng // với trục DC thì mặt cắt là hình chữ nhật
- Học sinh quan sát hình 75 sgk
- Minh hoạ bằng cắt vát củ cải
	
2.Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng

?2: Mặt nước trong cốc là hình tròn (cốc để thẳng) Mặt nước trong ống nghiệm (để nghiêng) không là hình trònC
D
*
*




	- Đưa hình 77 SGK lên bảng phụ và giới thiệu như SGK
- Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh của hình trụ đã học ở tiểu học
- Cho biết bán kính đáy (r) và chiều cao của hìh trụ (h) ở hình 77
- áp dụng tính diện tích xung quanh của hình trụ
Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ ?
	Muốn tính diện tích xung của hình trụ ta lấy chu vi đáy nhân với chiều cao
Muốn tính diện tích toàn phần ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy
Học sinh làm ?3 (băng hoạt động nhóm)


Học sinh tổng quát cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ
	3. Diện tích xung quanh của hình trụ
Diện tích xung quanh: Sxq = 2rh
r : Là bán kính đáy
h: chiều cao của h.trụ  

Stp = 2..r.h + 2r2


Diện tích toàn phần   
Stp = Sxq + 2r2

	- Hãy nêu công thức thính thể tích hình trụ
- Giải thích công thức
áp dụng : Tính thể tích hình trụ có bán kính đáy là 5cm, chiều cao của hình trụ là 11cm
	Học sinh nêu cách tính:

V = Sđ.h = r2h
= 3,14.52.11
= 863,5 (cm3)
Học sinh đọc ví dụ trong sgk
	4. Thể tích hình trụ

V = Sđ.h = r2h




Trong đó: V là thể tích hình trụ
                 r là bán kính đáy
                 h là chiều cao hình trụ


	Hoạt động: LUYỆN TẬP – VẬN DỤNG
Mục tiêu: 
+ Nắm được: HS vận dụng giải được thể tích hình trụ
+ Rèn kỹ năng vận dụng các công thức diện tích xung quanh và thể tích hình trụ để giải các bài toán
+ Hình thành năng lực: NL tính toán
Hình thức dạy học:  Cả lớp
Thời gian: 9 phút

	BT6:
Bài toán cho biết điều gì?
Cần tìm cái gì?
Nêu cách tính?
Vận dụng công thức nào?
	

HĐ nhóm bàn 


 đọc kết quả, nêu cách tính.


Các nhóm nhận xét kết quả của nhau
	Bài 6 (SGK)
   Hình trụ
   h = R
  Sxq = 312cm2

R = ?  	V = ?
Giải:
Áp dụng công thức: Sxq = 2Rh
mà       h = R (gt)
 314 = 2R2


 R = 7,07cm
V = Sh = R2h = .50.7,07
V = 109,99 cm3


D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (4 phút)
- Lấy các ví dụ thực tế về hình trụ?
- Khi sản xuất các thùng đừng chất lỏng, ngườita  chú ý đến việc tiết kiệm vật liêu, cùng với 1 lượng vật liệu nhất địnhk, làm thế nào để sản xuất thùng đựng có dung tích lớn nhất?
- Học thuộc các công thức
- Làm các bài tập từ 1 đến 14 SGK
TIẾT 59: LUYỆN TẬP
                                                                                  
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ để giải một số bài tập theo yêu cầu.
- HS phân tích được đề bài, suy luận và giải được một số bài tập liên quan.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- HS áp dụng được các công thức, công thức suy diễn vào giải bài tập.
- Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, ….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu, bút dạ
2. Học sinh
-  Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS nêu được công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ, hình hộp.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Chữa bài tập số 7 SGK
đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ





Chữa bài tập 10 SGK



Giáo viên tổng hợp và cho điểm
Gv: Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ còn được ứng dụng trong những dạng bài nào ? ta nghiên cứu tiết luyện tập.
	Học sinh 1 thực hiện







Học sinh 2 thực hiện



Học sinh nhận xét bài làm của hai bạn
	Giải: Diện tích phần giấy cứng chính là Sxq của một hình hộp có đáy là hình vuông có cạnh bằng đường kính của đường tròn
Sxq = 4.0,04.1,2 = 0,192 (m2)
Bài 10: Tóm tắt đề bài: C = 13cm; 
h = 3cm; Tính Sxq = ?
Diện tích xung quanh của hình trụ là: Sxq = C.h = 13.3 = 39 cm2
b) r = 5cm; h = 8cm; V?
Thể tích của hình trụ là:
[image: ]= 800[image: ] (mm3)




	
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu:
+ Nắm được: HS vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh của hình trụ, hình hộp để giải bài tập.
+ Rèn kĩ năng: Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
+ Hình thành năng lực: giải quyết vấn đề	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm, pháp vấn
- Thời gian: 30 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
GV treo bảng phụ ghi đề bài và hình vẽ 
- Khi nhấn chìm hoàn toàn một tượng đá nhỏ vào một lọ thuỷ tinh đựng nước, ta thấy nước dâng lên, hãy giải thích
- Thể tích của tượng đá tính như thế nào?






Đề bài và hình vẽ được cho lên bảng phụ
Chọn đẳng thức đúng:
(A) V1 = V2
(B) V1 = 2V2
(C) V2 = 2V1
(D) V2 = 3V1
(E) V1 = 3V2



Muốn tính thể tích của phần còn lại của tấm kim loại ta làm như thế nào?
Gọi một HS lên bảng làm bài

GV nhận xét và sửa sai.





Bài 13.

Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm
	- Khi tượng đá nhấn chìm trong nước đá chiếm một thể tích trong lòng nước làm cước dâng lên.
(Hs hoạt động cặp đôi)
[image: ]




Học sinh hoạt động nhóm

Các nhóm báo cáo kết quả 






HS đọc yêu cầu của bài 

Ta tìm thể tích của tấm kim loại rồi trừ đi thể tích của các lỗ khoan 
HS cả lớp làm bài vào vở, một HS lên bảng làm bài


















HS nhận xét bài làm của bạn
	Bài tập 11 SGK
  Thể tích của tượng đá bằng thể tích cột nước hình trụ có Sđ bằng 12,8 cm2 và chiều cao bằng 8,5mm = 0,85cm
Vậy thể tích của tượng đá bằng:
V = Sđ.h = 10,88 (cm3)
D
2a
A
B
C
a







Bài tập 8 SGK

Quay hình chữ nhật AB ta được hình trụ có : r = BC = a
           h = AB = 2a
 V1 = r2h = a2.2a = 2a3
Quay hình chữ nhật quanh BC được hình trụ có :r = AB = 2a
           h = BC = a
V2 = r2h =  (2a)2.a = 4a3
Vậy V2 = 2V1[image: ]Chọn (C)
Bài 13 sgk
      Bán kình đáy của hình trụ là 4mm=0,4cm. 
Tấm kim loại dày 2cm chính là chiều cao của hình trụ.
 Thể tích của một lỗ khoan hình trụ là 
     V1=[image: ](0,4)2.2[image: ]1,005(cm3)
 Thể tích của tấm kim loại là        
      V2=5.5.2=50(cm3)
Thể tích phần còn lại là :
 V=V2– 4V1[image: ]45,98(cm3)
Bài tập 12 SGK

	r
	d
	h
	C(d)
	S(d)
	S(xq)
	V

	25mm
	5cm
	7cm
	15,70cm
	19,63cm2
	109,9cm2
	137,41cm3

	3cm
	6cm
	1m
	18,85cm
	28,27cm2
	1885cm2
	2827cm3

	5cm
	10cm
	12,73cm
	31,4cm
	78,54cm2
	399,72cm2
	1 lít

	HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
- Mục tiêu:
+ Nắm được: Vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán thực tế[image: ]
+ Rèn kĩ năng: Làm việc nhóm
+ Hình thành năng lực: năng lực hợp tác	
- Hình thức DH: Hoạt động nhóm
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:
( Đề ra được in trên phiếu học tập)
 
a) So sánh lượng nước chứa đầy trong hai bể:
A. Lượng nước ở bể I lớn hơn lượng nước ở bể II
B. Lượng nước ở bể i nhỏ hơn lượng nước ở bể II
C. Lượng nước ở bể I bằng lượng nước ở bể II
D. Không so sánh được lượng nước chứa đầy của hai bể vì kích thước của chung khác nhau
b) So sánh diện tích tôn dùng để đóng hai thùng đựng nước trên (có nắp, không kể tôn làm nếp gấp
A. Diện tích tôn đóng thùng I lớn hơn thùng II
B. Diện tích tôn đóng thùng I nhỏ hơn thùng II
C. Diện tích tôn đóng thùng I bằng thùng II
D. Không so sánh được diện tích tôn dùng để đóng hai thung vì kích thước của chúng khác nhau




D. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
- Thời gian: 3 phút
- Nắm chắc các công thức tính diện tích của hình trụ
- Bài   nhà số 14, 5,6,7 SGK và SBT
- Đọc trước bài 2 , ôn lại công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp đều

TIẾT 60: HÌNH NÓN. HÌNH NÓN CỤT– DIỆN TÍCH XUNG QUANH 
VÀ THỂ TÍCH HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS phát biểu được khái niệm về hình nón: đáy, mặt xung qunh, đường sinh, đường cao, mặt cắt song song với đáy của hình nón và có khái niệm về hình nón cụt.
- Xây dựng được công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Kĩ năng trình bày dự án và nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm bạn
- HS liên hệ được một số ứng dụng của hình nón trong đời sống thực tế.
- Vận dụng được công thức Sxq; Stp; Vhnón để giải một số BT có nội dung thực tế.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, ….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Thước, một số vật có dạng hình nón; tranh vẽ H87; 92; mô hình hình nón bảng phụ, phấn màu, bút dạ 
2. Học sinh
-  Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Thời gian: 2 phút
- GV dẫn vào bài mới: Ta đã biết về hình trụ và các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ. Hôm nay chúng ta nghiên cứu thêm một hình khối nữa. Đó là hình gì ta nghiên cứu bài học hôm nay.


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. HÌNH NÓN
- Mục tiêu: HS nhận biết được các yếu tố: đỉnh, đường sinh, đường cao, đáy của hình nón.	
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
Ta đã biết , khi quay một hình chữ nhật quanh một cạnh cố định ta được một hình trụ. Nếu thay dình chữ nhật bằng một tam giác vuông, quay tâm giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định, ta được một hình nón
Vừa thức hiện quay tam giác vuông, vừa nói
Cho học sinh làm ?1


	
Nghe giáo viên trình bày và ghi bài vào vở



Một học sinh lên bảng chỉ rõ đâu là đường trò

n đáy, đâu là mặt xung quanh, đâu là đường sinh của hình nón của một cái nón
	I. Hình nón
Khi quay: 
- Cạnh OC quét nên đáy của hình nón, là một hình tròn tâm O
- Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón mỗi vị trí của AC được gọi là một đường sinh
- A là đỉnh của hình nón, AO gọi là đường cao của hình nón
[image: ]

	II. Diện tích xung quanh hình nón
- Mục tiêu:
HS xây dựng được công thức tính diện tích xung quanh nhờ sự gợi ý của GV.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	

Thực hành cắt mặt xung quanh một hình nón dọc theo một đường sinh rồi rrải ra
- Hình triển mặt xung quanh của một hình nón là hình gì?

- Nêu công thức tính diện tích hình quạt tròn SAA’A
- Độ dài cung A A’A tính như thế nào?
- Tính diện tích quạt tròn SAA’A

- Nhận xét: Công thức tính Sxq của hình nón tương tự như của hình chóp đều, đường sinh chính là trung đoạn của đa giác đáy gấp đôi lên mãi
	




Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là hình quạt tròn


Học sinh thực hành tính diện tích xung quanh của nón biết h = 16cm; r = 12cm
Theo các bước:
- Tính độ dài đường sinh.
- Tính Sxq của hình nón
	II. Diện tích xung quanh hình nón

- Diện tích hình quạt tròn:
Squạt = [image: ]
- Độ dài cung A A’A chính là độ dài đường tròn (O;r) vậy bằng 2r
- Diện tích hình quạt cũng chính là diện tích xung quanh của hình nón và bằng
Squạt = [image: ]
- Diện tích toàn phần của hình nón là:
Stp = Sxq + Sđ = rl + r2
- Diện tích xung quanh của hình chóp đều là:
 Sxq = p.d ;  Với p là nửa chu vi đáy
             d là trung đoạn của hình chóp
[image: ]






	III. Thể tích hình nón
- Mục tiêu: HS nêu được công thức tính thể tích của hình nón, nhắc lại được công thức.	
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
Người ta xây dựng công thức tính thể tích hình nón bằng thực nghiệm
- Tiến hành thực nghiệm đổ nước đầy hình nón sau đó lại đổ đáy hình trụ
	
Một học sinh lên đo
- Chiều cao cột nước
- Chiều cao hình trụ
- Nhận xét: Chiều cao của cột nước bằng [image: ] chiều cao hình trụ
	III. Thể tích hình nón
Hình trụ và hình nón có đáy là hai đường tròn bằng nhau, chiều cao của hai hình cũng bằng nhau
Qua thực nghiệm ta thấy
Vhình nón = [image: ]Vhình trụ
Hay Vhình nón = [image: ]r2h

	IV.  Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
- Mục tiêu: HS nêu được khái niệm hình nón cụt, công thức tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt.	
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	


Sử dụng mô hình hình nón được cắt ngang bởi một mặt phẳng song song với đáy để giới thiệu về mặt cắt và hình nón cụt như SGK
- Hình nón cụt có mấy đáy ? Là các  hình như thế nào?
Giới thiệu các bán kính của hai đáy, độ dài đường sinh, chiều cao của hình nón cụt
- Tương tự hãy nêu cách tính thể tích của hình nón cụt?
	


- Hình nón cụt có hai đáy là hai hình tròn không bằng nhau






Học sinh có thể tích Sxq của hình nón cụt bằng hiệu Sxq của hình nón lớn và hình nón nhỏ là: 
	IV.  Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
1) Khái niệm hình nón cụt
[image: ]

2) Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt
Sxq nón cụt =  (r1 + r2)l
Vnón cụt = [image: ]h[image: ]

	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu:
HS vận dụng kiến thức đã học giải được bài 15/SGK	
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
Chữa bài tập 15 SGK
Đề bài và hình vẽ được đưa lên bảng phụ

Nhận xét và cho điểm 












	
Một học sinh đọc to đề bài
Một học sinh lên bảng thực h
Học sinh khác nhận xét bài làm của bạn
	
Đường kính đáy của hình nón có d = 1
r = [image: ]

b) [image: ]
 Hình nón có đường cao h = 1. Theo Pitago ta có l =[image: ]= 
[image: ]
Sxq = l r = [image: ]


	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM TÒI MỞ RỘNG
- Mục tiêu:
- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
	
- Hình thức DH: Cá nhân
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	-Nắm chắc các khái niệm về hình nón
- Nắm chắc các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình  nón - Làm các bài tập: 17,19,20,21,22 SGK; 17,18 SBT

	



TIẾT 61: LUYỆN TẬP
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS vận dụng được công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình nón  để giải một số bài tập theo yêu cầu.
- Liên hệ được thực tế về hình nón.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng phân tích đề bài, áp dụng các công thức cùng công thức suy diễn vào giải các bài tập.
- Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, ….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Thước, một số vật có dạng hình cầu, mô hình hình cầu, bảng phụ, phấn màu, bút dạ
2. Học sinh
-  Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để làm bài toán 
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 7 phút 
- Tiến trình hoạt động:

	
Đề bài được đưa lên bảng phụ
Chữa bài tập 21 SGK
	
Học sinh 1 thực hiện


Học sinh 2 thực hiện

Học sinh dưới lớp nhận xét bài làm của bạn





	Bài 21 SGK
Bán kính đáy hình nón là:
[image: ]
Diện tích xung quanh của hình nón là
l r = .7,5.30 = 225 (cm2)
Diện tích hình vành khăn là
	R2 - r2 =  (17,52 – 7,52) 
=  .10.25
= 250. (cm2)
Diện tích vải cần để làm mũ (không để riềm, mép, phần thừa) là;
225 + 250 = 475 (cm2)	


	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu: HS vận dụng linh hoạt kiến thức giải 2 dang bài tập thường gặp.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 36 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Tính số đo cung n0 của hình khai triển mặt xung quanh của hình nón
- Nêu công thức tính độ dài cung tròn n0, bán kính bằng a
- Độ dài cung hình quạt chính là độ dài đường tròn đáy hình nón C = 2[image: ]r. Hãy tính bán kính đáy hình nón biết [image: ]CAO = 300 và đường sinh AC = a
- Tính độ dài đường tròn đáy









Bài 23
Gọi bán kính đáy của hình nón là r. độ dài đường sinh là l . 
- Để tính được góc [image: ]
ta cần tìm gì?



- Biết diện tích mặt khai triển của mặt nón bằng [image: ]diện tích hình tròn bán kính SA = l. Hãy tính diện tích hình khai triển đó.
- Tính tỉ số 

















Bài 27: 
Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ
Tính:
a) Thể tích của dụng cụ này
b) Diện tích mặt ngoài của dụng cụ (không tính nắp đậy)
Dụng cụ này gồm những hình gì?
	l  = [image: ]           (1)
Trong tam giác vuông OAC có [image: ]CAO = 300
AC = a
r = [image: ]
Vậy độ dài đường tròn (O; [image: ]) là:
2. [image: ].r = 2. [image: ].[image: ]= [image: ].a









Để tính được góc [image: ] ta cần tìm được tỉ số [image: ] tức là tính được sin[image: ]

HS nêu cách tính



























Dụng cụ này gồm một hình trụ ghép với một hình nón

Hai học sinh lên bảng một em tính thể tích và diện tích xung quanh hình trụ, em kia tính thể tích và diện tích xung quanh của hình nón
	Bài 17 SGK

[image: ]





Thay l = .a vào (1) ta có 
[image: ].a = [image: ]
 n0 = 1800

Bài 23 SGK
[image: ]

- Diện tích quạt tròn khai triển đồng thời là diện tích xung quanh của hình nón là:
Squạt = [image: ] = Sxq nón
Sxq nón = lr
	lr = [image: ]	[image: ] = 0,25
Vậy sin[image: ] = 0,25 
[image: ] = 14028’




0,7cm
1,4cm
1,6cm

Bài 27 SGK







Thể tích của hình trụ là: 
Vtrụ = r2 h1 = .0,72.0,7 = 0,343m3
Thể tích hình nón là;
Vnón  = [image: ]r2h2 = [image: ].0,72.0,9 
= 0,147 (m3)
Thể tích của dụng cụ này là:
V = Vtrụ + Vnón = 0,343 + 0,147 
    = 0,49 (m3)
Diện tích mặt ngoài của dụng cụ là:
5,59 (m2)

	HOẠT ĐỘNG 3: TÌM TÒI MỞ RỘNG
- Mục tiêu:
- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Hình thức DH: Cá nhân
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động:

	
GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	-Nắm chắc công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, và thể tích của hình nón và hình nón cụt
- Làm các bài tập còn lại trong sách giáo khoa và sách bài tập

	





TIẾT 62: HÌNH CẦU, DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- Phát biểu được khái niệm về hình cầu: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu.
- Nhận biết được mặt cắt của hình cầu khi cắt bởi mặt phẳng luôn là hình tròn.
- Phân biệt được hình cầu với các hình đã học.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
- Liên hệ được một số ứng dụng của hình cầu trong đời sống thực tế.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, ….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Thước, một số vật có dạng hình cầu, mô hình hình cầu, bảng phụ , phấn màu, bút dạ
2. Học sinh
-  Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Thời gian: 2 phút
- GV dẫn vào bài mới: Ta đã biết về hình nón, hình nón cụt, diện tích xung quanh và thể tích cả nó. Hôm nay chúng ta nghiên cứu thêm một hình khối nữa. Đó là hình gì ta nghiên cứu bài học hôm nay.


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. HÌNH CẦU
- Mục tiêu: HS nhận biết được hình cầu, cách tạo ra hình cầu, lấy được ví dụ thực tế.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 7 phút
- Tiến trình hoạt động:

	? Khi quay 1 hcn quanh 1 cạnh cố định ta được hình gì ?
? Quay 1 tam giác vuông quanh 1 cạnh góc vuông cố định được hình gì ?
? Khi quay nửa hình tròn tâm 0 bán kính R đường kính AB cố định được hình gì ?
GV đưa h103 giới thiệu hình cầu yêu cầu HS chỉ tâm, bán kính .
? Lấy ví dụ về hình cầu , mặt cầu ?
	
HS hình trụ


HS hình nón


HS hình cầu




HS lấy VD trong thực tế
	I. Hình cầu
[image: ][image: ]

- Khi quay một nửa hình tròn tâm O bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định ta được một hình cầu
- Nửa đường tròn trong phép quay nói trên tạo nên mặt cầu
- Điểm O được gọi là tâm, R là bán kính của hình cầu hay  mặt cầu đó


	II. Hình cầu cắt bởi một mặt phẳng 
- Mục tiêu: HS nhận biết được mặt cắt của hình cầu khi bị cắt bởi 1 mặt phẳng.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 17 phút
- Tiến trình hoạt động:

	

Dùng mô hình hình cầu bị cắt bởi một mặt phẳng cho học sinh quan sát và hỏi:
Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì mặt cắt là hình gì?R










Cho HS đọc quan sát hình 104/ SGK/122
	




Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì mặt cắt là một hình tròn
R
O

	II. Hình cầu cắt bởi một mặt phẳng 


	
	Hình trụ
	Hình cầu

	Hình chữ nhật
	Không
	Không

	Hình tròn bán kính R
	Có
	Có

	Hình tròn bán kính < R
	Không
	Có





* Nhận xét: sgk/122




	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học nêu các ví dụ về hình cầu trong thực tế.	
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 5 phút
- Tiến trình hoạt động:

	?Nhắc lại các khái niệm vềhình cầu.
? Tìm các ví dụ về hình cầu trong thực tế.
Gv giới thiệu một số ví dụ về hình cầu trong thực tế.
	
Hs trả lời
	

	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM TÒI MỞ RỘNG
- Mục tiêu:
- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Hình thức DH: Cá nhân
- Thời gian: 4 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu cầu HS ghi nhanh ra giấy những nội dung đã học, nội dung mong muốn được biết thêm.
GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà
	HS trình bày trong 1 phút



Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	GV yêu cầu HS ghi nhanh ra giấy những nội dung đã học, nội dung mong muốn được biết thêm.

Bài cũ
· Học thuộc các công thức đã học.
· Làm bài tập 32,33 sgk trang 124, 125.
Bài mới
· Chuẩn bị tiết 65: Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu.
Trả lời các ? sgk.




TIẾT 63: HÌNH CẦU, DIỆN TÍCH MẶT CẦU VÀ THỂ TÍCH HÌNH CẦU (tiếp)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
-  HS phát biểu được công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.
- Nhắc lại được cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu. Áp dụng được công thức làm bài tập.
2. Kĩ năng
- Sử dụng công nghệ thông tin
- Kĩ năng tự học, tự tìm hiểu
- Kĩ năng làm việc theo nhóm
- Vẽ hình chính xác, cẩn thận, trình bày bài khoa học, rõ ràng.
- Liên hệ được một số ứng dụng của hình cầu trong đời sống thực tế.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, ….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Thước, một số vật có dạng hình cầu, mô hình hình cầu, bảng phụ, phấn màu, bút dạ
2. Học sinh
-  Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Thời gian: 1 phút
- GV dẫn vào bài mới: Ở bài trước chúng ta đã nghiên cứu về hình cầu. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về hình cầu.


	 HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Diện tích mặt cầu
- Mục tiêu: HS nêu được công thức tính diện tích mặt cầu.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 10 phút
- Tiến trình hoạt động:

	? Nhắc lại công thức tính S mặt cầu ở lớp dưới?
GV giới thiệu công thức tính diện tích hình cầu.
GV yêu cầu HS thực hiện VD
? Tính S mặt cầu đường kính 42cm ?
GV yêu cầu HS đọc ví dụ SGK
Gv chốt kiến thức
	
HS nhắc lại 




HS thực hiện tính.
HS tìm hiểu VD sgk 
Hs lắng nghe và ghi bài
	III. Diện tích mặt cầu

S = 4R2  hay S = d2

	II. Thể tích hình cầu 
- Mục tiêu: HS nêu được công thức tính thể tích hình cầu, phân biệt với công thức tính thể tích hình trụ.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 14 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV giới thiệu dụng cụ thực hành (h106)

GV hướng dẫn HS tiến hành như sgk
? Có nhận xét gì về độ cao của cột nước còn lại trong bình so với chiều cao của bình ?

? Thể tích của hình cầu so với thể tích hình trụ như thế nào ?

? Vtr = ? suy ra Vcầu
GV giới thiệu công thức tính V hình cầu.
? áp dụng tính V hình cầu có bán kính 2cm ?
GV yêu cầu HS đọc VD sgk 
? Trong ví dụ muốn tính xem cần bao nhiêu lít nướcđổ vào liễn nuôi cá ta làm như thế nào ?

? Lượng nước đổ vào liễn bằng bao nhiêu thể tích hình cầu ? 

GV giới thiệu công thức tính thể tích hình công theo đường kính :
V = [image: ]
Lưu ý HS nếu biết dường kính hình cầu sử dụng công thức trên để tính.
Gv chốt kiến thức
	HS nghe trình bày


HS thực hiện các thao tác 
HS bằng [image: ] chiều cao của bình 

HS thể tích h/cầu bằng [image: ] thể tích h. trụ
HS nêu công thức 


HS thực hiện tính 
HS tìm hiểu VD sgk 


HS tính thể tích hình cầu.


HS bằng [image: ]


HS nghe hiểu 







Hs ghi bài
	IV. Thể tích hình cầu
* Công thức 
[image: ]









* VD : sgk/124
- Thể tích hình cầu 
V = [image: ]
( d là đường kính )
22cm  = 2,2dm
- Lượng nước cần có :
[image: ]
            = 3,71(dm3) = 3,71 (l)


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
- Mục tiêu: HS vận dụng linh hoạt kiến thức làm một số bài tập có liên quan.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 18 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV yêu HS làm bài tập 31 với 3 dòng còn lại : tính V hình cầu 
(GV kẻ sẵn trên bảng phụ)


? Để chọn kết quả đúng ta làm ntn ?
GV yêu cầu HS thảo luận bàn 
GV nhấn mạnh: từ công thức tính V ta suy ra công thức suy luận của nó 
GV đưa đề bài trên bảng phụ 

GV phát phiếu học tập

GV yêu cầu HS nhận xét trên phiếu học tập và trên bảng 

GV đưa đề bài trên bảng phụ 


GV chốt lại các công thức của nội dung bài học 

	

HS thựchiện điền vào bảng 

HS đọc đề bài

HS thảo luận trả lời và giải thích 




HS đọc yêu cầu của bài 
1HS lên bảng làm
HS khác còn lại làm vào phiếu học tập 




HS thực hiện điền


HS ghi nhớ công thức
	Bài 31 trang 124 SGK

	R
	0,3mm
	6,21dm
	100km

	V
	0,113
	1002,64
	4186666



Bài 30 trang 124 SGK
Chọn B ; 3cm

Bài 33 trang 125 SGK

	Loại bóng
	B gôn
	Ten nít

	ĐK
	42,7mm
	6,5cm

	V
	40,74cm3
	143,72cm3


Bài tập : Điền vào chỗ (…) 
a) Công thức tính diện tích hình tròn (O;R) , S =…
b) Công thức tính diệntích mặt cầu (O;R),  S =…
c)  Công thức tính thể tích hình cầu (O;R),  V= …

	HOẠT ĐỘNG 4: TÌM TÒI MỞ RỘNG
- Mục tiêu:
- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
- HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Hình thức DH: Cá nhân
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	Học sinh ghi vào vở để thực hiện.
	Bài cũ
· Xem lại bài học.
· Học thuộc các công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu theo bán kính, đường kính.
· Làm bài tập 35,36,37 sgk trang 126. Bài 30,32 sbt trang 129, 130.
Bài mới
Chuẩn bị tiết 66: Luyện tập.



TIẾT 64: LUYỆN TẬP

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
- HS vận dụng được các công thức để tính S mặt cầu và thể tích hình cầu thông qua các bài tập có tính thực tế.
- Giải được các bài toán có nội dung liên quan đến kiến thức địa lý.
2. Kĩ năng
- Thành thạo kĩ năng tính toán cẩn thận, óc tư duy, suy luận.
- Vận dụng được kiến thức liên môn để giải bài tập.
3. Thái độ
- Tự giác, tích cực, chủ động
- Nghiêm túc và hứng thú học tập.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, ……
- Phẩm chất: tự tin, trách nhiệm, tự chủ, ….
B. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
Thước, compa, thước đo góc, bảng phụ, phấn màu, bút dạ
2. Học sinh
-  Thước, compa, thước đo góc
C. TIẾN TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS
	NỘI DUNG GHI BẢNG

	HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
- Mục tiêu: HS biết các công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 13 phút 
- Tiến trình hoạt động:

	Nêu yêu cầu kiểm tra
Hãy chọn công thức đúng trong các công thức sau:



Chữa bài tập 35 sgk
	Học sinh 1 thực hiện
a) Chọn đáp án 
     D. S = 4R2;
b) Chọn đáp án 
     B. V = [image: ]R3; 

Học sinh 2 thực hiện
	a) Công thức tính diện tích mặt cầu bán kính R: 
A. S = R3; B. S = 2R2; 
C. S = 3R2; D. S = 4R2;
b) Công thức tính thể tích hình cầu bán kính R: 
A. V = R3; B. V = [image: ]R3; 
C. V = [image: ]R3; D. V = [image: ]R3
Kết quả bài 35: Thể tích bồn chứa là 12, 26 (m3)

	 HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP

	- Mục tiêu: HS vận dụng linh hoạt kiến thức làm một số bài tập có liên quan.
- Hình thức DH: Cả lớp
- Thời gian: 30 phút
- Tiến trình hoạt động:

	Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ







Qua cách giải đó ta nên chọn đáp án nào?


Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ
a) Tính tỉ số giữa diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích mặt cầu
- Gọi bán kính hình cầu là R thì cạnh của hình lập phương là bao nhiêu?
- Tìm diện tích toàn phần của hình lập phương
- Tìm diện tích mặt cầu
- Tính tỉ số giữa diện tích toàn phần của hình lập phương với diện tích mặt cầu.


Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng phụ
Và hướng dẫn học sinh vẽ hình
a) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và h khi AA’ có độ dài không đổi bằng 2a.
- Biết đương kính của hình cầu là 2x và OO’ = h. Hãy tính AA’ theo h và x
b) Với điều kiện ở a0 hãy tính diện tích bề mặt và thể tích của chi tiết máy theo x và a

Gợi ý: Từ hệ thức
2a    = 2x + h
Suy ra: h = 2a – 2x

	

Vậy ta chọn đáp án B
900
x
x



Bán kính hình cầu là R thì cạnh của hình lập phương a = 2R









Học sinh vẽ hình theo hướng dẫn của giáo viênO
R
.





Câu b yêu cầu học sinh hoạt động nhóm
Treo bảng nhóm lên bảng và yêu cầu các nhóm nhận xét và đánh giá bài làm
O
2a
2 x
h
A
A’
O’

	Bài 32 sbt
Thể tích của nửa hình cầu là 
([image: ]x3):2 =  [image: ]x3 (cm3)
Thể tích của hình nón là

[image: ]x2.x = [image: ]x3 (cm3)
Vậy thể tích của hình là:

[image: ]x3 + [image: ]x3 = x3 (cm3)

Bài tập 33 sbt
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
6a2 = 6.(2R)2 = 24R2
Smặt cầu là; 4R2;
Tỉ số đó là; [image: ]
b) [image: ]
	Slập phương = [image: ].Smặt cầu = 42 (cm2)
c) a = 2R = 2.4 = 8 cm
Vhình hộp = a3 = 83 = 512 (cm3)
Vhình  cầu = [image: ][image: ]R3 =  [image: ][image: ]43[image: ]268 (cm3)
Thể tích phần trống trong hộp là:
512- 269 = 244(cm3)

Bài 36 sgk
a) AA’ = AO + OO’ + O’A
    2a    = x + h + x
    2a    = 2x + h
b) h = 2a – 2x
Diện tích bề mặt chi tiết máy gồm diện tích hai bán cầu và diện tích xung quanh của hình trụ
     4x2 + 2xh
 =  4x2 + 2x(2a – 2x)
 =  4x2 + 4ax - 4x2
 =  4ax
Thể tích chi tiết máy gồm thể tích hai bán cầu và thể tích hình trụ
[image: ]x3 + x2h
  = [image: ]x3 + x2(2a – 2x)
  = [image: ][image: ]x3 + 2[image: ]x2 – 2[image: ]x
  = [image: ]x3 - [image: ]x3

	HOẠT ĐỘNG 3: TÌM TÒI MỞ RỘNG
- Mục tiêu:
- HS chủ động làm các bài tập về nhà để củng cố kiến thức đã học.
 - HS chuẩn bị bài mới giúp tiếp thu tri thức sẽ học trong buổi sau.
- Hình thức DH: giao nhiệm vụ
- Thời gian: 2 phút
- Tiến trình hoạt động:

	GV: Giao nội dung và hướng dẫn việc làm bài tập ở nhà. 
	
	-Ôn tập chương IV
-Làm câu hỏi ôn tập 1, 2 sgk
-Bài tập về nhà số 38, 39, 40 sgk



	
















Tiết 65: ÔN TẬP CHƯƠNG IV


I. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức:
- Hệ thống hoá các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu ( đáy , chiều cao, đờng sinh ( Với hình trụ, hình nón)...).
- Hệ thống hoá các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng, áp dụng các công thức vào việc giải toán.
3. Thái độ:
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (   phút)
Mục tiêu: Tạo sự chú ý của học sinh vào bài học.
Phương pháp: thảo luận nhóm

	GV nêu bài toán, trọng thực tế việc chế tạo các vật dụng hằng ngày yêu cầu có kiến thức về hình học không gian. hình vẽ bên thể hiên một chi tiết máy. Với hình dáng và kích thước cụ thể. Vậy để chế tạo chi tiết máy đó cần bao nhiêu khối lượng vật liệu. Làm thế nào để biết được? Em hãy vận dụng các kiến thức đã học của chương để tìm hướng giải quyết
	HS thảo luận, trả lời
- Chi tiết máy có thể chia 2 phần là 2 hình trụ khác nhau, mà ta đã được học các công thức tính diện tích hình trụ. Từ đó tìm thể tích chi tiết máy và có thể suy ra khối lượng vật liệu nếu biết khối lượng riêng vảu vật liệu
	                        11cm


2cm




	B. Hoạt động hình thành kiến thức ( phút)
Mục đích: Tái hiện lại kiến thức chương IV một cách hệ thống.
Phương pháp: Thảo luận nhóm

	GV: Đưa bài tập lên bảng phụ:
-Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định ta đợc hình gì ?
- Tơng tự cho hình tam giác vuông, nữa hình tròn.
GV: Đưa tóm tắt các kiến thức cần nhớ tr 128 SGK
	HS: Trả lời theo nội dung các câu hỏi GV đa ra.
HS: Quan sát và lên điền công thức vào các ô và giải thích công thức
		I/ Tóm tắt các công thức cần nhớ
	Hình
	Diện tích xung quanh
	Thể tích

	Trụ
	Sxq = 2[image: ]rh
	V = [image: ]r2h

	Nón
	Sxq = [image: ]rl
	V = [image: ]

	Cầu
	Smặt cầu = 4[image: ]R2
	V= [image: ]







	C. Hoạt động luyện tập (  phút) 
Mục đích:
+ Nắm được: Các khái niệm, công thức đã được học trong chương.
+ Rèn kỹ năng: tính toán, kỹ năng vẽ hình
+ Hình thành NL: NL thẩm mỹ, NL sử dụng công cụ, phương tiện Toán học
Hình thức DH: Cả lớp

	Bài tập: 38 tr 129 SGK
GV: Đa đề bài và hình vẽ lên bằng bảng phụ.
GV: Thể tích của chi tiết máy chính là tổng thể tích của hai hình trụ .
Hãy xác định bán kính đáy, chiều cao của mỗi hình trụ rồi tính thể tích của mỗi hình trụ đó.
GV: Nhận xét và kết luận.
	HS: Một HS lên bảng và trình bày bài toán trên bảng.
HS: Cả lớp tự trình bày ở dới lớp.

	                        11cm


2cm


                                        7cm


                         6cm
Hình trụ thứ nhất có: r1 = 5,5cm, h1=2cm => V1 = [image: ]
                        = [image: ].5,52.2 = 60,5[image: ](cm2)
Hình trụ thứ hai có:
r2 = 3cm; h2 = 7cm 
=> V2 = [image: ] = [image: ]
Thể tích của chi tiết máy là:
V1 + V2 = 60,5[image: ].
a/[image: ]SOA vuông ở O có:
SO2 = SA2 - OA2 (ĐL Pi ta go)   
      = 5,62- 2,52
=> SO = [image: ]
Diện tích chung quanh của hình nón là :
Sxq = [image: ]
Sđ = [image: ]= [image: ]
Diện tích toàn phần của hình nón là :
Stp = 14[image: ]
Thể tích hình nón là :
V = [image: ]

	D. Mở rộng nâng cao:
GV HƯỚNG DẪN HS ĐẶT THÊM ĐỀ BÀI CHO HÌNH VẼ
VD: Chi tiết máy có hình dạng phức tạp, kết hợp giữa các khối hình. Các nhóm ra đề chéo cho nhau, và coi như bài tập về nhà.




4/ Củng cố: GV: Nhắc lại các công thức tính diện tích, thể tích hình trụ, hình nón, hình cầu 
	5/ Dặn dò: - Nắm vững : Các công thức trên và vận dụng. 



	Tiết 66 
	ÔN TẬP CHƯƠNG IV (tiếp)


I. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức:
- Hệ thống hoá các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu ( đáy , chiều cao, đờng sinh ( Với hình trụ, hình nón)...).
- Hệ thống hoá các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng, áp dụng các công thức vào việc giải toán.
3. Thái độ:
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (   phút)
Mục tiêu:Tạo sự chú ý của học sinh vào bài học.
Hình thức DH: Nhóm

	- GV yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi 18, 19 (sgk - 101) sau đó viết công thức tính độ dài cung và diện tích hình quạt tròn. 

- GV cho học sinh ôn tập lại các kiến thức thông qua phần tóm tắt kiến thức cơ bản trong sgk - 103 ( ý 17 , 18 , 19 )

- GV lưu ý các kí hiệu trong công thức để HS áp dụng làm bài tập





	
	+) Công thức tính chu vi đường tròn: 

                           
+) Công thức tính độ dài cung tròn: 


+)  Công thức tích diện tích hình tròn:


+)  Công thức tích diện tích hình quạt tròn: 

                        

	B.C. Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập ( phút)
Mục đích: Nhằm định hướng phát triển cho HS:
·  Năng lực kiến thức và kĩ năng toán học;
·  Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề; 
·  Năng lực tư duy; - Năng lực giao tiếp; 
·  Năng lực sử dụng các công cụ, phương tiện học toán. 
Hình thức DH: Nhóm

	
	
	

	- GV chiếu bài tập lên phông, gọi học sinh đọc đề bài. 
- Nêu yêu cầu của bài ? 
- Yêu cầu một HS thực hiện vẽ hình vuông ABCD


- Đường tròn ngoại tiếp hình vuông  bán kính bằng nửa độ dài đoạn nào ? vậy ta có thể tính như thế nào ? 
- Học sinh thảo luận sau đó nêu cách tính. GV chốt lại cách làm sau đó gọi học sinh lên bảng trình bày lời giải. 

- So sánh r và AB ?
- GV nhận xét bài sau đó chữa lại và chốt cách làm .

- GV chiếu bài tập lên phông, yêu cầu học sinh đọc đề bài . 
- GV chiếu bài tập lên phông hình vẽ 69; 70; 71 (sgk) yêu cầu học sinh tính diện tích các hình có gạch sọc ở  từng hình vẽ . 
- Học sinh nhận xét các hình có gạch sọc và nêu công thức tính diện tích hình tương ứng . 
- Trong hình 69: Diện tích hình vành khăn được tính như thế nào ? 
- Ta phải tích diện tích các hình nào ? 
Gợi ý: Tìm hiệu diện tích của đường tròn lớn và đường tròn nhỏ. 
- Hình 70 ( gk ) diện tích phần gạch sọc được tính như thế nào? hãy nêu cách tính ? 
Gợi ý: Tính hiệu diện tích hình quạt lớn và diện tích hình quạt nhỏ. 
- GV cho học HĐ Cá nhân, HĐ cặp đôi, Nhóm theo từng bàn để mọi h.sinh đều tự làm. Kích thích các em: Thua thày một vạn không bằng thua bạn một ly. Để các em cố gắng vươn lên!
- Hình 71 (sgk) Diện tích phần gạch sọc bằng hiệu những diện tích nào ?
- GV yêu cầu học sinh đọc đề bài sau đó suy nghĩ tìm lời giải ? 
- Nêu cách giải bài toán trên ? 
* HS HĐ tích cực trả lời câu hỏi:

Để biết bánh xe B quay bao nhiêu vòng khi bánh xe C quay 60 vòng  ta làm thế nào ? cần tìm yếu tố gì ? 

- Hãy tính quãng đường chuyển động của mỗi bánh xe và chu vi của mỗi bánh xe  số vòng quay của từng bánh xe . 

- GV cho học sinh làm bài sau đó lên bảng trình bày lời giải. 

+) GV nhận xét chữa bài và chốt lại cách làm bài toán thực tế cần phải vận dụng linh hoạt các kiến thức thực tế để áp dụng giải bài tập


- Biết chu vi của các bánh xe ta có thể tìm được bán kính của chúng không ? Tìm như thế nào ?
- Gọi HS lên bảng tính bán kính của các bánh xe A và B

- HS, GV nhận xét đánh giá chốt kt.
	HS: Một HS lên bảng và trình bày bài toán trên bảng.
HS: Cả lớp tự trình bày ở dưới lớp.

	1. Bài tập 90:  (Sgk - 104 )
a) Vẽ hình vuông ABCD cạnh 4 cm O
D
C
B
A















b) Ta có hình vuông ABCD nội tiếp trong (O ; R ) 

 O là giao điểm của AC và BD

 OA = OB = OC = OD = R 
- Xét  OAB  có: OA2 + OB2 = AB2 
(Py-ta-go)


 2R2 = 42  2R2 = 16  


 R =  ( cm ) 


c) Lại có hình vuông ABCD ngoại tiếp (O ; r )  2r = AB  r = 2 cm . 

2. Bài tập 92:  (Sgk - 104 ) 
a) Hình 69 ( sgk - 104 ) 
Ta có SGS  = S (O; R) – S(O; r) 

[image: ] SGS  =  R2 -  r2  
           =  ( R2 – r2 ) 

           3,14.(1,52 – 12 )


 SGS    3,925 cm2 

b) Hình 70 ( sgk - 104 ) 
( hình vẽ sgk ) 

Ta có : SGS =   


 S GS  = 



 SGS   

c) Hình 71 ( sgk - 104 ) ( hình vẽ sgk)
Ta có : SGS  = SHV - S(O; 1,5 cm)  


SGS = (cm2) 


3. Bài tập 93:  (Sgk - 104 ) (8 phút)
a) Chu vi của bánh xe C là : 

 CC = 2R  CC = 2.3,14. 1 = 6,28 ( cm) 

Do bánh xe C có 20 răng  Khoảng cách giữa các răng là : h = 6,28 : 20 = 0,314 cm .

Do bánh xe B có 40 răngChu vi bánh xe B là: CB  = 0,314 . 40 = 12,56  cm . 

- Khi bánh xe C quay được 60 vòng  quãng đường bánh xe C chuyển động được là: 6,28.60 = 376,8 cm.  Lúc đó quãng được bánh xe B chuyển động được cũng là 376,8 cm 

 Bánh xe B quay được số vòng là:
               376,8 : 12,56 = 30 ( vòng ) 
b) Chu vi của bánh xe A là: 
               CA = 0,314 . 60 =18,84  cm 
Quãng đường bánh xe A chuyển động được khi quay 80 vòng là: 18,84 . 80 = 1507,2 cm 
Vậy số vòng bánh xe B quay được là: 
1507,2 : 12,56 = 120 ( vòng )
c) áp dụng công thức:  


C = 2R   R = 

 Bán kính của bánh xe A là: 

RA =cm

 Bán kính của bánh xe B là:

RB=cm

	D. Mở rộng nâng cao:
- GV khắc sâu các công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn đã vận dụng để giải bài tập trên.
-  Xem lại các bài tập đã chữa. Học thuộc các công thức và khái niệm. 
- Giải tiếp các bài tập còn lại trong sgk - 104 - 105. 
- Hướng dẫn bài 91 (Sgk), áp dụng công thức tính diện tích quạt tròn và độ dài cung tròn để tính. Tính diện tích hình tròn sau đó tìm hiệu diện tích hình tròn và diện tích quạt AOB để tính diện tích hình quạt OaqB.
- Liên hệ thực tiễn về kiến thức đã học. 




4/ Củng cố: GV: Nhắc lại các công thức tính diện tích, thể tích hình trụ, hình nón, hình cầu 
	5/ Dặn dò:
		- Nắm vững : Các công thức trên và vận dụng. 
		- Làm các BTSGK. Ôn tập để tiết sau ôn tập cuối năm.






















 
	Tiết 67
	ÔN TẬP CUỐI NĂM (T1)


I. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức:
· - Củng cố và hệ thống lại các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
· - Nắm vững các kiến thức cơ bản về đường tròn, tính chất tiếp tuyến, góc với đường tròn.
· - Nắm vững kiến thức về đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp; tính chất của tứ giác nội tiếp.
2. Kỹ năng:
-Vận dụng các kiến thức đã học để tính các yếu tố khác trong tam giác, chứng minh các hệ thức về cạnh.
- Nhận biết các góc, sử dụng tính chất các góc trong đường tròn, tính chất tiếp tuyến để giải quyết các bài tập liên quan.
- Chứng minh thành thạo tứ giác nội tiếp đường tròn.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm
           - Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn 
            - Bồi dưỡng đạo đức, tình yêu thương con người, yêu quê hương, đất nước.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (   phút)
Mục tiêu:Tạo sự chú ý của học sinh để vào tiết học, dự kiến các phương án giải quyết trong  tình huống 
Phương pháp:Chia lớp thành bốn nhóm, cho học sinh quan sát  bức tranh, dự kiến các tình huống đặt ra để trả lời câu hỏi.	

	GV cho hs quan sát bức tranh yêu cầu tính chiều cao của tháp[image: Description: Description: IMG_3473]
	HS hoạt động nhóm để đưa ra phương án
	Áp dụng hệ thức liên hệ cạnh và góc trong tam giác vuông

	B.  Hoạt động hình thành kiến thức.
ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN (phút)
Mục tiêu: Ôn lại các phần lý thuyết và có ví dụ ở mức độ NB, TH. 
+ Hình thành NL: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận Toán học
Hình thức DH: Cả lớp

	Điền vào chỗ (…) để được các định lý
1. Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là …
2. Trong một đường tròn
a) Đường kính  vuông góc với một dây thì đi qua …
b) Đường kính  đi qua trung điểm của một dây …. thì…..
c) Hai dây bằng nhau thì….. Hai dây …. thì bằng nhau
d) Dây lớn hơn thì … tâm hơn. Dây … tâm hơn thì … hơn
3.Một đường thẳng là tiếp tuyến củα một đường tròn nếu …
4.Hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì …
5.Nếu hai đường tròn cắt nhau thì đường nối tâm là …
6.Một tứ giác nội tiếp đường tròn nếu có …
	HS hoạt động nhóm, đưa ra các câu trả lời
	Các kiến thức liên quan đến đường tròn

	C. Hoạt động luyện tập ( phút)
Mục tiêu: Học sinh tổng hợp kiến thức để làm bài tập
+ Rèn kỹ năng tổng hợp, phân tích, tự học.
+ Hình thành NL: NL tự chủ và tự học, NL tư duy và lập luận Toán học
Hình thức DH: NHóm

	Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, điểm M nằm trên AC, đtròn đường kính CM cắt BC tại E, BM cắt đròn tại D
a) CMR: tứ giác BADC nội tiếp
b) DB là phân giác của góc EDA
c) CMR 3 đường thẳng BA, EM, CD đồng quy


Giáo viên cho các nhóm nhận xét, gv chốt kiến thức
















	HS hoạt động nhóm, đưa ra các câu trả lời



















	[image: ]a) ta có: [image: ] (gt)
[image: ] (góc nt chắn nửa đtròn)
Suy ra tứ giác BADC nt đtròn đường kính BC
b) ta có: [image: ] (cùng chắn cung ME) 
vì tứ giác BADC nt [image: ] (cùng chắn cung AB)
[image: ] DB là phân giác của góc EDA
c) giả sử AB cắt CD tại K
xét tam giác KBC, ta có: [image: ] M  là trực tâm của tam giác KBC [image: ]
mặt khác [image: ] (góc nt chắn nửa đtròn), suy ra đthẳng KM và ME trùng nhau
do đó 3 đthẳng AB, EM, CD đồng quy tại K

	D. Mở rộng nâng cao:
HS SƯU TẦM ĐỀ BÀI VÀ LỜI GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐÃ THI VÀO LỚP 10























 
	Tiết 68
	ÔN TẬP CUỐI NĂM (T2)


I. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức:
- Củng cố và hệ thống lại các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về đường tròn, tính chất tiếp tuyến, góc với đường tròn.
- Nắm vững kiến thức về đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp; tính chất của tứ giác nội tiếp.
2. Kỹ năng:
-Vận dụng các kiến thức đã học để tính các yếu tố khác trong tam giác, chứng minh các hệ thức về cạnh.
- Nhận biết các góc, sử dụng tính chất các góc trong đường tròn, tính chất tiếp tuyến để giải quyết các bài tập liên quan.
- Chứng minh thành thạo tứ giác nội tiếp đường tròn.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm
- Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn
 - Bồi dưỡng đạo đức, tình yêu thương con người, yêu quê hương, đất nước.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (   phút)
Mục tiêu: Tạo sự chú ý của học sinh để vào tiết học, dự kiến các phương án giải quyết trong  tình huống 
Hình thức DH:  Cả lớp

	* HS đọc đề bài tập 7 (SGK)
- Gọi HS vẽ hình, tóm tắt đề.
? Để chứng minh BD.CE không đổi ta phải làm gì?
- HS ttả lời: phải chứng minh BOD [image: ] CEO.
? Muốn chứng minh OD là phân giác của góc BDE ta dựa vào đâu?
- HS trao đổi và nêu cách làm
- HS khác nhận xét.
- HS lên bảng trình bày phần b và phần c.
- HS dưới lớp nhận xét.
- GV bổ sung, chốt kiến thức.

	- HS lên bảng trình bày.
- HS dưới lớp nhận xét.

	* Bài tập 7 (SGK - Tr 134)

a) Ta có: OB = OC = 
Xét BOD và CEO có

(gt)


(= 1200- )
 BOD [image: ] CEO (g.g)


Hay tích BD.CE không đổi


b) Theo câu a ta có BOD [image: ] CEO   mà   BOD [image: ] OED (c.g.c)

 hay OD là phân giác của góc BDE.

c) Vì DO là phân giác  (cmt) nên O cách đều AB và DE hay đường tròn tâm O tiếp xúc với AB luôn tiếp xúc với DE. 


	B.C.  Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập
ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN(phút)
Mục tiêu: Ôn lại các phần lý thuyết và có ví dụ ở mức độ NB, TH và vận dụng vào làm bài tập
Hình thức DH: Nhóm

	* HS đọc đề bài tập 8 (SGK)
- Gọi HS vẽ hình, tóm tắt đề.
- HS trao đổi nhóm để tìm cách làm.
? Muốn tính diện tích hình tròn tâm O' ta làm thế nào?
- HS trả lời.
- Cả lớp trình bày vào vở.
? Qua BT trên ta đã ôn được những kiến thức cơ bản nào?
- HS trả lời.
- GV chốt kiến thức.

* HS đọc đề bài 13 (SGK)
- HS vẽ hình, tóm tắt đề bài.
? Muốn biết khi điểm A di chuyển trên cung lớn BC thì điểm D di chuyển trên đường nào ta cần dựa vào đâu?
- HS thảo luận và trả lời. 
- Gọi HS lên bảng trình bày. 
- HS khác nhận xét, bổ sung.
? Qua bài tập trên ta đã ôn được những kiến thức nào? 
- HS trả lời.
- GV chốt kiến thức cần nhớ.
	HS hoạt động nhóm, đưa ra các câu trả lời



















	* Bài tập 8 (SGK - Tr 135):
PBO có: PA = PB (gt), O'A// OB ( AB)  AO' là đường trung bình của PBO  R = 2r và PO' = OO' = R + r = 3r
[image: ]Xét APO' có: 


Theo định lí 
Pi-ta-go ta có:





Diện tích hình tròn (O’) là :

            



* Bài tập 13 (SGK - Tr 135):
[image: ]ACD có: AC = AD

 
Theo tính chất góc
ngoài ACD có: 



Ta có BC cố định, (cmt)  Điểm D chuyển động trên cung chứa góc 300 dựng trên đoạn thẳng BC.
Khi A  C thì D  C, khi A  B thì D  P (BP là tiếp tuyến của (O) tại B).
   Vậy khi A di chuyển trên cung lớn BC thì điểm D di chuyển trên cung CP thuộc cung chứa góc 300 dựng trên BC (cùng phía với A đối với BC)

	D. Mở rộng nâng cao:
HS SƯU TẦM ĐỀ BÀI VÀ LỜI GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐÃ THI VÀO LỚP 10



	








	Tiết 69
	ÔN TẬP CUỐI NĂM (T3)


I. MỤC TIÊU
Qua bài này giúp học sinh: 
1. Kiến thức:
- Củng cố và hệ thống lại các hệ thức lượng trong tam giác vuông.
- Nắm vững các kiến thức cơ bản về đường tròn, tính chất tiếp tuyến, góc với đường tròn.
- Nắm vững kiến thức về đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp; tính chất của tứ giác nội tiếp.
2. Kỹ năng:
-Vận dụng các kiến thức đã học để tính các yếu tố khác trong tam giác, chứng minh các hệ thức về cạnh.
- Nhận biết các góc, sử dụng tính chất các góc trong đường tròn, tính chất tiếp tuyến để giải quyết các bài tập liên quan.
- Chứng minh thành thạo tứ giác nội tiếp đường tròn.
3. Thái độ:
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm
           - Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn 
            - Bồi dưỡng đạo đức, tình yêu thương con người, yêu quê hương, đất nước.
4. Hình thành năng lực, phẩm chất
- Năng lực: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực tự học.
- Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT
2. Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số. (1 phút)
2. Nội dung: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	A. Hoạt động khởi động (   phút)
- Mục tiêu: 
+ Nắm được chắc các kiến thức đã học.
+ Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thưucs để giải quyết các bài toán, kỹ năng vẽ hình.
+ Hình thành NL: NL hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL tư duy và lập luận toán học
Phương pháp: Chia lớp thành bốn nhóm, cho học sinh quan sát  bức tranh, dự kiến các tình huống đặt ra để trả lời câu hỏi.	

	* HS đọc đề bài tập 15(SGK)
- Gọi HS vẽ hình, tóm tắt đề.

? Để chứng minh đẳng thức  ta phải làm gì
- HS ttả lời: phải chứng minh ABD [image: ] BCD.
- HS lên bảng trình bày.
- HS dưới lớp nhận xét.
? Muốn c/minh BCDE là tứ giác nội tiếp ta dựa vào đâu?
- HS trao đổi và nêu cách làm
- HS khác nhận xét.
- Gọi 2 HS lên bảng trình bày
- HS dưới lớp nhận xét.
? Qua bài tập trên ta đã ôn được những kiến thức nào của chương I? 
- HS trả lời. 
- GV chốt kiến thức cần nhớ.
	- HS lên bảng trình bày.
- HS dưới lớp nhận xét.

	* Bài tập 15 (SGK - Tr 136):

a) Xét ABD và BCD có: chung


(=)
 ABD [image: ] BCD (g.g)







 


b) Theo t/c góc có đỉnh ở ngoài đtr có


 


 


Mà  
 B, C, E, D cùng thuộc một cung hay BCDE là tứ giác nội tiếp.

c) Ta có:  (gt) 


   mà (= )

 do đó BC // ED

	B.C.  Hoạt động hình thành kiến thức và luyện tập
ÔN TẬP KIẾN THỨC CƠ BẢN (phút)
Mục tiêu: 
+ Nắm chắc các phần lý thuyết và có ví dụ ở mức độ NB, TH và vận dụng vào làm bài tập
+ Rèn kỹ năng : Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán
+ Hình thành năng lực : NL tư duy và lập luận Toán học
Hình thức DH : Nhóm

	* HS đọc đề bài tập 17(SGK)
- Gọi HS vẽ hình, ghi gt,kl
? Để tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón ta cần tính những gì? 
- HS trao đổi và nêu cách làm
- Gọi HS lên bảng trình bày.

- HS dưới lớp nhận xét.

- GV bổ sung, chốt cách làm.

* HS đọc đề bài tập 18(SGK)
- Gọi HS vẽ hình, ghi gt,kl
? Để tính diện tích xung quanh và thể tích của hình cầu ta cần tính yêú tố nào? 
- HS trao đổi và nêu cách làm
? Qua bài tập trên ta đã ôn được những kiến thức nào? 
- GV chốt kiến thức cần nhớ.
	HS hoạt động nhóm, đưa ra các câu trả lời



















	* Bài tập 17 (SGK - Tr 136):
Trong tam giác vuông ABC, ta có:

AB = BC sin C = BC sin 300 = 4.=2 (dm)C
B
A



AC = BC cos C 
      = BC cos 300 


       = 4.=2 (dm)
 Diện tích xung quanh của hình nón là: 
Sxq = .AB.CB = . 2.4 = 8 (dm2)
Thể tích của hình nón là: 

V = (dm3)
* Bài tập 18 (SGK - Tr 136):

Gọi R là bán kính hình cầu. Ta có: (cm)
Diện tích mặt cầu là: 


Thể tích hình cầu là: 

               

	D. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
HS SƯU TẦM ĐỀ BÀI VÀ LỜI GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐÃ THI VÀO LỚP 10






Chủ đề
HÌNH TRỤ - DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ

I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: - Hiểu các khái niệm về hình trụ: đáy của hình trụ, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt    khi nó song song với trục hoặc song song với mặt đáy.
Kỹ năng : Sử dụng thành thạo công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích hình trụ.
- Thấy được những vật dụng trong thực tế có dạng hình trụ, biết vận dụng các kiến thức về hình trụ vào thực tế cuộc sống.
Thái độ : Rèn luyện tính chính xác trong tính toán, khoa học trong đo đạc.
- Rèn luyện khả năng tưởng tượng, rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.
Năng lực: Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Đặt và giải quyết vấn đề, phân tích, hướng dẫn, gợi ý, đan xen hoạt động nhóm.
III.  CHUẨN BỊ CỦA GV – HS:
- Một số hình ảnh liên quan về hình trụ ;  phần mềm Sketchpad, Power Point, Cabri 3D.
- Thước thẳng, bảng phụ nhóm, phiếu học tập, sgk, sbt, MTBT, máy Projector
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
GV giới thiệu chương : ở lớp 8 chúng ta đã học các hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đứng, hình chóp đều, đây là các hình mà các mặt của chúng đều phẳng. Trong chương này, các bạn sẽ làm tìm hiểu về hình trụ, hình nón, hình cầu là những hình không gian có những mặt cong. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài đầu tiên của chương là : Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ.
[image: ]

	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung ghi bảng

	Hoạt động 1: Khởi động
Trình chiếu hình ảnh liên quan đến hình trụ. (2 phút)

	3 phút
	- Trình chiếu hình ảnh về hình trụ trên slide 4, 5.
[image: ]
[image: ]
H1 :  Hãy tìm một vài hình ảnh có dạng hình trụ.
	- Chú ý quan sát.

- Tìm một vài hình ảnh là các hình trụ đã chuẩn bị sẵn.
	




	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Giới thiệu các khái niệm liên quan đến hình trụ. (10 phút)

	
5 phút










3phút



	
HĐ 2.1: Giới thiệu cách xây dựng hình trụ như SGK (thông qua phần mềm Sketchpad).

- Giới thiệu các khác niệm về hình
 trụ: đáy, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao.
 GV  đưa ra phản ví dụ về đường sinh trên slied 6
H2: GV đưa ra vật thể có dạng hình trụ, yêu cầu học sinh chỉ ra đáy, mặt xung quanh, đường sinh.
GV : quay lại hình chữ nhật để tạo nên hình trụ một lần nữa.
HĐ 2.2: Củng cố.
- Thực hiện bài tập 3/110 SGK 
(Slide 6).
[image: ]
* Nhận xét bài của HS
	
- Chú ý, theo dõi.





· Chú ý, ghi bài vào vở.


Hs chỉ ra đáy, mặt xung quanh, đường sinh của hình trụ.




- Hs trả lời.
	1. HÌNH TRỤ:







[image: ]




- DA và BC quét nên hai đáy của hình trụ.
- Cạnh AB quét nên mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của AB được gọi là
 đường sinh.
- Các đường sinh của hình trụ vuông
 góc với hai mặt đáy. Độ dài đường sinh là chiều cao của hình trụ.
- DC gọi là trục của hình trụ.

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
Thông qua phần mềm Cabri 3D giới thiệu mặt cắt của hình trụ (6 phút)

	
4 phút














2 phút
	HĐ 3.1: Sử dụng Cabri 3D để trình chiếu các mặt cắt của hình trụ với hai trường hợp: song song với trục, song song với hai mặt đáy.
H3: Khi cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng song song với đáy,  mặt cắt là hình gì GV minh họa : dùng dao cắt một củ cải hình trụ theo một mặt phẳng song song với đáy.
 H4 : Khi cắt hình trụ bởi 1 mặt phẳng song song với trục, mặt cắt là hình gì ?
GV minh hoạ : dùng dao cắt một củ cải hình trụ theo một mặt phẳng song song với 
HĐ 3.2: Củng cố
- Thực hiện ?2/108 SGK trên slide 10
GV minh họa bằng cách dùng dao căt vát một củ cải hình trụ, HS quan sát mặt cắt không phải là hình tròn. GV giới thiệu đây là hình Elip.




	
· Học sinh quan sát.


- Hs : mặt cắt là hình tròn.











- Hs:
+ Mặt nước trong cốc thủy tinh là hình tròn.
+ Mặt nước trong ống nghiệm  không phải là hình tròn

	2/ CẮT HÌNH TRỤ BỞI MỘT MẶT PHẲNG:             (SGK)



[image: ] -   Mặt cắt song song với hai đáy của hình trụ có dạng hình tròn.

[image: ]

Mặt cắt song song với trục của hình trụ có dạng hình chữ nhật.

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
“ Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ. (10 phút)

	
3 phút







5 phút
	HĐ 4.1: Yêu cầu học sinh lấy hình trụ có dán bìa xung quanh đã chuẩn bị sẵn, cắt dọc theo một đường sinh rồi trải phẳng mặt xung quanh.
H5 : Mặt xung quanh của hình trụ khi trải phẳng có dạng hình gì ? 
H6 : Độ dài một cạnh của hình chữ nhật bằng chiều cao của hình trụ, độ dài cạnh kia bằng yếu tố nào ?
HĐ 4.2: Cho HS thực hiện ?3 trên SGK.
HĐ 4.3: Nhận xét và đưa ra công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ trên slide 11.
HĐ 4.4 Củng cố  : Một hình trụ có bán kính đáy 5cm, chiều cao 4cm. 
a) Tính diện tích xung quanh.
b) Tính diện tích toàn phần. 
GV chữa trên slide 12.
	· Thực hiện



Hs : mặt xung quanh của hình trụ khi trải phẳng có dạng hình chữ nhật.
Hs : độ dài cạnh kia bằng chu vi đường tròn đáy.
Hs thực hiện trên PHT.




Hs làm vào vở

	III/ DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH TRỤ.
 Hình trụ có bán kính đáy r và đường cao h ta có:
+ Diện tích xung quanh là:
Sxq  = 2rh


+ Diện tích toàn phần:
Stp = 2rh + 2r2.


	Hoạt động 2:  Hình thành kiến thức
Hình thành cho HS cách tính thể tích của hình trụ. (5 phút)

	1 phút


4 phút
	HĐ 5.1:  Hãy phát biểu công thức tính thể tích hình trụ?
HĐ 5.3 : Củng cố 
Tính thể tích hình trụ trong ví dụ trên
	Hs trả lời

Hs : 
V = r2.h= .52.4 = 100(cm3) 
	IV/ THỂ TÍCH HÌNH TRỤ:
S là diện tích đáy,  h  là chiều cao ta có công thức:
V = S.h= r2h.

	
Hoạt động 3:  Vận dụng  (10 phút)

	10 phút
	Cho HS thực hiện bài tập 5/111 SGK.

Nhận xét bài làm của HS.

GV yêu cầu học sinh nêu lại các kiến thức đã học trong bài.
	Thảo luận nhóm (6 nhóm)
Kết quả BT5/111 SGK: 
(Theo hàng ngang)




a/ 2, , 20, 10.



c/ 2, 4. 32,32.
	[image: ]

	Hoạt động 4: Luyện tập ( 45 phút)

	45 phút
	GV hướng dẫn học sinh các bài tập 1 đến 5 trong PHT
	HS thực hiện cá nhân
	GV chữa bài trên máy chiếu



	c/ Hướng dẫn về nhà:   (2 phút)
· Xem lại nội dung bài học + SGK
· Làm các bài tập 4/110, 6, 7/111 SGK 


Bài 1 Từ một tấm tôn hình chữ nhật, kích thước  người ta cuộn tròn lại thành mặt xung quanh của một hình trụ cao . Hãy tính:
a) Diện tích tôn để làm hai đáy;
b) Thể tích của hình trụ được tạo thành.
Giải
[image: Untitled]
a) 

Vì chiều cao của hình trụ là  nên chu vi hình tròn đáy là .

Ta có .

Vậy bán kính hình tròn đáy là .

Diện tích tôn để làm hai đáy là: 
b) 
Thể tích hình trụ là: 
Nhận xét: Để trả lời hai câu hỏi của bài toán, ta cần biết bán kính của đường tròn đáy. Muốn vậy, phải xác định cạnh nào của tấm tôn cần giữ nguyên để làm chiều cao của hình trụ, cạnh nào phải cuộn lại. Từ công thức tìm chu vi của hình tròn suy ra cách tìm bán kính.

Bài 2. Một hình trụ có chiều cao là  và diện tích toàn phần là . Tính thể tích của hình trụ đó.
Giải
Gọi bán kính đáy của hình trụ là , chiều cao hình trụ là .
Vì diện tích toàn phần của hình trụ là  nên .
Suy ra .
Phương trình có hai nghiệm: (chọn);  (loại).
Vậy bán kính đáy hình trụ là .
Thể tích hình trụ là: 
Nhận xét: Ta đã biết chiều cao nên muốn tính thể tích hình trụ chỉ cần tìm bán kính đáy. Do đó ta tìm bán kính đáy từ công thức tính diện tích toàn phần của hình trụ.
Bài 3 	Một chậu hình trụ cao . Diện tích đáy bằng nửa diện tích xung quanh. Trong chậu có nước cao đến . Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào chậu để nước vừa đầy chậu?


Giải 	Gọi  là bán kính đáy chậu và  là chiều cao của chậu.

Vì diện tích đáy bằng  nửa diện tích xung quanh nên 

.

Thể tích của chậu là: 

Thể tích nước trong chậu là: 

Thể tích nước phải thêm vào chậu là: .

Bài 4	Một viên than tổ ong có dạng hình trụ, đường kính đáy là , chiều cao là . Viên than này có  lỗ “tổ ong” hình trụ có trục song song với trục của viên than, mỗi lỗ có đường kính . Tính thể tích nhiên liệu đã được nén của mỗi viên than (làm tròn đến ).

Giải .	Thể tích viên than (kể cả  19 lỗ) là: 

Thể tích 19 lỗ “tổ ong” là : .

Thể tích nhiên liệu đã được nén của mỗi viên than là: 




Bài 5 	Hai mặt của một cổng vòm thành cổ có dạng hình chữ nhật, phía trên là một nửa hình tròn có đường kính bằng chiều rộng của cổng. Biết chiều rộng của cổng là , chiều cao của cổng (phần hình chữ nhật) bằng  và chiều sâu của cổng bằng . Tính thể tích phần không gian bên trong cổng (làm tròn đến phần mười ).   

Giải .	Phần không gian bên trong cổng gồm một hình hộp chữ nhật và một nửa hình trụ.

Thể tích phần hình hộp chữ nhật là: 

Thể tích phần nửa hình trụ là: 
Thể tích phần không gian bên trong cổng là:

.
[image: Untitled]


PHIẾU HỌC TẬP:
?3/109 sgk. Quan sát hình 77 và điền số thích hợp vào dấu “...” sau:
· Chiều dài của hình chữ nhật bằng chu vi của đáy hình trụ và bằng:...........(cm).
· Diện tích hình chữ nhật:              ...................... x ................... = ...........................( cm2)
· Diện tích một đáy của hình trụ:    ................ x 5 . 5 = ...............(cm2)
· Tổng diện tích hình chữ nhật và diện  tích hai hình tròn đáy ( diện tích toàn phần) của hình trụ:
                                       ....................... + ...................... x 2 = ........................(cm2)
	Bài tập 5/111 SGK. 
	
	Hình
	Bán kính đáy (cm)_
	Chiều cao 
(cm)
	Chu vi đáy 
(cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Thể tích 
(cm3)


	



	1

	10
	
	
	
	

	
	

	8
	

	
	
	


Bài 1 Từ một tấm tôn hình chữ nhật, kích thước  người ta cuộn tròn lại thành mặt xung quanh của một hình trụ cao . Hãy tính:
c) Diện tích tôn để làm hai đáy;
d) Thể tích của hình trụ được tạo thành.
Bài 2. Một hình trụ có chiều cao là  và diện tích toàn phần là . Tính thể tích của hình trụ đó.
Bài 3 	Một chậu hình trụ cao . Diện tích đáy bằng nửa diện tích xung quanh. Trong chậu có nước cao đến . Hỏi phải thêm bao nhiêu nước vào chậu để nước vừa đầy chậu?
Bài 4	Một viên than tổ ong có dạng hình trụ, đường kính đáy là , chiều cao là . Viên than này có  lỗ “tổ ong” hình trụ có trục song song với trục của viên than, mỗi lỗ có đường kính . Tính thể tích nhiên liệu đã được nén của mỗi viên than (làm tròn đến ).




Bài 5 	Hai mặt của một cổng vòm thành cổ có dạng hình chữ nhật, phía trên là một nửa hình tròn có đường kính bằng chiều rộng của cổng. Biết chiều rộng của cổng là , chiều cao của cổng (phần hình chữ nhật) bằng  và chiều sâu của cổng bằng . Tính thể tích phần không gian bên trong cổng (làm tròn đến phần mười ).   

[image: Untitled]
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